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Tiều dẫn 


Tôi đã từng biểt quyền rt Ngtỉgễĩi Trãi }\ 
in trong tù sách Ttìo-LMn cùa nhà Tán-1) Ân 
nănr\ Song "quyền ấy viết uớì thề văn 
truỵện-ký, chuỵẽn chứ về phần ỉịch-sừ của 

ỨC' trai Uên-sỉnh, tuy có phụ ít nhiên thar văn, 
những chỉ ỉà ỉĩìệt phần rất nhỏ Nay nghĩ 
tiên - sinh khổng nhưng lịch sử dáng truyền 
mà thơ vãn cồng rất ãáng đe chọ ngườỉ sau 
truỵen tụng ; những vãn-phíìm đã có giá’tì'ị 
về ẩưỜỊìg nghệ-thuật ỉậĩ còn có tính chất 
quan-hệ đễỉì qu$c-sã nữa. Bởi vậy không nc 
thiền^tộu, trích ỉấy một sổ bài trong các tập 
Thíj VỉiQ oả QuâiHrimg Từ-mệnh, íodn bằng 
cfiE\ hản t phiền-dịch và chứ-tiúcht đề đem 
cỏiìg-hiẽn củng các bạn hiếu văn, Bói với 
toàn tập t đày mới-lá mật phân trong ba bbn 
phần ; nhịrng nêu Sịf dịch thuật của tôi không 
đỉn nỗi kém cỏi lâqi thi dà chí cổ bấy nhiêu 
căng cớ thề khiérr duyệt - giả chĩ liềm mật 
miĩng mà biét ãựợc mài mè của ca cái vạc 
ỉớm 


TRÚC -KBẼ 

D&seaỉt>re 1943 



TIỀU SỬ CỦA 

Ú’C~TRAI TIỈN^SINH 

ứe-ư»i liia-siok kọ Nguyỉn tỉ« T«i 
(1380-1442), 

,inb u con gù tap Nguyỉn ft»- KWM^ 
‘5 tiĩrT triầu »bì Trỉ n r và ụ : ckíu o«0ịí &I« 

Chtwn|-t4ÍC'úil Trằn NguỊỀn-Bán. 

Nim ti ỉn siok 21 tuỉi. tki dâu TUi-k 9 c- 
s -«k t«k“ X í) tKorẽ^' 
triỉu nũ H6, lìm qu« ií» NRự‘*“fc‘ 

ekínWktf&»g. , 

Bíu ũ. HS mít, ck* u Ng^Èn - Phi- 
KUu.k ã*rog lìm chứ^^to & *riU nW HẠ, 

^ qjL s kỉ *« d uw! 

thí Ỉỉn đín cfr» N»m-q«»q. ikưog ctụ Wm?ín 
;;;;;; Ã lo r« ks cũ turic, tri dử cbo ch. 

í J11 dại kiítt. 



Vio* ítrĩ ek»,.tìỀ 0 -*mb •*. “^“8^ 

VUJ u Tbíi-tĩ iũrỉ n*k« *■ L^-^ ÍTlanỊ- 

^«,Ìc^tỊ.T r!ng 10^^oWh 

«1« «<*-ta* TSn ;^ ậ ^ÍL 

"úp Tbìi-tS đtrọ-c rít ntỉỉu viỊc. \ u» LỄ đinb 

s ỊỊc 1“*“^ * ẳ ỵ ÌT ; I 

íZ; s ù»to cSl raột 

pKBùrítto* 

B ,0 aìu tiío-íĩnt lĩttk cbức Hằn lí™ Thỉra- 
«bĩ hoc-tĩ í -** mỉií {1427> đư^ g:» tb ỉ ọg 

f Jư™ Tkuậo- Aỉỉa ngũyẾu biio £ 428 )> ** 

lĩi ÌỊ.ÌS. ivr* *"** Q “ h " í?! 

bíù. Nbà LẾ M« mởỉ dựDg nghiệp, nkứng (6o| 

,Tc’ Ì\Ã Ui phip Ạ*, to “ điỉtt u ’ pWo 

nhiíu Á> t»y tìẾ"-" nk “■ 

T»-*A «*,*a »_ ]ll T 2 

u, i* vl ky ÃẸ Bw -• 7ỈÍ: ĨZ 

íim &»ỉ Uo tí* ỉ 0 44 ệ’ ? 

tZ miLìáag, 1* đín 
Gh-áinh (Gia-bình.Bíe oỉ^H^g »*pụ ụ° 
bỊẳb mì mít. Khi vua mít, ^ 'rhỊ-Lệ kSu ớ- tín 
cạX Nhìn tlií ng<rW u vu cho Thị-Lộ giít vua 
vi buộc tài ấin ti tiẾVsmh, tUd-.mil bị I& vìo 
tẬĩ tai di ùa tậc. Ai cũng thuroag li ol0 ‘ 



Tílft-!Íflh ịìm tị TỈn cWb^ eũflg tìMíu, 

vì pbìn cbũ* bần cồ ìịp ửc-trai thi-t$p Ỳ ức- 
ỉrni văn ỉập. Qưần-tnmg ìừ-mệnh tập 
sắcb Dữđịacki,*! pMn íttiìr vĩật cổtipGíữ* 

htỉấĩl Cữ tíưỵền ồ* áiyi. 

Vã ù cWa»ng củi tỉtfl'iính té hhỉ ỈỊM-XỈỈÌ; 
Jào, Khoỉog ftẫffl Thũịn - tlỉta r lỉư bliửtig 
hài Titi ftW BỉnỊĩ Ngô đại cấo r bĩ« Thăn - 

đệto gr VinWao£ u\ Lm-kinh, ithoỉttg ttint 
Tbuỉữ-bìnb, viík nhỉirag bì ĩ chi tặtig phong bì 
CbìỀu-Nghr, đầu tà tihừog biĩ vỉa đọc fít 
kboii uỉ miệng Đgu*ồ*i cỉ« 

^ínk tíỄn -<ủnk ẳiầm ctạoa, vằ ịu&i giì cổ 
íkí lít <ĨỊt chiu đư^ng dinh ìạ*ỉ t thí lỵ 
thương phắt lệ n A- trong nhĩỉu bií ít*. Thơ 
eù* ti&n-íinh tSrtg ít?ọx cíénhà ph£ bĩnh rgơĩ 
khen. Ông Biỉ TSn-A(n bình phím tho* tìổĩ : 

ff oVob Ý Ạmh, khèog quỄn qt/ìb thin thl 
u ông NguyỄn Ttlĩ * 

tity tfĩ quí w<rag cìm cổ đín thìr 
V* Cíí b&Ể châa ttHỡTig , 



Thi tập 

* m EI) 

Mộ-xu&n tửe Bự 

1*3 tp B Etí # #■ _ 

04/1 írun<7 Íộíỉ nhổ/ ỉrâ Ihư-trai, 

n >A 3: & '£ ^ 

ífđn ngoại (oởn tíđ (ục Mdch lai 

^ 3Ề ^ ^ ^ 

Đổ- mì íhũiih (rung xuân hĩ/ớng (ào, 

— ^ Ĩ^J #• 

Nhồi đính sơ mĩ íugfn hoa khai 
PHIÊN DiCH 

Xtíàn-muỘD lửc cảnh I r> 

Trong khi nhân rành suốt ngày dóng cửa buồng 
sách lại mà ngoi một minh, ngoài cửa toàn không 
06 mót ữ khách tục não dếnTrọng liếng chim 
dô-vú (2) kêu, t& Ihấy rằng xuân dã về già lức là 
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sỉp hết rbit một sản lie đác mưa thưa và hoi 
soan đã nỉr. (3) 


C'IÚ THÍCR 

(' > Vu án muộn tirc ỉ à tháng ba t bãi tbơ 
t[nh cinh Iháng ba. 

(2) Chim đỗ-vũ tớc là chim CHỄic, Sầcb Tá* 
nòi vua nứớc Thục đỂri xưa tỂn lá ĐS-Ytj p chết d 
hồn hỏa lâm chim cuốc* Vì thế ngứM la gọỉ chiu 
cuốc lã chim đỗ-vu* 

(3) Sảch Nbĩ-nha : cáy soan thảng ba hoí 
mừỉ Ibơm ôầ) sân, 

DỊCH VAN 

Xyàịj tìỉuiỉị khép rhâỉ Cỉĩơ buông vờn, 
ĩĩhúch tục khẠng ai bén tời‘ gằít ♦ 

Tiêng íiiốc gào xtiâĩỉ xuân sAp hít, 

Hoa íOữrt mới nợ đượm mưa lihuừrt. 


flíí 

Thdn xá thu eh&m 

m *r. 1HĨ M # & T 

Mdn giang hà xó hưởng đồng đinh, 



- (1 


f 3 * 'À ít 

Dạ ngnỵệl (ĩiỉên liền Cỉhí khởch tinh. 

- k 1$ Hì #& & 

ìỉhẵt chừng Tiéu-qnah chình p-hụ oửn. 

m & Ì® ® Ạ ** y 

7ftíig írrtmg /í/ ft(írt nhập ỉ hu thanh 
PHÍÈN DÍCrt 

ffrii íỉếnp nện vải trong xồm 

Oầy sủng vang tiếng thinh thình lừ ?r đâu dến, 
giữa lủc đêm ti-ảng !àm cho mo lỏng Ke lâu ngảy 
lãm Khách phương K,1. Trong bống ấy nhận thấy 
cỏ ó mối tình p'íìn oá’1 ríì;i ngtiỏri chinh phụ mà 
chồng phải đi đủng tẠn ải Tiêu-qưan ( 1 )i ngừủ^ta 
đã đom cái hóm ly-bỉệt trộn lẫn vào trong liếng 

thu ấy 

CĨIỦ Tlltce 

(ị) TÌỀu-quan là mặt eửa Ai về linh Cam-tủc, 
phi* tây bác I1ŨỠC Tàn, nguyỄn xơa lả một 
irong bốn cưa quan-aí của \ử Quaiv-truĩigt khoảng 
đời Đurtag, Tống, có đàp Lhỉinh đỏng quào ơ đấy 
de phòng ngũr Tây ĩlạ. Quân lỉnh phải đi thủ lân 
đấy xôi lỉíy Kim buòn khồ. Chữ Ttèư-quan ở 
dày, ch] cỏ nghía lả mội aì xa. 



ĐICH van 


sồỉt g tìỉng nện ỉ hình tktnh, 

Đêm trâng khách vãn nương tình gio hương. 

Lẫn ưáo cà tiếng nhu thương, 

Oìa người chình phụ nhớ chàng ổi xa. 


« ' Í6 í tt $ 1 

Đi? K Bé-nha eỉs cầm đò >» 

mn T* # m & Hí 

Chung kỳ bỗt tác , chú kim nan, 

m k m n n n 

t)ậc bão dao cầm đ6i ngnỵệt đồn , 

i + t p di Vr w ác -te*. Ạ. 

Tĩnh dạ hích tiên^ỉtrcmọ tự thởg. 

- * «■ *. i 3 * 

/ỉỢC iè cirn rGrt hớn, 

PHI En men 

Đc hức tranh gâự đđn » 

Cbung Kỷ (tã mất rồi, khỏ lấy vàng: mà đúc toi 
đưởc (1), một minh ngồi ốm cây dao-cam đố^ 
írườc bỏng tràng mà gầy. f)êm vẳng trỏ-i xanh 
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mít lựa wi*e, mí 1 ^ n e hạc •** tỄ "“ cho lạBb 
giá cl chín khu (2> tìm. 

CHÚ THÍCH 

/j) Sách LiỂf-/ủ' chén: Đtfi nhà Chu, Ei-Nha giỏi 
đàn lai co Chung Tử-Kỷ là ngu-ửi ngha đhn sànb 
lâm, Trong lủc gầy, á-Nha tì chi ờ trênnủi cao, 

Tử-Kỹ 11*1 : tiínẻ đùn ưốl ca0 ’ 

Ba-Nha tì chi ở dõng nườc chầy, Từ-Kỷ nói : 
ịiịpă dàn cuồn cuộn nhu nưởc chầy. Sau Từ- 
KV chết, Bả-Nha cbo là dời không còn ai là hi-âm, 
bèn rói dày đàn khhng gầy nữa. - Trong " 
tíuờng thi tập » có câu thọ của mộỊ nhà Iho : 
An năng dâc hoàng kim chà tác ^ ttỉ '9 Tử ' 
ủg. Nghĩa là . Ước gi đuọc vàng đo, đúc nén 

Chung Tử-Kỳ* 

Đây clmc Là trong Lanh VỄ con ohim hạc- 
hìiiỉi Thi cỏ câu : Hạc mình uu cứu-cao »* 
ngtría Lfc ỉiạc kêu ử cliỗ chiu cải Uầm, cau tbo 
irẻn nãy cỏ Ỹ ta cái cô^quạnb của con chìm h<ỊC 
vâng bạn, dhng ánh chiếu vào nguriri. 


l.*|CH 


VAX 


Vditg khốn đùc CÌIUHÍÍ Kỳ. 

So áâgnigôi dưới trăng khuya dạồ đàu. 

Trờỉ rtĩỉiT J ÌXỚC mứfp đâm nhàn, 

Hạc kéu một tiếng bay ỉan chịn dầm. 



>ffi tò, 

Wflau manh 


\k ± lí * - # Hfc 

T/iỂ Vi0íí«í7 Íírcv/?^ nhãl mộng dư j 

Giác lũi vạn sự tòng thành hư 

iu '7 iĩ ẩ: ai 4* ffc 

NÀÍÍ kũu c/if ái sơ-íỉ íruN0 írụ, 

1& m ít 1 Bồ $ 

ÌTỂÍ Ốc /loa ỉú£rt đpe cựu f/ur, 

PHIÊN DỊCH 

Cuộc đ#i /thức diu một gtỗc mộng, 

Kẻ vảng (ỉ) sau khi tinh dậy muôn vỉ£c dều 
thành khống hết. Nay ta chỉ Ihích ơ trong núi lảm 
nhà ỏp bén hoa mà đợc lại những sách ngảy ỵua. 

CílO CĨ1ÍCH 

( 1 ) Sách « Trầm-lrung-kỷ » chép : DM ĐirỂyng 
Lir-Sinh vảo trang mặt quán Irọ dất Hàm-đan, 
gặp một đạo nhàn 'à Líi-ông, Sình lliau mình nghèo 
nàn ; L 5 -ủng nhả tì lay ừ trong bọc ra một cáĩ 
gối trao cho mà ĩâng: Goí, c&i này SẼ àượổ trỉr 
nèn VẼ vang sung Súỏng như lỏng ưởc muốrtn 
Bấy giờ chủ Irọ dnrơng nau mộ' [Lồi kậ váng, 



3i nh nlọ 1 * 'r ĨÍLĨ sít. 3 

STdí hộ Thỏi, nàng đẹp mà đẽ nbĩeu Si h đS 
2>r lỉm qùán trỉi thăng ién fin T ^ sứ ' 
díh phì dưqc em, lirà tĩ-tưửng irong 10 
nàm- Con giai nim người, đều làm quan, châu 
"ù (iến hơn 10 người. í iu-gia đều với những 
nbà vọng-tộc. Thọ hơn 80 tụồi mỏi mạt. Lúc 
L nầ dịy° noi kê vln chưa ẹhin, Sinh kinh ngạc 
nủi : « '* '0 là mìrib chiỉm-bao chăng Ị » Lã-Ong 
,,ríri : « Việc trong đời ngirửi la, cúng như the 


íẫ *■ 

Pigu-ờì &aư gội 
lương (kẾ vàng) 
Bii này Lảc-gíả 


giấc mụng ấy ỉà giấc hoàng 
' cũng gọì là gìac Aủm-íĩo/í ■ 
14[I1 khi Irí-sí về b cỏn-som 


dịch vẩn 

Đời như giấc mộng kẽ vàng, 

7ính ra muứíỉ aí£c mtr mđrií/, hư khúng* 
Rừng sâu rìẻng thủ thưng đung > 

Ba gian ỉầư a/iỏ, ĩrtây chòng sách xưa. 



m ịL, 

Dụ* thúy sơn 


'ỉf n tì úi 

Hái khậtỉ hữu tiên san t 

^ BĨ ^ m 

Niên tiẻtỉ iu vàng hoàn . 

íi At /k ±. 

Lién hoa phù thùy ihirợng t 

ftii m ^ a pbI 

Tiên cảnh trụy nhân gian, 

& # # J£ 

r/iứ/í d/ỉ/í /rdm /Aan/i n^oc, 

7t &M M u 

Ba qnang kính thủg hoán, 

tì ' ‘Sí ít 

i7ữw Aoứ/ Trương thiều bảo, 

^ ẳu "Ểặ & ít 

/f/ỉác fÌỂi7 Aog tư/í. 

PH1ẺN DỊCH 
ttui Dục-lhúy ịj) 

cừa bề củ ngọn non tiẻn ấy tà noi nám 
trurỞTỉ ta lừng (Ịua 1^1. Hìnb núi ẩy nbư đỏa hoa 
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sen noi ỏ- trôn nước, dô tbịl là cành tiên rơi 
luống cãi người. Bỏng Iháp (2) nhur cái tràm 
ciui&t bàng ngọc xanh, ánh sóng ntnr tâm gương 
soi mái loc biếc ( 3 ) Lên chơi dày. lại nhớ đen 
quan Tbiếu-bảo liọ Tnrtrng (Ị) thi Irước, lãn xem 
lím bia dề Ihơ thi lốm đốm những vếi rèn 

trỉim (£>)- 

CHŨ THÍCH 

(1) Núi Dụe-thủy Ư lãng Chinh-đại phủ An 
khanh, ìửr ư tỉnh ly Nint-bmh bủy giờ. Trưửc 
tén là nủi Non-nuớc. óng Trương tìán-Siéu đờì 
Lihà Trần đoi gọì núi DụotLiủy. Tuồi già, ông 
thương nghi quan về ử dấy 

( 2 ) Trên nủì cỏ tháp Lmh-lí. 

^3) Mái LÒC dãy là ví Lrải núi soi Kuống gương 
nước. 

(4) ThiẾu bảo họ Trương lửc Là ông Trương 
nán-Sièu. 

ồng Trương có Lhơ khâc bia dí. 


p 

£ 


< 

r 




ì f 

ị b 

ì V 




DỊCH VẴ\ T 


■ i 


! [I Cửa fre cớ non tiền, 

\ \ị Nàm xưa Íừ/t0 xuong lèn. 

s lị Cõi phùm rơi cẩn tì ỉạ, 

: ■; Một nước / 10 í hoa sen. 

Lo rháp dựnư cửnh írổm ngọc t 

ẵ íwS»i md/ tóe ÁạạW. ( 

Ị| Dúu sưa Trirưiií/ 7/tiếu-bíĩn 
ỉ Bia đứ rtí/ỉỉn rêu hoetì, 

ì ^ị- 

£ 

li 


i 
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M, 

Ký lìirư 

^ líậ la 

ZỈJ/ỉ/i ííVrA /Ae ỈAíỉíí Ín/íỉv^c/i/ííií, 

as ¥ te m lí 3Ế ^ 

Vạn sự duy ưng phá lũo thỉẻn. 

■+ ■$ te # k n <ặ 

Thốn íhỉệi đẵn (ồn khổng iự iífì, 

- Jfe Stt m m 

ỉ\hất hàn như có dỉệc khaỉìì lièỉị. 

ìt & %f m 4 

Quanỳ-áĩrt íhtíc hốt thơi nan táit 

*£ 4 m VK 42 n 

Khách-xá (kẻ hỉơng dạ lự niin. 

I' -+* ttũ ••£• ÍT ì i %’ 

Thập tủi độc thư băĩì dảo CỐẾ, 

& M í $ ÍẾ 4& M 

líứ mục Ííic /pa vồ chiên. 

1 4 

[ J Ì 1 ĨÓ DịCil 
Gỉri c/ĩo tợn 

TrỀn COÍ1 đirtoig đùã những Lban naiíiÈ gập 

aỗi truâũ*ctài6íi nhưng muủa viflc dA ba| cữ 



, 0 Dhò mị c cho gi<ri*ià cà. TỈclu-« t>ẵy cÒn 
£ lì li di ầ larn nto_ to iÃác. nhựiie mà 
ỉi ỉ Bàn Qto cũ thựõ <*ng nân .ạW 
í 1» ỉ n vi ủt thì giờ đã ; ĩ : tolug lrff lại. 

é Euii 

naiii' Mu-ơì nãm dọc sách inà 'é 1, ' 

"lilg. mấni khủng cố rau mttđog mà ũn, gluừng 

^Lùng có lấm chiên mà ngòi. 

Llli) THÍCH 


11) Đây là bài lliơ gỉrì ch* hạn, nhúng tinh 
sự- trong búi đâu là linh sự của ngLíời b*n cà. 


DỊCH 'VẰN 

Truân chiến từng ngán bước đường ăời, 
Muôn việc đành thôi phá mộc giời, 
lẵc lưữỉ dẻo dai thướng tự lín, 

Mả nghèo tàn quàt vần không thói. 

Lanh lùng khách pà đém dài măg, 

Vi nụf quang ậm báng xỉ ròi. 

Bọc sách mười num nghèo đín tày, 

An kháng rau muông , chẳng chién ngòi. 



* 3 S&. 

Hạ nhẬt mạn thành 

% ĩ! M fi lr 

Truyỉn gia cựa nghiệp chỉ thanh chién, 

ml ũịl ^ ^ ỉỉị £ 

Lỵ loạn như kim mệnh càn tuyầm 

! & iit S" 5ặ- \hj, & 

Phù thẽ bách niên chán lự mộng, 

A % $■ & m ^ 

Nhdn sinh vạn sự tằng quan thiên. 

~ Ị Ê ^ ỈÃ M & 

WAẩ/ Aồ bạchyừu tttu trăn lự, 

*£■ ^ 7 ẩf AK; 

Bán tháp xudn phong lức ngọ miia , 

tk. Ui 7& % 

Duỵ hữu cd san lãm'vị đoạn 

fàr $F #□ M íềj il 

Ihời lcĩt ốc htỉứng mai biên ? 

PHIỄN DịCH 

Ngày hè phiếm aịnh thành bái 

Kghiệp cũ dõi truyền [rong nhà chì có tấm 
ehỉtn xanh(1>. Trải qua bao hồi lo an ije, náỳ 
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tính mệnh cỏn dượt an loàn, cành phù thế iriBỊ 
‘ãm thịt như gto ™ộng; dM “ “2“ 

việc ếỗu tòi lự giíri. Thối thi : mirợn m(t Nm 

rlrcru trâng, tiêu mối trần-lự, san nửa giường 
mó mâu ngon giẵc ngủ trưa,. Nhưng mà mối 
long tư&ng nhớ núi Mưa có cit dửt dược đâu, 
biêl baù giờ đưực vo làm nhà mà ơ ben goc 
mai trong núi ? 

CHO thỉc.h 

m Sảch « Thể-thuyết » nói: Vương Tử-Kinb 
«2 £ trông nha, c6 lũ tó .£ vVvơ * 

hll cảc vặt. Vương ung <W n< “ : J N ^ an 
irộrn. tấm chiên xanh kia là vặt cũ của nhà a. 
anh bìl \v cho u nhé. » Câu thơ này ý nói 

cảnh nhá thanh họrli 

rÍỊPH VAN 

Nqhìệp nhó có tăm cltiin xanh, 

Loạn tịi mny dirợc cồn lành lắm thán. 

Trăm năm một gìĩtc mộng í™n, 

Orti dim tnuđn việc ọiừi gàn quanh ta, 
Ttin s3u. rượu dốc bầu hoa, 

Sgù trua, giô mát đị tua ọiường J*âm. 

ỈVnn xưa m dí mỏí đăm đãm, ' 
Lêu tranh bao được về nằm bên mai? 
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Ễ& %■ ửt 

Quỵ Cổn-sơn diu trung tác 

+ đf. sa T* m t ^ 

Itiểír ^/Ũ^I cÀm/£n //ĩdn bỉta <7 MnA 

Êẳ te* ^Ếr B fyx XỵẤ 

Quy tứ dao dao nhật ỉự tinh. 

Kỷ thóc mộng hòn tầm cố Ịỳ' 

ẩ n M ỳfk ìfc & Ă 

Khống ỉ ương huyễt ìệ thy titn đinh 

-k- h ÍT & \ấm Ì£ 

Bỉnh dư cđn phả ta nnh cấm, 


% =ta tt Oi H !it 'It 

Khách ĩ ỷ gĩang sơn chĩ thử tinh. 

m m ị lu ffi £ & 

Vất uất thôn haăỉ ũồ nại xứ. 


4& % m t ĩ'l * >H 

Thnyần Sỡĩtg thôi trầm dáo thiến minh. 


PHIÊN DỊTH 

Về Côn-sơn ngòi ở trong thuyần làm ra 
MưvVt năm trỗi giạt than cho lliân bèo bột. 



lấm lồng nhft quỀ ngày nào cũng llo lưửt như-lị 
cờ b ay H) -Mấy lần nhờ tmn mộng tim vẹ quê 
lìra liíi''c đem (lòng lộ mán rày vào mồ mà của 
tiín-li ”ải cuỳc. trình dao, ai ngăn cấm đợợc 
“hin .4 .■ìn hú? -línp hạt Hy cối trong cánh cứng 
iíỳ. (taL Idúcĩi bíiiy lau.'lòng chỉ thíỉc mẳc dến cậnh 
non sòng này. íiuòrtg ve cbira dén noị, lòng nóng 
nay bứt rứt KI lông sao chịu noi, day cứa sồ thuyền 
và nẳm gối lẻn cho mãi dến lúc giỏó sáng. 

CH Ũ CHÍCH 

(1) Thơ Đirtrng : hgã tám huyền bái chinh 
diêu lỉidu, iNglữu là lốPig la nlur lả cừ treo thường 
bôv lào ì (lứt nói về sự mong nlnV. 

iiỉCii VAN 

Aỉuóì ĩiàm irái giụi binh bòng, 
lịàng quà tóc* /u-ííí boy tang ĩà. cờ. 

Từng khi Jrũfỉ 0ci trong mơ 
Tiên phàn reo rắc lệ mưa mấy hàng 
Loạn Uj riu bủa phũ pháng t 
Phương giời khách những bàng hoàng khổn 
NỖI lỏng bứí rửt đêm nag t [khuây 
Cửa thuỳèn nầm khhìh chờ ngày sáng ra 



m p ^ íố £ & 

H&t khốu dọ bạc hữu cảm 

M m ¥ 3K 5fe ea 

í/d Aảí nÚ7i íai /íứnc/ ífị í(jn 
Còn khôn đáo xứ giác tâm khoan ■ 

IỊ& -8. ẽ. w. K Bí 

Nhỡn biên xuân sSc huân nhân tủy, 

m Jl ỉ«t # A & 

7râm thượng tráo thanh nhập mộng hàn 

ã*. JMft 1* » * 

ĩrií ưổ Hn/i sovig mổ/7 ft(icA p 

ộííđn íhd /1 lại niệm thón ĩâm đan, 

—* # Ề & 

ịV/ỉổ/ «uA sự nghiệp í hù kham tỉỉv, 

Doanh ổắc phù danh lạc fhế gian. 
PHIÊN DỊCH 

Cưa bế đếm đậu thuyên có cầm 

HỒ bề lẽnh dênh bấy nhiêu nãm mảýhửngtẫu 
chira thíy cạn ; trong khoang trơi đấc di đến đâu 



ihíy lỏng lihoan khoái ra (Ịến đấy, mầu xuẳn 
trưfrc mít nó hun cho ĩíựvlni say, liếng sóng bẽn 
òs nỏ lâm cho giấc mộng phải lạnh. Năm tháng 
vô linh dã điềm bạc (tôi mái tóc ; một mành lủng 
son íuc náo cúng Inởng nhó' ítốti quàn lMn<1) 
niột (iờì sự nghiệp, thại riíng nín cu-ửi, rùt lại là 
chuốc đirợc cai (lanh lião-hayềú ÍV trẻn CO' thế. 

PII1ÈN DỊCH 

(1) Quân tã vua, tliân là dia mẹ. 

dịch vần 

Bì hò ỳ hửng chưa làn t 
Bước chân càng rộng càng khoan kỉtnái lồng t 
Xuân hun khóe mất Sữ(j nồng, 

Sàng dân bến g5i lạnh lìtTiỹ giàc m&. 

Tỉtáng ngầg nhuộm bạc âằn iơ 
Lòng mong quán phụ khôn mờ tấc so/t, 

Một đời sự nghiệp khá buồn, 

Trâm năm còti một tiếng đòn mong manh. 


£ A £ % Ot 0 

Kh8t nhftn họa cỏo-sơn đ$ 

# 4 .AĨ # w 

Băn sinh hhdit hức phỉ đẩng Hat, 

$1 # % m # f 5 

Loạn hậụ giữ hương phí mộng tăm , 
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5ẼT m m m* m ÌC 

TTtợch òợn ííi/?0 phơn# cỏ thắng thưởng . 

ÌB * .*» w 1^ 

Gííit àrêu maí G/ỉh phụ í/u 3 /v 7 i íĩ^dm, 

m m 

Yên hả Ĩãỉĩh lạc trư&ng kham đoạn , 

*Ễ/ m % m m 

Viên học liềti đ$ti ỷ phĩ cdm. 

a « A IB á a # 

Bi/rg /xượ/10 nhân gian CŨO họa thù , 

% I# M ^ -- ÍR «' 

Bứ/ í/*an /ổ :E«íf/ nhíí Èan íđm, 

PHIỀN DỊCH 

Nhở người vẽ giúp cầnh' Côn-sơn ( 1 ) 

Níra đtt níMiỏ' hn Jhtì í*hoi núi llìãm hhc ft.rỏ 
Côn-snm) tíiụ hồỉ loạn ]yc, <!ẩ nhieu lần chiẻTĩi 
hao lìỉn-quíìi VÊ chốn quê hirợnẸT ấy(cũng trỏ vào 
Con-som, vì (tày lả tồ^qĩiản}. (ỉiỏ tháng bò* đá, biết 
bao cuộc Ihẳng tlurnmg, mình (tã bỏ hoài; bóng 
mai bẻn suối, biết bao thử thanh-ngâm minh đa 
cò phụ. Khói mây tẻ Ịạnhj ruột lihir 1X1 uốn đứl T 
vuợn hạc tiêu đíeu, buồn biẹi ban nbỉêu, nhò’ lay 
vẽ gioi ĩy nhân gian, hãy dùng ogọn búl VỄ giúp 
cảnh áy vỏ-i cẵ tấm lủng mến cảnh này. 
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CHÚ THÍCH 

(1) Tièn-sinh vì lường nhử òhg ngoại ,ii Trần 
fjpuyỄn-Dán, hèn nhử ngiràì VẼ hộ một bức bàn-dồ 
Còn-sưn là nơi Trììn-Cồng ử àn khi xưa, đoạn soạn 
bai Bủng-hò di sự kề lìều-sừ củà Trần-côug má 
obep vào sau hức bàmđồ ! bàì- Báng-hồ di-sự xem 
ự phần văn-tíỊp. 

DỊCH VẮN 

Nàa đời xa cách snài rừng, 

Loạn xong, qiĩẻ ciỉ tỉẫĩi từng chịẻm hao, 

Gíứ reo bờ đà ào àà t 
Bỏng mai bền suối phụ bao thi tinh; ' 

Khỏi mây lạnh tco bíiộn létìhị 
ĩ rơ nơ Dirợn hạc, có đánh lòng đđu 

Nhfr tay danh họa vì nhau, 

Bức tranh oe hậ câ lĩìàu rtliiỶ nhĩing. 

Thu nhật ngẫu thồnh 

m m w m ạ 

Ttiu tỉỄìi trạg diệp hường đinh cao, 

m ^ *s Ú M M 

Bệnh cù tầi tô khi chuyịn hào. 

Ẩ ta 1C về . ^ 

Thiên dịu tư oăn tòng cỉ trọng, 



*» úi mm 

ífô sơn thanh hửng nhập thu cao. 

* Ét M í% A £ 

kinh tnwg bọ&k nhài gini tì hùn lão t 

& n- n- £ m m %■ 

Thân ngoại phù úanh mạn nhĩ lao. 

*& ÍẼ tót II ^ 42 # 

ĐiỂn tĩr&ng cổ viên t tữtti kinh càc t 

%> Mĩk & ± $ịt m 

Mộĩíg AỈJn dạ dạ thướng qtig-đao , 

P1JlSN DỊCH 

ỈVfl«Ị/ //ixr oịtìh thành bải 

I ã rụng mí \ud:ig sáit tỉcng líẻu rào rào* Vóc 
vến vừa nrựuili lẽn. khí Iroug ii]M,!i 1n> uèn niíinli 
mõ, IIỄÍ1 ván ây(l) ỏ irrngtrỏ! đất, tứ *ua vin 
trộiig ; cái h kng thủ tÍHíi tnrớc hồ son. vào thu 
cảng cao tỏc trong gương cùng ugưủi dều già ; 
danh hờ ngoài mình uĩing ai khó nhọc Tương 
nhớ đen ba dãy cúc ở nơi VỊtVrti cu, hồn mộng đêm 
đẻm thường dì Ihto mọt chiếc thuyền ve. 

GHÌ: THỈCH 

(1) Tơ-vao lả cảĩ vàn ạy r ỷ uỗ vào những lẽ nhạc 
chế độ, do 5r đạo nho đặt đl ra. 

(V Ý nói mình đa lổn cỏng taỉỏ nhọc, đề theo 
duồi mội danh bỡ. 



- 

DỊCH VẦN 

ftủo rào rụng lá cág sản t 
Vừa qua cơn ỗm tình thần mp/ỉA ra - 
Nền văn cao sáng không nhỏQị 
iỉò so n hứng tĩcn thu Hỉ à thẻĩii sung. 

Trong gương tóc bạc in dấyĩ 
Phù danh theo đuòi đhi ngáy náo thôL 
ýưíht xưa rặng CMC vàng tươi, 

Bètn đêm ỉìõn mộng buồng sudí Aổ/I 

LẠI DỊCH 

Ào . ào rạng tủ câĩj SỔIK 
Ngườỉ qua cơn ổitt linh thùn vui tươi* 
Tổn nghiêm vãh giáo trùm đởí, 
sơn ỹ hửng cao vời theo ỉhn ■ 

Gương in mái tổc gỉà niía, 

Phù danh leo đẽữ chen đua nhọc mình. 

VtríVrt xưa giậu các còn dành , 

Thăm quê thuyên mộng qua ganh đêm âềm 


il íẫ £1 E ^ rề # 

Loạn hậu đảo Cứn-son eèm tốc 

»•1 % iJí e + 4f. 

Shất Diệt gia sơn càp thập niên, 

lí é m m # tô & 

Q«J/ lai iừng fiie tán (u nhiín. 
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# %■ # m M 

Lăm toán hữu ước na kham phụ 

m ± úfc m p, ấ m 

Trăm thò đi đằu chỉ tự íiet 1 . 

m s. m ii tụ Ệt m 

Hương ìỳ tài qua như mộng đáo, 

-ĩ* -k ik & í- â' ^ 

Can qua vi tức hạnh thân tuỵìn* 

in j$ & M. ® * T 

Hà thởí két ổc vãn phong hạ t 

'ũk m & # d i JỈ8 

Cấp giần phanh trá Irằĩn thạch miên 
ITỈIÈN nìCíl 

iou hềi loạn đèĩt Consơĩi (!) cảm tảc 

tìiệt nhau với trái nùi quỏ nhá dã vừa mười 
nám, nay vè llũ cảy tùng khóm củc (ẩ) pbSn nhiều 
Ja áum Jíê lảm, Xưa lững ưức hựn vửi suôi rừng, 

đanh phụ, nay những vùi dàu trong cál bụi 
luống tụ- buồn thương, lùng sóm qua Uiam, lương 
chừng như trong giấc chìòrn bao, can qua clụra 
tâl, may háy cỏn toàn dứợc thản Ihe, Eao gifr 
áàợc làm một nếp nhà ơ dưới non mày, múc 
nước khe đun trá uống và gói vào đá ma nảm 
ngủ khi* 
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CHÚ THÍCH 


Trãi •< lãng ; _ _ “ ?. ' . 

Khảnh (thản pìiụ ong Nguyèn-Trãi) mử đen nhập 

s lang Nhị-khê. Ong Trin Nguyèii Đán tà ngoai- 

ĩ ỏng Ngùyen-Trãi, nam m khi ve trí-sí có làm 

èái biệnhự.lrên nin này đề ử. 

(2 Đào Uyên -Minh đỉri Tấn cáo quan Ạ nka, 

trong vưĂn giồng nhõng lùng củọ Cân 1 này nỏ 

tang cúi có ý nhắc Ui cảnh vịt cú của õng ngoại 

Trần NguyỄn-Đản sira. 


DIƠH van 

ỵaài nđm cách biệl chán gia san, 
Tủn^í củc, về thãui đã mọc len. 

Thán áy- chát quăng theo giò bại, 
ườc xưa đà phụ oỳi lắm toán. 

Qui hưững vầ tường trong mv mậng, 
Binh lừa từng qua lấm hiềm gian. 

Bao được non mây nhử mật tup r 
Trà chuyỉn nước suối, ngủ bin ngàn. 
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m w 

Thanh mỉnh 

- m % m m 

tòng ỉuản lạc tha hương khứ, 

& m w m * M iấ 

Khu ứ chỉ thanh minh kỳ đậ qua * 
Thiên Ị ý phần dinh tỉ ì bái tảoi 

T ^ ủ M ^ m m 

Thập nỉên thân cựu tận tiều ma. 

? ^ * m n m n 

Xợ tình thiên khi mổ lăng uũ, 

ỈỖL ^ it m ỂO k 

Qud &dn aruđ/1 qíỉdTỉt; té cú hoa. 

m *e — >h" 'ỉi ố ỉ?- 

irìỂ/1 hẫ nhất bổi hoàn tự caỡng t 

£ u * =£- ĩi> tỉi 

Mạc giao nhật nhật khb ftr gia, 

PHIÊN DỊCH 
ĩr'ế/ 7ftữfỉh- m/ỉJ/i (1) 

Từ khi ]ựư lạc Ư quẻ ngưùì* tỉnh đốt nay đá 
mấy lần thanb mình. Mồ niâ tVliÊn xa ihm nghìn 



dặm ehlng thề về viếng thăm, những hự bằng 
be bi.'i cách biệt Iinrới năm đã cbết dan mòn 
dến bết. Khi giời chọi hầng sáng lèn bay lất 
phất nhớng bạt mưa nhỏ, tiết vuân dí (Ịuá nửa 
nÊn nị % những hoa tià-my (2). cầm một chén 
Ị-ự., u girợng vibng lằnt 11] ‘ìy ktU>I de ngay ngay 
pỉiải nhủr nhà khồ SỞ. 

Cỉlú THÍCH 

(li KUoang Lhưựng tuân Lliing ba âm lỊch, cỏ 
mộl lìết gọi là tiết Thanh-minii, ngưửi La ihưừng 
Ui tbàm viếng mồ mả gia-Liẻn vào Liet, ấy. 

{%) TỀ-củ lức'lã hoa Oồ ròy. ta quen £gi là trà- 
ray. Giống hoa nảy Llnrừng nỏ- vào (lạo cuối luân. 


DỊCH VAN 

Từ phen ÍUTỈ íạc qaè ngirờỉ- 
Bấm tay trấi đã mãy hòi thanh minh. 

ĩỉétì phần hương khổi nấng í anh, 
lình ỉhởn nghĩa cữ với minh cồn ai ĩ 
Ir&i thanh háng thoáng mưa rơi, 

Mà nay điềm quà nưa uời J?ưjn quang. 

Băy vơi gượng cất chèn oàng, 

Nhà xa khuây nẫỉ nhớ thương ngày ngảy. 



- 34 - 


m m 

Tức hứng 


i i't íis ^ 

Lãm thúy dinh đông t trúc mãn ỉânti 

< n » n ủ m m 

Sùi môn chá tẳo tĩnh đm dvnH 
Vũ dư sơn sẵc thanh thi nhỡn , 

/tí M jtt ■'# l& *CĨ 

/>(10 f/iodf 0Ĩafi0 tfưa/!0 íĩnA ÍIÍC íd/tt, 

p ì* 4 £p # M 

ỉfộ Iipop/ điia ÍÍỄ tri khách trtị 

ÚỄ ĩf .-ụ. 

ỉílnít bté/1 mỢc iạc thức thu thám. 

^ % m m m. m m 

Ngọ song thụy tĩnh ỉiòíì vô ÍJĨ!/ P 

ị n na i m -ĩ m 

An kỹ phần htiơng lậ ụgọc ccầm^ 


PHIÊN DỊCH 
Tức hửng 

Phía đòng đinh Lãm-thúy trúc mọc llừnb rirdg 
cửa sàì ngày quét sạch, vâng vẻ ràm mit f trận mưa 



dã tạnh, sỉc nủi trong trẻo lãm trong ci con mẳl 
JJj ơ( nừte lụl lui rồi dỏng sòng sạch se làm^sạch 
ca tam lòng tục, Ngoài cửa chim kêu bìet cỏ 
khách đen, hên sản lá rụng biết là thư sâu (2), 
Giac ngủ trưa Ư bẽn cửa 50 tỉnh giậy thòi khíìng 
Ihe ngu lụi. được nừa, tựa ghế đốt hương dụo 
cây dàn ngọc-cầm. 

CHÚ THÍUH 


ộ) Tức ljửng là nhàn cái cảm hửng đồi rời sự 
vật Lrưưc mat mi làm ngay nÈn thơ hơi giống 
nhừ haí chữ tửc canh. 

(5) Mùa thu di vào đã sâu. 


DỊCH VAN 

Xan/i tươi chác mọc hfht đinh, 

Cửa sài quét sạch f báng cành âm u. 

Aíưa tan HĨổứ núi như iô, 

Lùng sồng nước đẹp sóng xỏ rạng ngời. 

Chỉin kêu báo khảch vào \chơi, 

Cág sđ/í lá rụng bỉết hợi tha đày* 
ỉìên Sữiĩg tỉnh giấc trưa ngày ỉ 
Nhủiìì lỏ hương ngàt r dạo cáỵ đừn c&m. 



- stìĩ- 

£ Ầ m & £ M- 

Họa hứu lựiản Yẻn hà ngụ hửng 

f 1 t ‘ti /l # ÍB 

Ạỉif;j /<ỉi ỉúiírực ihíìy diêu uó nha, 

m íữ: m m 4 - 1 Ề 

7ííứ cđ/ĩh đê kõi phát bán hoa , 

sr- ^ k & te 

Vú" ngoại cS cư không huệ trướng, 

n * ỉir & M ù % 

Nguyệt trung thanh mộng nhiễu sơn gia. 

'C,' ốp m ẩl 4 ẵ ( 4 : 

Tâm nhữ đã hạc phi IhiỂn tê, 

©K \^X >fĩE -ỉĩậj ^ g fỳ 

Tích tự chỉnh hồng đạp ttiyểl m+ 

ÍT 5\. iẽị ặ 0 ^ 

ỈWỉứm //iđvi /rá nhật thị ? 

^ H m lí i ® iỉ£ 

ĩ/iỉẽíỉ rrtơíi /íój ÍAỬ /ĩ#ỉì tíổn Sũ. 

PMIẺN DỊCĨI 

/ípữ frửì í/ỉo* C( /lứ /ĩihĩp ỉ) 

Cfva Í*gu4>i bạn 

Rnn"-I*i ÍVhTT^r tbííị' ,f ĩís ỊpỊy m Ịt bhửng- ViTí^t 
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hắn nào mả lỉm, quanh quần mãi ỷ cõi tục, mải 
X tren đầu đã hoa dâm mật ìùra. Cho Ạ cũ. ở 
ngoai in ày buóng không bức trướng M,. Ef'ấc 
Zw ôm mát duúi hóưg gimuĩ thường 'ãu ve làn 
Iiâov rliõn nhà núi t.òiụí i.kódỊi khoai"; 1 ‘tiư con 
““ ,,ội |ifng ô giứr gmú ‘■linrụ miiili ròn vrứrịg 

trong vòng chính ■In Ichí:!' I.av M' mai đây 
ntu, chìm bồng in mỏng tón những nẳpi 
mỳel ứ). Bìẽt đen ngáy náo về nương minh ở thõii 
hanừ nùi đưực. bồi vi về đấy thi cỉra giòi ngoảnh 
lại năm miỹ wi *a (3|. lòng tưởng nhớ quằn viíơng 


khờn đành. 


CHỬ CĂ IÍ0H 

(\) tìồn^-laì Nhuợolliủy ho VÌIO nlitnig canh 
Lièn. 

(ỉ) Tho ẬNịí Tạ Dùiì^-pha Nliíìti ỹttìlị dảo sừ 
tri hà tự-í Cng tụ- ph. liong c1:i|> luyỂl nê■■ TnyeỊỊ 
thu-ợng ngẫu nliíên lưu Irảo ríu, boụs pl" "* p ^ 
kế long te Nghĩa- lá : Sctrời la di đỂll ' wl , 
ĩsng như thế nào ? Chinh giống như li chim hồng 
bay (lạp chân lên trên nám tuyết; trên tụỵelngau 
nhiên nho liTHi lại vỂt mỏíìp, nhung chim hống bay 
roi không ai biết đòng lẻ phương nào, ngirMta 
thirừng dùng chữ hồng trảo tưyé/ nê de vi những 
dãù vết Hch ly cu* Béc người du hoạn, 

(3) Cứa giM Tà nằm mây là lfô chỗ ■đế-kinh, 
l iè[i-iiuh tuoi già LVỔP có ctu att dit' Câu-noi co y 
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quyíiMuyến dốdĩinìi nảy, ró lẽ cbĩ lả một lẩị 
noi của ngttỏn đi7íni£ lảm quan. 

D|CH VẦN 

./Von Bồ/?ỹ niriíc nốtrơc .rrt mở. 

Dìm trong còi tục sương phơ nửa tiều, 

Ngoài mây mán quạnh buông íầư, 

Đêm g ỉ ứng mơ mằn ùề đĩìu n on xưa. 

Lông theo hạc ỉirạn vận oơ, 
vtl chân đạp tuyễt mình như chim hòng t 

* Bao giờ ỏề ắn non cùng ? 

Lủữ giời ngoảnh ìọi, mây long xa xa. 

1' 

®í ĩ" t-l-l </$ -ặ 

Đè Yẻn-tử-sơn Hoa yên tự 

5 ' * ;i ' t Uc mí m 

lên-sơn sơn thượng /ối cao phong, 

í® 3Ĩ. % tn fl -TE m 

Tái ngũ canh so- nhật chinh hòng. 

^ II % i# Sặ ^rị. 

t 3 /fụ nhởn càng thương hải ĩigoậi, 

& trt A * ?n ® ffi 

ĨVỂU đd/n n/iđ/ỉ Í(íi ẾícA ođn (mnp, 



0 P1 m ■& + M 

ưng môn ngọc íổo sâm thiển mẫu, 

■m 16 n a ^ ^ 

Quai thạch châu ÌỊTtỉ ìạc bán khổng, 

£ M t ^ ỉf s* # 

Nhân miền đvrcrng niên dĩ tích tại , 

ù lề. Ẳ: * -M, tí 

Bạch hàỡ qtỉạng ỉỷ đề trùng đầng. 


PHIÊN DỊCH 

ĐỄ cĩtàa Hoa-yên ở núi rd/ĩ-íử^) 

Trẻo 1ỄQ ngọn cao nhất ở núi YỀn-tử, Tữờ 1 
dầu ranh nam đã thẩy mặk giời rtố r(rc ro 1 * 
dửng ở chỗ ú6, nhìn ra vũ trụ tlù mâl !hấu suốt 
tím bèn ngoái be cả, cut tiếng cười nói, nhận ra. 
mình ở trong giữa đám mảy sanh. (2.1 bao bọc 
ngoải của chùa, những cây mãng nhir nhửng 
ngọn giảo bang ngọc sum SUẾ hàng nghin mẫu , 
lFeo vào iìá, những th^ch nhũ những cái dải 
bẳng ngọc trai lõng thong & lưng chừng. Dấu 
cũ cùa vua Trần Aihàn-Tỏn hiộn hãy còn đây, 
nhìn pho tượng cũa ngài bo dồng lử kép rở ràn£ 
ò trong tia sảng trảng. 
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CHỮ THÍCH 

(1) Mủi này Ơ huyộn Đông-tro thuộc ve Hải- 
dirơng, rại cú tín là núi f)uu Voi. Tirơng truyền đỏ 
lả nơi tu-luyộn của Ycn Kỳ-sinh, cbo nen thành tên 
ấy. Trên rúi có ngọn Tủ-iìeu, am [ígọa-vãn, đông 
Lon glà h nhrrng thắng-cảnh cò danh tiếng, ChủaHOtV 
yẾn ở trên loy^t đỉnh, cảnh-trí rộng rãĩ và đọp 
đe. Vua Nhản-Tòn nhà Tran nãm \ưa lu ư đó, gọỉ 
là Trức-làm đO-nhất-tồ. 

(2) Haỉ câu tam lừ nảy : vă trạ nhờn cùng 
thuơng hẵi ngoại, Í#ỈI đùm nhân tạỉ bích 
ưâiĩ trang, vẵn đirợc nhíềư ngtrời ỉíhén ngọi lã 
rất bay, 

DỊCH VẦN 

Yẻn-sơn ngọn núỉ chống vong. 

Đììu canh nãm thây vầng hang đă ra, 

Vô cùng trời bihì bao ỉa f 
citời, mây biếc quanh ta chờn vởn * 
7Vúc bao nghìn mẫn xanh rờn, 
hỊhh buồng cao thắp bèn con đà réu> 
pịkân-tồng dắu cũ tién triền, 
ĩ rim đồng đôi mât tòa lĩhỉầu hào quang 



- 41 - 


-ílỊ* <|J -1R 

Chu tpung ngẫu thành 

Wi Ệ( & M 5ỉề 

Vũ hậiỉ xuẩn ụào iruớng hải món, 

X m nfe M & te 

77i iỂn phong xiụi líhởi làng hoa bón. 

S- isã «¥ #M» 

Ịìán lâm tàỉt chĩeii sĩ gêĩĩ thựi 

Ịíg 7^ ^ Vl íi, R At 

Câch thùỵ cứ chung đ<5o ngnỵệt thốn. 

ĩ w AI# X * 

Phóng cảnh hhẵ --nhân thi nháp họa, 

ỉía át ÌS'0' ffl & w 

r/s strn mãn mrie í|>U, doanh Mn. 

ịị J» /S K 

cýu ÍÍII íích ỉ/ch díT íinợ hí}. 

ýỊẾ 3 Í ■% p. # ^ 

Văng sự ỉrùng (Sm chĩ mồng hin. 
PHIÊN’ DỊ^H 

Jfgdi trang thugrrr chợl 'hành 
Sau khi mira song, riuớc tỵào xuân dâng đầy 
của bí, gió giỏi thoi làra cho hoa sáng phun ra 



Nửa cánh rủng, hỏng nắng làn điem Ibưa vả<j 
những đám cây m<y Uỉỏi, các li bến mrởc, tiếng 
chuồng trơ tnpi gf> ỏ* trong xóm páng Irảng* Nhìn 
ra phong cảnh, hức vẽ Mẻn 1hơ t đối trirứo hồ 
sơn, chén chuốc đây ÍTOU. Nlnrng cuộc đì choi 
ĩừa la còn nhử rõ, muốn , lìm lại nhưng viộc đ| 
qna h chĩ hầng hen mỏng mả iliÔL 

DỊGít VAN 

Mỉĩa tạnh tráo dàng rít tì bề đầij t 
Gió giời phim sóng trâng phdy phây, 

Cứỵ rừỉtg nhọt nâng mớ hơi khói. 

Chuộng bên khíta giống rộn liếng chĩìy> 
Phong cồnh tranh Ihơ ỉa tiệt rẫu 
Ho son hứng rirợu ngả nghiêng say' 

Ihứ chơi Iìùtn trirớc ta còn nhớt 
Hòn mộng tìm ỏtì iriộc những ngầy 

m 'Pế íe Ỹố 

L&m cảng dạ bạc 

o m #1 lẽ m M 

Cảng khíhỉ thinh trào tạm hệ đaỡ r 

nh m jặ $ m % 

Am am carh ngạn lìtỉởntỊ bò lao . 

m & % * H M m 

ĩhuyĩn song khách dạ tam canh ưũ t 
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ịg- tì Ã -+ iz ffỉ 

Hằi khửc thư phong thập trượng dù0, 

I 

Mạ c ngoại Air dấnh thân thị hưyền t 

& ị 40h í tft 

A/<5/?í/ /rưn<7 />M /nc srr írham phaơ. 

- Ế i t ^ iơ 

NM/ sỉnh tập- khí hSn nhữ tạc , 

* $ I f « % 

Bắt vị cơ sần tòn cưu hào, 


PHIỀN DỊCH 

Đẽtn đỗ thuyền ở cữa bề Lâm (1) 

Cừa be tạm buộc thuyền đc nghe liếng ré* 
cũa ngọn Irão dâng, cách bờ tiếng con bồ-lao, tức 
là liếng chuông liêu bính boong vang rậỵ 0), cửa 
thuyền đêm klmch ba canh mu-a trút, gỏc be gìớ 
thu mười Irứợng sóng cao- Hư-danh phó đe ngoải 
lòng, chằng qua Ihân minh cũng là huyền ào, viỂít 
tục ĩf cái cuộc -đời như coi mộng, có Ihề vất bỏ cà 
di đề dồi lấy an nhàn (¥), tính tinh cũa minh 
vãn còn như xưa H không vĩ cải sầu cơ 15* (4) mâ 
hao tồn mất cái hảo sảng ngày trứớc. 

GIIÚ THÍCH 

(1) Chưa rõ cờa be này b đâu- 



{$) BTS-lao là tẻn một grông thủ, ờ be cỏ giống 
cẩ gọi lả CẲ pkỉnh F ven bề cỏ giống thú tèn 
là lao, .Bồ- lat> Tốn sợ- cả kình, he bl cá 
kình đảnh thì nỏ kêu rống lên rất lớn. Vì thế 
ngưữi ta đủc chu&ng, muốn cho chuông Iteu to, 
lỊbirửng đúc hình con bo lao ỈF tren íãm nuốm, 
vả cái dùí đánh thi đẽo bình con ci kình, nhân 
gọi là chay kinh. Cớ người gọi nuốm chuông là 
cù láo tà nhầm, chinh là ho lao. 

(5) Hai cảu nảy dều vì nghe tiếng chuông chỊÙa 
mả có nh&ng cãm tưởng nh¥r vẠy. 

(4) Cơ tữ lả ở noì đấí kkảch. 

DỊCH VẦN 

Buông neo cỉra nghe trảo , 

Bỉnh booìỉg trẻn bển chùà nừo chuông khua 
Bêm Ịĩiita thuyên khách đửỉig rùi 
Sóng lung còn cuộn giỏ thu thbỉ dbn 
Banh suỡný thán nghĩ dư buỗíì 
Vỉệc đờì v&ị hềt thã hon ticư ÍỈQO 
Còn đây hào kht ngày náo , 

Ch&ng pị trđì n$i mà hao ibii dân , 

â m m 

Vạng doanh 

í ast ẩ ị * B*> * 

Vùng doanh d&u mộ hệ ngdm thuyên 
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Ihi cknh ÍỈỂU flftdn n5n Mí í3 khiiíl 

ii i m u 3 * 

Dục ÍAÚ0 íỉíĩA phí> n £ n 3P Cí 

;*: £- tôi a Ỷ u * 

Dại fl/ĩ trào trướng thầy như thiên t 

$i 4ỈK ỈÈ í*} n* ^0 ' ^ 

K y lírêrí thụ thanh yên ỉỷ, 

ỉỳ ty Ố ầ lĩ 

Diìn diều hình sa bạch rf% tìần, 

Ă -t SẸ- m m » ụ 

lam thập niên íien Aâ hấi thú , 

i ì& ^ «B J& é #. 

7ư 'dí í ÍUÍ/£Í th4flí7: w tiền 

P 1 Ỉ 1 ẺN DỊGĨỈ 
ĩ rổnp ra hề 

Con Ihuyen tbo^ đí trông ra bề r tối ílcn buộc 
iại, cảnh Ihơ trèu uguoù khiến cho khea động cải 
hửng cảm, chiều hỏm kia trái Liúi Oục^húy t y sau 
kbi mứa iạtilt ngọn sáng ulní r.^ọc, nụ của bề 
Dặl-an (3) thủy trào dang lẽn ntrửc tráng như 
giời. Cay xa sừng sững dứng trong lán khói 
ĩanh, cất pliảng Lờ mừ rài trước dánh chim 

tràng. Thú ha -hải lênh đèiih minh a,ả tr^.tM 



mirori nlm Iru-iíc. rin ru;; cuịc đi chơi nảy thật 
là kỷ luyột hơn ứ ỏnjr tièn họ Tô (í) khi Iơa. 

l!HỬ THÍcn 

12) Kứi ở lỉnh Ninli-Binh. 

ci> * tè' "ày ở tfab íWí)jnh, chỗ sông 
Mii-lià trúl r.L bỏ, xớa gyi là ọưa íiạhác. 

(iy lt'Õ ỏng rù-thmg.nu líln j, chơi trán 

SỘ]|£ XidhbiclL 


WfAỈ VẰN 

Vọng doanh buộc là tìiuỳỉn chiêu, 

Cnnh thơ kkiù gợi bao nhiêu hững hoài 
Mua tan non Ttiuo sang ngài, 
iìại an trào dầy ÌỊIÍ Ita m ,Ị ng , nínft> 
Ngàn cẩg khói tòa mớ xanh, 

Binh su một dải quanh quanh bóng có. 

Ba mươi năm thù túi hỉ), 

ChuySn chai uàỵ sánh ông lô Aơn nhừa. 

ố M n p 

Bạcn Dằng hồi khâu 

M Ht ĩk m a. £ m 

Sóc phong suy hái khi lăng tăng. 
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Ệg ^ ^ 'iỗ ố 0 

Khinh khởi ngâm phim q tà Bạch Đ&ng. 
lỉgạe đoạn kinh khoa son khác khúc , 

\ ỉù' i&L #T M M M 

Qua trầm kích clùit ngạn lẳng tằng. 

g ỶỌJ w n B3 9i H 

Qaan há bấch nhị đo thiên thiel, 

ị $1 5tj % lít Jtì. Ẻỉ 

ỊỊaù Jụẹi càng danh thư địa tầng. 

& i tẽ] IR "ễ E £ 

yãn<7-54T hdi đãi! ta ^ 

& ifc ® ^ 

Ldm itm p/nỉ cản/t ộ Nan thăng > 

PHIÊN DỊCH 
Cửa tô ữac/i-aãn# 

Giỏ bấc tlAi vao mriit l>è* liarĩ bề đữa len ngỉin 
ngụt, gitTdnig 1 jlií>tĩi LhũP do qua song Bạch đẵrtg^ 
ngoi irênsong 1 -ỏng ra bai bẽn : núi Lồm ngồm 
lùrng khúc Irùng nhừ niiTLig klú^của.cá kinh bỊ 
chẠt, cá ngạc cà sín bị Itiù, liừ nhấỊỊ^nhỏ Lừng 
úựí Irồiig nhu- rtlhf:ig hi:ili của cái giáo h[ gảy, 
cài dỏng b| olùm ^2 ,1 no II sOiiỂ bLCHLi irơ 
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do giời bầy ra; các bậc bào hệì đã từng lập 
củng danh ừ đấy <4) Việc trước ngoảnh lạr, 
Lhan òi đẫ qua đi rồi! Ngày nay dến gìòng sông 
viếng cảnh mà lùng khàn xiết hoài cảm, 

CHỦ THÍCH 

(1) ụừa bề DgetHĨầng Lức là chỗ miệng sông 
Bạch-dầng chày ra be, h vặ huyện Tbủy-đưi&rng 
tĩnh Kiến-an bày gìủr, đõ lì nơi hinh thẳng cò 
ũếng và [ả chlen trưửng cũ của nhà Ngỏ, nhà 
Trản đảnh phá quàn Tầu. 

Haì câu nàỵ tả nủi tả bở mả cảch ao ví 
rĩl lài lình khiến ngưủú tưởng Lưtyng ngay ra đỏ 
là nơi chìếiHrườrĩg dời Lnrớc. Cá kình, cá ngạc 
xưa nay rigứfri ỉa vẫn dùng chi vảớ qưằn giận dữ, 
cả kình bị chặt, cá ngạc bi mo, câu ấy ngầm 
có ý táu dương võ công đời Lrước của mrức mình. 

(3J Chữ hiíìm Irfr dây dĩch Ỷ chữ bách nhi 
ra. Đất Quan-tmng của õhà Tãn đựi xưa hi&m 
trở. hai người ợ trong có ìứ đương dược hàng 
tràm ngươi & ngoải, vì thế gọì là bách nhj. 

(i) Mỏi việc vua Ngủ-Vương-(]uyen phá quân 
Rúỉiì Hán, đửc Tfàfl-Hưng-l>ao phá quân Hồ Nguyên 

DỊCH VẦN 

Ciớ heo, hơi Lầ mịt tìtàng 
BuQin ihơ phơi phới qua sồng Bạch đầrtg 
Nài nhơ đần giặc chém quăng 

Cử í <5/10 đứt gẫy nhơ từng đoạn gvơm 



Soa sóng hihn trở lạ dường. 

An h hùng còn dỂỀỊ. ehiỉn trưùng sững Pha 
Việc xtra thôi đã ihđí má, 

Bin dòng viêng cẳnh lòng ta m tòi. 

v&n hửng 

ti -■ 1 & % * 

Cùng 'hạng « cư khò tịch liiti , 

£ r|i tí* _ 

ò cân trùc irượng vãn ftéíí dìêa 

t4 H & ®- íỉ 

Hoang thôn niál íạc hà thẻ thạ, 

ịt ít. /\ í% j< ' ỳX !£ 

Dã Ếiíih /ihđ/t hy thùịỉ một kihỉ 

3- -£■ ÍWt ^ 

ífím cỗ yõ củ/i <7 0Í<nií/ mpc /nạc f 

& w Í1 it< ^ 1 : Ẽ 

Anh hùng hữu hận diệp íiéa tiiu 

U: *. íS&.tiS t* m 

Ợưg ÌQÍ độc uựiig Cữ & 
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“ *T * m m m t 

Hhất phiến băng tỉiỉầm quai bích tiêu. 

PHIẾN DI CH 
cảm hừng ckieu hôm 

Ờ ảm Ibầm trong ngo sAu liliồ vĩ quanh ving, 
bơi vẠy lihãn đcn gậy trúc (li chơi thung Iháng 
lúc buồỉ chicu, Tbỏn hoang m;U lrỏi-[ lặn ráng 
âẶu irỄn cảy, lí,rửng dong người ihiva mrơc ngập 
cả cầu. Dòng sông trôi thíbn thẳm trãi lừ đíri 
*u*a đến đừỉ nay khbng biết bab giò' cùng, iá 
cây rụng rào rảo Luông nlnr những nỗ hírn 
của ngirtt anh Irùng phát ra Ihành liếng. Di 
ch(ri lăng quảng rồi trở về một minh ngồỉ 
dựa bên bức lan can ngang Pn trỏng một vang 
trăng trong suối như báng, treo ở Lrén nền 
trời xanh biếc. 


DỊCH VẨN 

Thỗn sán ở lánh biiQỉi teo, 

Khứu đen gậij trúc ngày thiêu í hấn thơ 
Hảng cây bông X<Ị sương mờị 

Càu đòng nưởc ngập đương thưa dãu người. 

Vó cùng dầi nước sổng trôi. 

Hờn theo là rạng thương đ&ỉ tài danh, 

Bên lan ve đứng nương minh, 

Giữa từng múy biếc treo vành 


g rơng ngai 



& m ® ° 

Quả Thần phù hải khâu 
jịj| 4$ iặ- p ^ *♦* tầ 

Ịj,a„ pkù hẳì khỉht dạ trang qua, 

i k m* ỉff n Ét 

Nại l/rỉ phang thanh Iigugậì hạch ítd ? 

TỘS ^ -0$: ffl 3L ^ 

Giáp ngạn thiên phong hài ngọc duần, 

ị i — 7 K ?£ ■# *Ê 

'iíUíig lưư /líỉtíi í/iưy tầu. thanh ■rá' 

££ tii ầti ^ 

«í*ư Í'. IC alíl iỉt -' 

?c 1% 'Ịf $ §s £ 

ĩ/iiẻn đia irô iin/ỉ M.r 

$ j®'- & ^ Ỹ 

i/y VÍỂÍ rthdi ỉỉ ía ki Ịn ^ níl 

|ĩg ^ 

2ừ minh lùng thà tức kình ba. 

P11IKN DỊCĨI 

Qua cửct 1 iưtn-phu (1) 

Cưa be Thao phti qua lúo ban dèm. trirta 
càdh gió mái giăng thanh, xiết bao cảm hjm[ 
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Nbìn & ven bờ, bảng nghìn ngọn núi nhty- 
nhỡng cái mãng ngục chỏi vỏt, m giữa dòng, 
một dải mrớc chay nhu 1 con rân xanh lirợn bỏ 
Gĩang sơn vẫn nhơ cu mả đớng ánh bừng 
củn đàu, tríri đất thật vô tình, từng gây ra 
biết bao sự* biến {%) nay mừng đixợc trồng thấy 
tìồ Việt thu lại một nhả vui ve, bổn bỉ lừ đảy 
sẽ Lũa bạt sóng kinh (3), 

CHỮ THÍCH 

(1) Cứa bề nảy ỳ trang Chínb-đại huyẠn Pĩga, 
sơn ! tỉnh Thanh-hốa bây g\b. Hai bèn bí, sông 

cọ những giây núi chạy dải xuống bề, cảnh l^i 
ral đẹp, Kln xtra cỉra bè hay cỏ sóng gio dft dội, 
thuyên bè qua iạí rít nguy hiV bởi vậy phong 
dao có càu : 

(rLènhđènh qua cửa Thần-phù, 

« Khéo tu thỉ noi vụng tu Lhi chim. * 

(2) tiọc hai càu này kliiền ngơời cũng 'sinh bao 
Nỗi cảm khái ve cu ục dỏi, 

(3) Kình lá cd voi, mọt giống cả iớn ư ngoài bề ( 
sóng kinh lá súng dơ ư ngoai be. Nghĩa bỏng của 
sờíiy kiiìh diĩ váo' gtậc gig. Hai câu cuối nãy nỏi 
sự Lhong-nhẩL vá Iháug-lùuk của thủa ắy, sau 
cuộc binh Ngo piiục quốc của vua i,Ẻ-Uiái-Tô, 

HỊCH VẴN 

ĩầần phù qua ííã lúc dổỉĩĩ khuya, 

Gió mát gỉặííy thanh ca r i/Ị iayệt kỳ 



- 53 - 


$àng mạc ‘dầu non dựng dửng t 

Rắn bồ-một đii nước quanh đì. 

Qiang sơn như cã đâu hàỡ kiệt 
Trbĩ đấi vô tinh ĩẳm biền dì. 
fữ Viịt mừng nag vầ một cõi , 

Bữn kh<ri tăm ngạc bặt ỉm lỳ. 


Loạn hậu cảm tác 

# M 

r/ií/t chđti nhẵt tự khởi can qna, 

M •&. tik tà Ĩĩ & t 

Vụn tính ngao ngao kha fT(U hà 

í st J& i B n 

ĩ & mỹ cà irung Đường n/iộí nguyệt, 

4=- lÉ iấ # A 

Bá nhá/ì song it ỉ ổn sơn hi, 

ĩặ. A * 

íí/Ểrt iai ỉ>iến cố ard/n nhdn ỉão 

^ f(5 ‘'®p s # ẩi 

ĩ/)U í)i#i íiia Airong cám Wiádi da, 
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M iằ & £ -£ ffl 4 

Trấp ỉẫi hít dữĩỉìt an dụng rứ 1 , 

Ẽ1 sM s ^ #ỊT 

Hòi ỔỈỈH vạn sự phó num kha- 
PỈIIẺ1V OỊcri 

Sữtỉ ỉìòi ỉoữĩi cầm lồc 

Chốn Thĩin-Cbâti f1) t II' khỉ ỉioi dậy can qm 
muốn hộnhỏnnliác biet làm SR n được Ị Tấm lỏm 
trung cũa Tír-My {2) tliứỏng giãi vói nhật ngujj| 
nhả Đirởng, hai giỏng \ệ nia Bả-Nhân (3) nhữíiỊ 
ửa vì non sông nhả Tan. lìiỂn xay bao nàm; khi?! 
ngưỏri giã héo, Ibu qna đấl lạ, dề khách bỉ) 
ngùi. Ba miroì lỉãm darrh tiống hẫo huyền, dùr^i 
đề lảm gì ? Ngoảnh đìĩu xem lại những vi£c xú> 
ohĩ là ĩr trong giấc mộng nam- kha. 

CHỨ THÍCH 

(1) Trò vào dất cát rua tồ-qutfc 
Tử-Mỹ là ten tự của Pỗ-Phủ, một t.hi-bả đử; 
Đtrùng, sinh gíp hoi loạn An-sử vả Thồ-Pbồ" 
thường làm nhiồư thơ tỏ lỏng trung phẫn. 

(3) Bá-Miân ĩà ten . lự của Cbn-lighĩ đời Tín. 
cũag sinh gẠp hài loặn lar 

(4> Lỷ-công-Tả đời Dường lam bải <r Nam-khi 
kỷ«, trong noi Thuần-vu-Phần chiêm bao đến 
mrđr HỎÊ-an, vua nirớc ấy gả con gái cho, vã 
cho làm chức Thái-thú b quỉn Nam-kha, rất íi 
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vang sung Sttửng, sau đi đánh gìttc thua trận, 
công-chúa tung chết, vua cũng đem lòng nghi 
kỵ mà hãi ve t Lúc lình gũìy thấy mình nẳm ngủ 
dirới gốc càv hoe, gốc hoè có một oảì hang, trong 
hang có tồ kiến, Gọi lã quạn Nam kha, lức là cái 
tồ kiến ở hên dtnVi cành cây phía nam. Đirỉ san 
nhăn gội giâc mộng ây )à giấc Nam-kba và dùng 
đề vi vởi nhưng cái côug danh phú quý cua cảnh 
đfri thực, cho là càng danh phủ quj 5f đửl chằng 
qua cung mong manh như vỊy. 

OICU VĂN 

ĨÃâỉi chán iừ 'độ nòi binh đơo , 

Lầm cải rtMvi ddn chốn chún /IOO, 

7 ử mỹ lo Đir&ỉìg lửng quặn hêo t 

Bả nhân thưcrng ĩhn ỉệ tuồn ròo, 

Già người đời íỉếp lang th$vng đén, 

Não khách thu đưa cảm hận vào. 

Ba chục nồm gì&i danh tiẽng hăổ , 

Ngoầnh ẩhu mưôn việc tựa chiêm bao , 


ii ni 

Oan thán 

vạ # iíL 351 + 

Phù lục thăng trầm ngũ thập niin 
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« * Jfc i ']# ^ 

CỔ strn /oàrt /AợcA íín/i đut/írt 

ẩS ^ ìĩ ■ià-fà í£ 3Í 

/í ÍT danh íA^c họa fAú AAam fĩíu 

m n &.'& ffi. -fĩ ffi 

CAtín^ Adfií7 cd /ranp ÍUI^Í jfcftả Uêtì 

1K íf á ỉ* V v l .’t ^ 

5 Ố Áíhí nan đào tri thị mệnh , 

3 t $p ^ & *tfc SI 

Vdn íjAít vị táng đã quan thỉẻn - 

t^ÌỀiặ 

A T 0UC frun0 đ^c tối không tao nhục , 

:ầỉr &ì ttì ít i- 't 

Kim lchuyỉt hà dữ đọt thỗn tiền 

PHIẺN DỊẾEE 
TA an nổi oan ỉỉàng 

Nồi chìm trong cqí tục trải năra mứơi nãm 
hộn vởĩ suối đả ír nủi Iira rẳng mỉnh sẽ về, mỉ 
mỉnh đã phg cả tinh duyỄn vởì chúng, bám cả) 
dặnh hư đề mác cải vạ Ibưc đáng cười biết mấy f 
Oũộl minh ngay thẳng dề bao ngirỏi gb^n ghét 
cảng rất dang Ihưưng- Việc kbòn trốn đứực mói 
bitt lì cỏ số mệnh, nen văn nếu chưa đến nỗi 
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niíít mà dun dủi cho mình khỏi chet, cải dỏ la 
lan hộ lự gìò-L Cái cảnii chìa Lưng l ờ giấy ở 
trong ngực (2) Luống chịu biết bao nhục nha L Lãm 
Ihe nảo de dmig dư-rc mộL mảnh LÍT lèn chốn 
đíou váng. 

CHÚ THÍCH 

(!) BàV này ông làm sau khi sầy ra: cái án 
CĩguyẼn tbi Lộ, bi giam trong ngục. 

( 5 ) Cho Bột là Lliừa tướhg âtà Hản, cò tội bt 
bắt bỏ ngục. Lủc ư trong ngục dịnb nhờ người 
ngục-lại v)n dộng hộ dề cầu thoát tội, V'| khỏng 
liỊịti hQÍ, ngư01 ngục-] ạ ỉ 10 ay lưng.một lờ cồng 
văn viết chư vào dấy chìa cllo Um ]$l trỏng mà 
biầu bột lấy diều dó làm nhục nhã. 1 % ỉà òng 
ỊsguyÈn Trãi nỏí vỉ, vỉ òng là inộl ủ$\ thần mả phải 
1ỘI P cảnh ngí> cung giong như Lhu Bọt, 

DỊCH VAN 

Cuậc thé thăng trìtm mấy chạc nièn. 

Son xtta suổỉ đà phụ tính dnyậỉU 
Dưnh suông vạ íììàc ơủng 0>ỉn nong, 

Dạ thúng đời bao kê ghét ghetì, 

Íỉịíìh mẹnh ta 'đánh cam lùc bì, 

Tir văn ỉ ròi cò tựa khi nẻ ỈU 
Trọng bao tủỉ nhục trãm'chiều đả 
lỉệ ngọc kỉiớii tháng ỉìiột mẳnh tiến 
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Báng hố di sự lục 

(Cdu inigện cũ ưè cụ Bãng-hò) 

íiìuig hơ lường còng-, bọ thân của ìrỉíii Tr'ĩn h 
riia lả Uy-lúc còng húy Van bích lam chửc Nbập 
ri }| Ihni bủn, giủp vua Minh lỏng nèn nghiiỊp lhjj 
Xì)\ú\ t Ong Ih Ván-lúc vương húy Đựo Tái nãm ii 
Iciư Ihi lỏ bang nliữỉL Thánh lưng ban chừ bjụ vá| 
}.h;tô dồ lơ yừư trọng. Khen lai ựưai, Cát (1) nhị 
vud cứ Ỷ muư/i ỊÌÙlữji nhưng chưa kỊp lliánii 
lén tnứhg vj T \ÌJ-Ưflg dả từ Li au Cụ lù CLkièu‘ơiinlị 
(ỉ á virqAg. bpy UưangTíhái conlhứ vua Thái LỎI1H 
làm đến Chirựgg .urớiig Ihai-sư, củ còng lo bội 
flỊiầL trong khoang mòn hivu Tiỉiitg hưng, ìhưùỉi| 
klỉì tỈHraqưin di dành giặc, vua 1 hảiiLt lôúg baỊ 
CÍIO haị.lã cờ ỏè ràng : 

iVAưi ủại còng danh thịdỉì hạ hửu,' 
Lường trihi itung hièu íAs gian. ƯỘ ^1) 

đfi biết vương ì : d nu)L b£c ngưòi Irác dị, thọ 5ft 
tuồi, cò tập rt Lạc dạư JD Liuyan ư đời, 

cỏng húy ìa Mguyừn Dán. ucp liiia thi lề, dóng 
cũ than minh, Jrung trưng giò mát; lừng m&ug 
tư tưởng xuaL irăíi (3) nhật trâng Irứi lanh, SO' 
rư tẩm lỏng bừa quốc buoì Irưức khi iỉỏu dứf 
(5) lóm vbìc bội iOi.Lic cõng thoơ .Vgiiỳ, Uuự hai vui 
kaỈLbònTạ' ngoài, licn khi viỹc biưh iiUiig làm tư<fr)Ể 
qirôc, gíừ vừng ăữọc nền nao núng, gơ ihanh roọi 
inổi rối rem. Trong khoảng vài nàm, Uhừn hạ hinb 
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tr) , mrór than h*ưi là nf/^ n tấi ' 

2 1.1 con Ihằng nhỏ <fì!t. biêl tiêng tăm. 

Hf bữa 1.Ọ Hồ tiếm dụng, Llầm ** 

rỏrts ™ ráng . k** A ^%ĩĩtoẴ 

in. không dựilmỊ 1« t 

1 Ỉ! nAi {■<* iại lmy.Vt l'hưựng-5ựn Iktn ™ >« 

!ỉ hưu I&ùg. tìỊ.glhùnV, v,aD U ^-tòn bancto ba 

ngưlhư « i h^>w»r ^n<J » rất '*“ ■ĨL; 
2; vua Nghe >òn tl,sn ,0^ b^n to Me 

vàovẢch mìi. n nỊ , mình >VỊ & ^ 1*™, JĩJ" 

2 vỉn dl vào Mánh lóng 

n Ị lúc. nhò tạmkbuhy 1 hn^ng ^tl mưrrn th c^ 

g M'riTỉm tniTáẹr pliiín. Mín ỉr 

.„ì,Vrtnh cống ám ngụ ị can gia" ^ h ,- ,ũ "f h „ 

rs 5- ’í ”’Ẽ.:717'* 

n.rtĩ dan nguy, ìihong MO rhÍỊỊB l?i- "tai mèi 

qùySt ĩhoSŨ hưu không tríi Itừ nữa. 

Kbi làm bfnh kbỏng eb]u ™ng 
r Ju CỔ kầuýên tw công nỏit c Việc dM như thế 

rim:, 5 lh may. ròn «n lấy *Sng đề nhin 

™ộc họalo:*n, baỵ sao ? 

Công mất chưa ban liụ thV h ^ HỒ ^ r fp °'';2 
Jcon cháu nhà Trằn ròu hếl. sự4Ịên wển 

cua công sáng su rít như v:\y- 

' . . , .-■ naâv \ 1 tháng 11 n^m Shàm 

Công tho íh> luộú ngây t .™ 5 . 

,2 X) mít b nhà tảnytm nụt q.ạo 11^ 
huỹộQ Pturgmg-sơn phú L/ạngi ehâo, làm quan 81 
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ĩ" Ĩầ. nÔ l^.;^ U Tlr đS Rhh ChDOTg 
ĨSÌĨL^“ I BỈnĩTt 

r^;!r!Ỉ* - <5 H 4S 

«Í ỉ Ĩ J! M ,^ ũ, 5 càn s 

LT: s 5 lb * b *^a ™"8. mất tù' 

„ 1 s. ! 6 “, ự ' ,!"“■ u ‘wHi .'!■.> Ẳ nMhìg 

líl! ’ fniín ỏng ngoại 
d “' , v;ịn , côn 8 <«; viá Cỉiủr: .ỏng 

llru líl Tĩ u 3 V“ <«» - Zg 

đ nh í.ĩ! ^ J phỉT^cL la Ta ỉ" 

ĩíí-ĩf... í 'Mn vi, ch ;;;;;; đ ;‘ u c e 

2„ n ^! ợ vS í“' R . đS ! à b °p ’^y*n cũ 
^f P *ÍL^. Sa “ câl pảu đi đ « "1* mỉiỉ, ngõ 

11^''^. 0Íi íh '_ eủ * ãnV Hảo C8 B R tZ 

■ rỐn?Vl . .'‘Í!! * Bo S‘ ĩỉ P ,4ỉ -' , »;cl,n đííu gj : (jâ có & 

; "T lĩn ‘< l > ' : i’r itộriỊỊ-iụị ,-,ì a V|,j f ífj ^ ị^" 

***!}'!!<"*** *'* .'■■ Wn i f iii í'lt..-|.i Ua, 

.h 0 rLlTI>l Pi TÌÍÍ' 1 '''*" Wiu 

tnuận tliièn nguy ùn nién ) ; j,-:y 

CH tì THÍCH 

.iLV^.Ĩ^T**?' 1 * 1104 " ^8 vả Gia cảl 

ỈSSTỊÍÌ p Há chi u ^ * nhưng Ị ;ỵ 

^gdanh thiên h, cỏ, bai Iriồu 
trung hiếu thố gian không 



ị$) Virợt rả ngoài trần tục, 

TẠn tuy cho nưửc. 

(r>> Hrtn (lức Iro IWng íihậl Lỗ. 

<fi) Bảo lirm. 

(7) Tả Thúiì. 

ị<) 1 ;h 1 ỉ ỉ'ty Ha Ên£ Bà0 H Tí' c ị LiL ffcư VIốt 
àiLiyhi òn^ 

(lí) Td-C ông Nguyên Jìhì Khanh, tliAn phụ 
XgiiY^n Trãi. cỏ vìrt hài IhanhĂur (Ịộnq-kỳ 
iu-ng tụng Cng Trần nguyên Bản. 


Bài hĩa thân-đạo ỉr Vĩnh-lống (l) 

Niủn híẸu Thu Ạ F 1 -thiên thử sá:], n;im Qtiy sửu, 
Lháng <s\ ngây -ỉ- íTirc Thãi-lc Cao hoàng-dế lèh 
rhìln !ỉ;iừí, tháng H\ rigày 23 an láng - ncaỉ ừ Vĩnh 

him I ại Lam->ỈTH 

ÌKr. Lia họ Lò linv 1 t ty: Hcảiig s *ÍIĨĨ tb lirK' Mối 
Mginn II- nhii Th'inti-hóa MỘI hữa íjua '-hO'ì nni Lam 
thír ch 1 rhìnrhav hvựn quanh qníìl íl!’ín 1 iìt\i“a 
(tim iọ;M'iVÌ ]:'>! lĩọp. Nggoõ bẴo :'d;ìy Hiắc Jà chỗ 
dẩl lành. bcn (lời nhà lieií ở. í)irợc ba nỉim trfr nên 
củ san nLịhíiĨỊi lởn, con cbảu dõng, tồi iờ nhíềữ 
óây dựn.Ịỉ cư (ỉồ, thủi gốc ừ dấy. Roi n&i đủọ làm 
hàử ti uững một víiĩig ấy, Hoàng Lo huj BỊnb.nốĩ 
nghiệp Lrưdrc, gia Lhnộc cỏ dến hứii nghìn, Hoảng 
tòlị NguyỊỊn-thị íất cỏ hiền liạnn,sinh bai Lrai t lứíi 
Jã Tùng Llnr, là Khoáng, tửc lả hoàn^j khảo của Uứ.i 
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a. Hoing khao phủc hậu hfôn lành. vui lỏnglẰm 
thiộn, Ihích nuôi tản khách, coi dãn các vừng chung 
quanh nhơ con mộ nhi Vì Llic, aí cung cảm ấn 
và mến nghĩa, Hoàng lị' TrỊnb llụ huỷ Thương 
phụ đạo siêng caiT. kbuỀ inôn hòa hoan, Trong 
nhả ngày cảng thịnh-vượng. *Sinh ha trin : lớn !à 
tìnc, gípra là Trừ. nií>í lả-ilỡí- Vua 
Ổng tình cả nổi nghiệp ỏng cha, kh' ng may mất 
sớm, t)ửc Vua.chịu nPỊnh cưa lồ phụ, rãi là kính 
cần. Tuy gap buoi dại lo;jm mà chỉ giừ càng bền. 
Náu vet ơ I am-sơn, lay canh nồng lảm nghìpp 
Vì cam lức loải rường Lạc lấng ngược càng chuyên 
tàm ve cảo sách lu ực Ihao (2) Dốc cạn gia lài, hl\u 
dai tấn khách, Mărn Mr\u tuất líliởi nglíĩa, dỏng 
quân li ên diòng LruHhủy (VI), T.IWCỈ$Í1H gồm hou 
hai chục trận đành, đcư dạt mai phqc, dánli lliình 
tình* Dánh chu mạnh, dè cỊ^S yĩúi, lây ít ilịch 
nhiuu. laýyếu trị mạưli Nãm ííĨEih ugọ dãnh nhan 
ỏ* Ninh-động, dại Ihaiig hòn liến váy Dong dỏ. 
Níim Dinh-vị' viựn binh cũa giục krm sang, An-vuuì 
hầu Di cu IhÈíng lính quàn TO vạn, do dương Qúâng 
tủy tiến ; Kìuu-quốo-cóng, Mộc Th;)iih Tĩnh qu/m 5 
Y*n do iđuòng Vủn-nsm licn. MỘI Liộn dánli ở âi. 
Qhi-ỉãu&Lìễu Ihang phải nộp.sỏ, chém mẩy vqn đảu 
giiic, Mt sống bọn Thộì tụ lloàng phúc, hơn ba 
Lfàm ke, vả (ĩuân-^1 hơLì d yan tun. Lấy sâc im}nb 
bỉnh phu của LiỄư-ĩhaog đưa đến dam quan Van- 
nain, Mộc-Tbụch. Lrỏng lh%; đu ong đẻm phủi dẫn 
quần chạy trốn, quân la lại chém và hắt sổng đmợc 



klìùng biểt bao nbièư mà ke, 

Tướng trấn gifr ở thành tìõng-quạn la bọn Th ailỉl 
bơn bki Virnrug - .1 bòng lrirộ -0 dã qa&i La 

giang hoa, nhưng chira dứL khoác bay giủr phải 
iin mử cuôc díũ minhTíìí trèn sỏng MiU Lon 
cac thành trì KLiác, deu mơ ràte sin (làu bàng* 

Số mbn giitc bẳt dirọx vã quan^cảc thàiỊb cáo 
ttĩn (tên hàng gồm bon 10 vạn, ihày dềtt llia cho 
về dưóug Iliúy, cấp cho chủng hữii õ tíiim chico 
l huyên đưtVng 1><S cấp chó brưng Itu^Ê) từa ngJ.nL 
Lại dẬn bảo quân st không được, lâm phạm trên 
[.húng một cảí lơ cỉi lóc, 

Từ duy Ihbng hiếu. nam bẳc vô sg\ MưíVng, Le 
Aì-bo hếllhny vào tvong bản*đồ, Chìèm-Lhành, 
tíMA Virvt bo <lcn dâng cSng phim Ễ)úù Yua gịậy 
sô LU ĩhửc khuya, siêng lo chính sir Irải sáu năm 
mà trong rmửrc rất iTu thịnh trị, Hển đây ngài 

Lhàng hả. 

Ngày làflh thảng mười nám Quỹ sửu nÌÉ^n LŨỸU 
Thuận. Lbièn tln> sáu. 

c HỦ THÍCH 

(1; iìia Ilun Aw lá bia dựng ờ loi thao ili VÍỊil] 
pug ử Láng Um-5ơn huyẹiL TLiủy nguyên, Haiih- 

hỏã, nay vãn còn, 

ứ) Sách Tam lu .rr và sách 1'0- Ihao, dều là 
ninrng íácli difj VẾ viỳc võ. 

(đ> Hội hụp đề uức lliê. 



Quản* trung từ mệnh tập 

° Òm _ nhữn 9 0t'V w giao thiệp 
j aón 9jàu vứ những bái văn ran 
j‘l_ eác tưứl, 9 sĩ. Sách Lam-sun ky chép: 

iL C ,z lla 1:1 Ỉctỉi ,,U| v uún ^‘‘ìh Ỉỉgôđén 
kl" tây lại. đưựi tnrría, pkủìp nhung 

gịãỵ ỉứ đi lại ử trong quăn, đều sai văn 
thun NguỵSn Irẵì iàm ra cẵ. 


Thư xĩn hàng (1) 

Tôi bghe sinh thủa Lhái binh, ngtrừi ch.w ai 
^ Ông _^ yê v ỏ * &P lhửi iw "li. minh, nguíi 

chẩíig ai không đurcrc vuì sống, Naỹ tôi sinh trương 

íhin í‘f h Ĩ^ÍU íiả ' 

tl an vê nôi Uií( sỏ là cứ lam sao ? ŨSoi tiưưc 

nhản viên ti i liuyọn ngirời làng lá itỗ Niú cung 

tôi có mui hiSm khích, hiin đúl lói viên th;im 

chính Lương-nhũ' Hốt đề bao lôi sàc sưực viVÌ 

qụan trêu, cậv ạiụnh mà !ám bày, nếu khùng 

30,1,1 tni ’ li ‘l siiihhíiu hoạn NI lữ-II ỐI. bùn noi V(U 

-. U ?! l *.,i uan .. h : 1111 . rt # iául M5-kj. <1cm ùuàíí 

<joàu dèli tlánli ÚJ). thuộc của Loi không ký 

g-iá trc đcu bỊ chém cliếl vá bảt sổng, hụ hàng 
chet chóc, v,ỵ con lìa lao, l;,L dào mò mả óng citẳ 
l J1, bo phơ hái CỐI (2) ĨÓ 1 kn >og hiỗl kèu vào 
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<riu được, ttì-íui đSu khó, bèn sai thản nhân đến 
Ba ty (31 tạ tội; nhtrtig ngnỗri sai đi mày lần <**» 
b! giết chết, chảng ngiríri nào diĩỢữ tha vè. m 
kii °ng biết tinh ltỂ làm san, bèn phái chạy tron 
trinh, song trộm ngày tháng, đe đợi quan trên 
sét tlnii. rauehán trong rừng trải đá sáu nátì 
ngày hai bữa an, ch ra từng đjnrc no bao gi 'V eẳ. 
Song tinh-vị cM-tg hề lípbầktií nhọ^ oan khốc 
chang quản sống thít báo líêii, b ĩri thếmúrì đèl* 
bộ chang Jánh ủp nhi tìỗ-Phú, bằt lấy quyến 
Íbuíc họ hàng nhà nố, ngõ han rfri mSi thủ « 
ckử 0'iẳug dâina cỏ ctoĩ gì khác* nay nghỡ quán 
toog-bình đứ^ lớn thâm ngiríri ( ân rộtig iiTỚi vật, 
láy lòng do giậc cua bạng Vũ (4> làm lou^, 1% 
chính ^>;hoadảncâa Hoàng-bMô), làm chinb, 
UiLTC lì một ílĩp đế cho tỏì đoi loi sủra mình, vị^ 
kính sai anh bọ lã bọn Lẽ-Vận phụng tbtf đầi 
tnxửc cỉra YÍỘn ko bầy mọi nỗi oan kho. Cúi KUi 
rộng tha cái 1ÕL đã rồi, mfr cho ọon đơửng <fòi 
mới. Nếu đurtyc mở lượng khơan hồng ntur vậy. 
thật là cai sửc căa lạo-hóa càn-khôn. 

CL-lủ TIĨÍCH 

(lì 'lu*c gọi li thư tổ oan. r?ăm Nhim-dần 
fU22j VUI TháUỒ rủi quằn vo núi Chí-tirih, tròng 
hai thảrig gití hết lưứng ãn, chỉ ần raii củ. BÍy 
giờ tưírng Ấ mỏi mệb ếêtì muốn nghĩ ngơỊ. khtryén 
yua bay cùng giặc giảng hỏa, vua bồn sai vi& ỉlgt 
nảy -gii cbo hộn Sơn-Thộp Ma Rị <fè ĩiti hỏa. 



ứácì’ Ỉ..:nn-S(rn ĩỉỵ núi': Nam liậií tuíl fl419) 
Tua 1 'báMu khới i]ijỵlj ả iẠ bọn jt;; hy 

Mbit Minh bứii bách hèn lui rà ,1éag ải Lạe-lbùy, 

Đỗ Phủ^ dira tỉ(íỶiijf fibo giặc đắri KỈ Phật-hõảpg 

fjá6 mả đứaẸoimg.ííUo. lai đi léu thinh (ipi l 

đíng tpa, bít J% gia thuộc, quần 4in, vỡ 
Ọoíi rãl ntiiCn, 

y 4ộ l>y ’/Ịưứfi ta dfỊt .ra tite ty u ■ 

ĩíô^ĩ I3ốỊGjpủab ty và 'AịÍ, jsất ty- 

(4J V.S là L Hittiộì;;đjDb tựứrng;<3Ịja vụa Quang 
*iù atj4 tỉèivg tiáik Lroítg, 28 -.fujtíf 4 g- dược vẽ hỉnb 
tent, ír Vânữảĩ Vũ dứag ặẳu, 
ữmdi ỉã chinh tri 

0) Fioảng : bá là ngưỳridò/ \ụạ T^j|fìn r dế ữb& 
Hfa. làr& Iten tó, thái - thú Dĩ rihrXuyen,' thừ sír 
ữ*ợw*hââh cBiịih bi ứớ tiếng lất nhít thiỄn he 
ẳậu lápa thírtì tpó'|if. 


Thợ- gửi eho quan tSng bĩnh vft 
eác quan phú vệ Thanh-hóa 

Ftiảm vẠl hề khủng bang phỉ r r ‘thi ra ĩtíếug 
kỂu. ( qho liên cú Đ^ưửi CÍ^Y om can, Jdiocdút4Ìo 
totítr Uiựcdối Idròng-rảnh ;mã nỂn 

ttôi %ay QÌC, ậtìiỉí tKiư xhị S* c n á& VUú-vã vâng 
*tátfh trtìÊu đkJif;*ttặn liuộị dận Ạlíjáoft cUiỊg giọng 
nhw duiífflặÍ£lj@iiỉMỐÌ dÌbíViá, chang ai [k cUỄng 
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liết lòng yều'thươrtg, nay . tôi mỉc lội Oán/khiên 
"glỊm tinh 1 ức kho, không được lưtrng trỉn sói 

lai cân đem binh đến đảnh k lìiến ngiTO Ì dâte' 

n)ỌI phường 'chẳng' đữựố yên sỏ \. ,,Ỗ 1L t s U ^ 1 ;- ‘ ội 
tùi, tôi, uhírng cũng là do quan trên khôug khéo 
cndi h ,ài nhu p t. vả ghét, chết Ihícll sống, tránh 
nltụê. lim nhàn, lá Lhưỉrng tinh của con nguôi ta. 
Nay lỏì lia què hương mà chạy trốn, bỏ ruộilg . 
vuìi-n mà cling nhìn, nông'nồi ấy thạt đánglẻt 
Ihirơng, sao tncu đinh lớn Uo, q mn lại hiền .lức 
lli n& khiến tôi phải khốn cực như vỊy 1 taytồi 
tíoglờl thề ưfrc : ôm lòng thành Un mà tiến hàng 
xin sự- tái sinh VỂTÌ quân-phn, May mà được rộ, 
DĨi oan khốc, bo nhưng lỗị xưa, khiến tỏi được 
ãnm hết lòng trung thực đề phụng thử triều đinh, 
đo là 1 [•'' 1 het sức mong muốn. Ngày aưa Ké KI,ang 
có tội mà sau thỉinh tòi trung nha Tấn (2) Quan 
Vô còn sống mà sau lo trà nghĩa Tào Công (3) 
tôi tuy là kẻ hèn nhưng dfu dám quên nghía ấy 
hoíc sai sang đánh miền bSc ẹ lặp công; hpặc 
ẽho theodcp phương tắy đề chuộc tội, dù chét 
cũng kíiông dám từ. (lùi xin soi xét tấc thành, khoan 
Uiứ tội loi thì thật là may lâm. 

CHÚ TlilCH 

(1) Mếu yêu mcm mỏng dối với những ngưỉri 

phirơng *a. . 

3) Kẻ-Kharig khoílng lới Ngg^tấĩi a mộ L trong 

nhóm Trúc-)àm Ihât 



Ọuan-Ịâiig b| Tây ừ ■ flạj)ì, Tào Tháo bãt 
không giết. Sau Quan-Côog về Thục, một 
% đảnh nhau bầt dược Tào-Thảí ỉr đuỂrtig Hol- 
Puhg, nhớ đến ơn cú, tại tha cho Tảo Thao. 


Thir gửi eho Phương Chính (T) 

^Tôi Irộm nghĩ oái Iik nghỉu cân, khồng VI con 
cay OỊả bấm mảy. Nay ôpg lả danh tưởng mội 
IbỂri, đem quân bai nmVc (“2; ra đề-tranh trọi vôi 
mỷt ke thât phu, thẳng đirực thí chảng qua phong 
haụ, vạn nhất vấp lnri/t, bốn phương Ihừa dịp 
noi lẽn, brrh cỉch khồng ngừng, tny cỏ tri nnj'i 
cĐng vị tất đã hản vá nồi, bấy gĩử hơi lại sao ki[i 
iróng sẽ không kbội mua cười vơi dương 
tb« dè chẽ về hí t thế, 'lôi thilt rất lấy làm io 
sợ cho ỏng. Nay tòi tính kế cho ỏng, ẽhỈỊig gi 
bSng yên nghỉ giáp binh, ngối nhản inâ nhận sự 
dẫư hàng, đỏ là thượng sách. Nhơ thố Iuy là sự 
may cho chúng tôi và ông, nhưng cũng lá sụ 
may lớn cho thiên hạ muôn dân nưa. 

CHÚ THÍCH 

(1) Phương Chính là một viẻn tướng Tàu cầm 
qhân hĩy giiV. 

(?) Quân miức Tàu và quân niPÒe ía. 



l,ạHhưti>ảlờl Phương Chinh (I) 

Bảo mày giặc <J& Phucmg Chính. Đạo lâm1 td<K' 
lấv nhân nghĩa lỉm gốc, trị dũng lim cành, rỉ *J 
0 mảy chi chuộng lìta dấi. giííl Ì.!ỊÌ ^rnigkệvõ 
l .hảm ngròí u vào dấtctót chẳng dộng lùnọ 
Ihử.rng, Irỉn đít không ll&dong nguôi, ma đẽu 
phải gian. Bưl thí luôn "ăm di chình Ịptot cM 
E s bại.-Víỳ mi. không hìỄt tựjToi lỗi, còn 
di bởi hôi va nữa, sau này Ị]8i lí' con Mp n&a 
L, huống nay micrc xuân mời nhóm lam chuởng 

càng day, the không chju du-ng lâu 
m 7m? tay Ẵm z 

J„in sí nhu um phii Eam chuông mà chêt, dó 

lội lỗi cũ i 'li ■' , 

Biuh-i hảp nói rẳng :■* Bí c ' a ~/v mav 

mai bỉcn^a giĩlấỵ 

mE dinh ũhau thi "ị 11 i dâng I 

qììyet 7Z mả. một_keo. đùng nên dỉing dàng 

klio cho haì quần nữa* 

CHÚ THÍCH 

O) Hình lại tiến quân vr có Ihư dụ đSn mà 
TA rh thu này đãp lại. 


vh tAi 


Lạl t vk lời Phương Chính (1) 

Bào mày giặc d& Phiromg Chinh,, xtranạy nguiV. 
gỉíu diing Kinh, không cho nào hiềm, mi cũng 
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khỏng-Khỗ nàe khủng bĩ&h.'líbiiĩg eỉrô nào dẫ 
inú cung khủng.cliỗ náo không dè ; dư.ủc thua là 
^ (tri ’0g chứ có nhả! Ịr aiã 11] ế hỉ ra với de diỉu 
Vào clm híỉùn mã đẩu, nho bai 1)0 dãn nhau b 
cáị hang không khéo chột thi thắng, vụng chội thì 
bại. Cho nên đất khàng co hình thường nhít dnih 
chiẹn Ktiòng^ô thế ihứửng Itliất định, cỏ gi là 
|thản biít. hiềm vỊi dỉ đản/ Mày nếu không 'lui, 
nên đẫn' bi'1h vảo mà qnyết chiến. 

CHỨ THÍCH 

f1) Gific 'hấy thtr IrtÝr" mânglại rẳng, nếu giói 
đành [ihíui ửììíra clio âũ pliẳng-, vỉ v;)y vua ]^F 
củ iLư ‘này đáp lại' 


Thư gửi ehọ Phương-Chinh 

Bảo niàý gk)c dữ Phương Chính. Ta nghe bậc 
datth ttrìng, quý nhân nghía mà rẻ quyền mưu. 
Lũ mày thi quyên mưu cũng -cỏn chăng đủ, huống 
*»' r ‘ ủl tò nllin nghĩa. Ngày xưa thu- mày gửi deu 
cho ta, thuừng cưỡi ta náu mìp ỏ chỗ núi rửng, 
không dám ra giao chiếu ra chỗ đông bing đaí 
phẳng. Nay la dă dấn dày, ngoài Iliành Kghộ-Ari 
dcu lá chìín t rường cả, mảy bảo đỏ là rưng nui 
Lạy là dong bủng ? Mày dóng kín cửa thành ngồ, 
xó trong ấy, có khác gì tnộL mụ già không ỸTa 

e Ịũ mày không Irổn đâu khỏi đu Ợ c cái nhục khăn 
yểm (2). 
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(1) Tbỉtìg ữ Him lìínb III'Ỉ (U2ty quàụ u đun 
dirúi thánh Nglhỉ-An, «iảc. đỏtií^ kin tựa Uiáặli 
ỉihòn£- ra. nínu sửi. í^arU-ut Jj;>y 

ữia-ưál-LìiO-pg đi ổảnỉi 'ígiệX' khìíìn chftr\ 
Dliíeu íătf ]ụạ L Urớ<i£ Nguy tà Tơ-inã :V .M\&í>£ <;b[iL 

ra, Lúưii£ sai Utfa #n Ý uỊw:í do kỊ 1 *" S S|11 
rô- làm nhọn, ỷ bảo hỏn nhủi nliư dàn bá v:}y. 


bọl tnạ IM PbuíợngiGbính 

fhi*E do «áéi ẳMTl%nbân n|^ĩa lãíU 8ị& Trên 
củng l*>ito'Ịấy nhán rtghía làtìt đâa, 1 >J : £Ó nhãn 
ngbitì vọm toàn ibl v^tnờr.uốí cbỉy- đựỢK. 

may Tttoần í^iHtS lỗi dfl 0 sroigiiiọậi 
dạnh írtbuơbg^d^^áiíM í#!^ 1 <fiỉ lfaũ4 đảtilivc 
^caìtyp cỉn gtẳ tjgaừả'.»fỉĨẠ*iebiãõ hờttoí Iriếp 
dip âbh ỉổân.la. nặng tầưổinglùềm hìữhỊitón-.gia 
đii sạiv dỉb kjfclìfti dãi ơ iri>iíg ciiõ thèn rcũng 
mgb bím cfríi#j khòfgTfidtĩ7WJ )fôn lìiãn mà sỂug, 
nliùnringbta roàí nhú t^Ể'iiii l ĩ d&D oáb |b^n 
gị : ;in, nữửc mày \‘Ạ gặp dại lang ÌIÌỊLÌT the mã không 
biết ứt mình dM tt*í iại IdíVn kéo dài Míc binb 
cách ở^phượng sạt khìỂivquủtỉ Uíih rárcd tháy, i-hản 
dàn am cát. Ta é mói lo cụa Qo^tbi kbbng. F fr 
niĩửc ChuyêOr V mà 3$ ặHj ra tỊẺD Ke vácti 0/ 
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CHU THICH 

(I ) Quý-thi là quan đại phu mởc ư> đòi Xuàn 
thư ; ChuyẻnrDư [ã mộx nưarc phụ thuộc của mrức 
Lồ, Càu nãy là mựợữ lủrì của íĩú*c Khồng-tử, ỷ.nóì 

trìTsií đìiìh nhà Minh cử đề ỷ vào việc vỉễn chinh 
không lo nội tri, khéo mA hợa biến h't sằy ra ngay, 
bền ke vách iihư ỉà vi^c Cao-Hú Um phin, 

Tliư- gửi eho Sái Công (1) 

Tbvi gửi củng bĩền buynb Sái-công, Đ3 ngụ h 
líiành Đòng-qíian (2) nghe tin huynh đa Tk ngoải 
Ihàiìh bái kiến Trần-chúa (3) của chủng tôi, Lhậl 
ỉà đáng mỉrng,'dản£ mừng- Từ đáy giải binb. khiến 
ntrửc Nam đíTtyc klròi cảỉ khồ 1 can qua sao bu 
may mần quả ti hư huyrih đán g gọi lã bậc quân 

iír biết cơ ỉỉtnỹ tình nghía thân hậu, dù tram nãm 
< hug khủng thề quẾn. Nay sai người đem thuyền 
15 chiet! tỉếd đón huynh õng cùng quỷ quyốn của 
các quan, vậy nên llno sứ tbu xếp vồ đây, còn 
nh&ng quản lính thì nên đi âaờng bộ, Cău C 0 Gg 
các nơl hiộn ẩêữ dầ sừặ sang cả, dọc đường khửj»g 
phải lo ngại gl Xin Lhông bảo đề ầaợc ro. 

CHÚ THIOH 

H) £ải Phá^ tưứng Tàu fii& thảnh Đững-quan 
liàĩig quân tà. 

(2) Đing-qtian túx là thảnh Hà-nộì. 
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(3) Túc Trần Cao, vua Lê tạm lnplỄo, giả sưng 
Ya COEL cháu nhà 'Trần, đề lây cở giao thiệp YỞi 
ngiràì Mình. 


Thu* gửi cho Đẵ Trung và 
Lương nhữ Hốt 

T!ur ngỏ'cùng bạn Bả lão quan và Lương lưỡng 
cõng. Nếu muốn một nhà nhớn nliỏ dẹu (Ịược binh 
yẾn* nèn nghe lói t». kip thu sếp hành trang, dí 
ra-líÉoi Ibành, đợi các quan ờ Di?n ờ Nghệ cùng 
(li ra lìâc. Nếu bùng khảng thế, sẽ 1 1 ' 1 cliẫng kịp 
Các ôiig há 'không thấy nlìưiig (juân linh ở piền. 
.Nghê Thu;)ivti6m ngày -lìiiy 'ỡ con dền dược bao 
tcán, vui vỉ mừng lỡ, không can gì cả. Cúi^ông 
khùrìg nghĩ ra nl|jr vậy. IDÌ muốn tự- ■ kliĩì thế Ị 1 ■> 
ta nen quà có lùng dính ít ai cạc ồng ttiì các ông 
trốn đàu khỏi đườe. Ngáy nay Thánh-thưọng 
rộng ơn, cố sác chỉ sai ([Uan Tong binh tiện nghị 
híinli sự, cho l;Ịp dóng họ Trân ta rồi rụlquân về 
lónh, <fò khỏi cái khư cari qua của bai nuớc. T.ii 
cáng'iấy dạo nhân nghĩ ạ hết lòng Ihớkính Trìen- 
dinli, phàm nhúng quan quăn (lĩu dược dưa V,. 
di qua hạt náo thi tq s;y sừa san* cầu cống đưòtig 
Ẹii và cung cấp lương thụ-r. Bó. là.yUạ nniốn dh 
tiếng háv ve nghìn lhò' 1 , cho nẻn khỄng mụỊỐivtũng 
rac ống ■ so sứ hon "kém một thời. Nếu binịí 



diẩng nghi! theo nhồi thi eỊiĩ trong vòng mội năm 
cảc ống dủ' có lliảuh vàng hảữ nóng cũng chỉ 
là vảì. bS mà thõỉ. Đ£n bấy giừ thì con lảm the 
nào được nn-a. Trụm lính ke cho các'ống, chãng 
b^ng đi mau H chữ nỗn hồ nghi hỏng công 
ví£c, Thư- chẳng hết nhữi. 


Thư đưa cho Vương Xhông, 
Sơn Thọ 

Tồi nghe điều tin là vặt báu của mriVc, Ngứửỉ 
mả kỊ^ông cổ điều iỉn thì còn ỉãm trò gi ĩ Trưức 
đây liẽp đtrực thư cua các ngài và các ng£i suí 
, ngưủri ra nói, ước Sự hòa giải, lõi <ĩã nhất nhai 
nghe theo. Nay xem trong thành van đáo bào đóng 
cọc, đâp lũy dựng rảo, hùy đ5 cồ đề đủc súng đan 
sủa cliiến khí Í1) Như vậy thì các nfài định nìt 
quân ve kinh, chăng ? ĐỊnlỉbền giừ thành tri chảng ? 
i)ou không saư hiỉìu được. Truyện oó cau íang : 
« H íỉủt tlíànli vỏ Ví)l n ngh7a lủ nếu liliỏng thảnh thực 
thi chang cỏn có cái gì cả, Ngải Tiếu thực không’ 
bỏ lửĩ trưức, thì vicc ĩàm tưửng nen mỉnli bạch 
.nhưng nhe lợi hạì, Định rủt quận thì rút quan 

đính dỏng giữ llù đỏng gỉữ. cVsao mụt ngoàú 

thĩ vcc vmti kết hièu, bỏn trong lạí ngạni ngâm 
mưu toan ? Tưởng chẳng nén sau trưưc trái nhau, 
trong ngoài bat nhat như v;ìy, Kẻ tiều lỉàn ngu 



ri'n I :. í'. II II, liu lì. Tồi 1 1.1.1 II1.' toi không biet g'- 
nlurng thạt có nlm nhirl cụ' Kliồng từ nói : cc Xom 
"icli (lũng, nhìn cliõ di, KẺt chõ dứng (2) như vậy 
(Ịiiro dSi cùa lủng người, dẫu nhò b3ng tư toc 
cóng, kbông- thề che giấu được. » 

CHtỉ T1IÍCH 

(1) sử-ký ; Vưưng-lhông lấy ‘chuông Q ly dìền, 
vục Phh-minh, hủy ra đe .duc súng đận ; lụi dẳp 
iao thêm thành ĐYng-quan dão hão đỏng cọc. 

(2) i.ói (tức iíhồng-từ núi trong sách LuẠn-ugữ 
<c Thị ký sử dí, quan kị ;&■ do, sát kj sờ an; nhan 
yên si™ tụi ! » nghĩa lã : « Xem cich dùng, nhìn 
cho di, sét chỗ đứng, người ta giấu Ihế não dưực Ị» 


Lại thư đưa cho Vưo-ng-Thông 

Tru-ỏc dày kính tiếp thư tìgài vã ngài sai người 
lỊỊÌ.nỏi, đeu bao lã giữ Lheoưdc cũ chứ không 
co IM gì khic, lại bảo hễ sfrm dâng bieu thì 
chiều lui quliu. Bức thư nót mực chưa Idiù, lừi 
nói bên lái còn vâng. Nay sứ ọủạ tỏi dị roi. 
nguỄrì dưa sứ đi cũng dá vè rồi, không biet đại 
nhan có giữ lừi h?n Ịrưỡc chàng, hay líi nói ra 
thế khác V níỉu quà giữ theò lừí trưữc ùn. trả i"' 1 
.ninh hạch cho biết đề tôi dưực sừạ sang ./áụ 
công sậm sửa Víìt tliing de đọã tiễn di. Bàng lại 
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nóĩ ra ííiể kbác, lôi e rầíig díeu tín không nên 

^Ẵ n Ỷ l ■ *ữ hrrmg bỏ quân 

diêu tín không nêu bỗ. Cho nên Vãn-nững lihònif 

.15*“"“ J * đánh dãl.Slguýền , (ỉ) Thư«^ụâu; 
tĩiọrrg bo khoản thu-ưng dùi cày gS ỉ;. Nay đai 

viẻn íơlh, s ihì ìlitr lại khủng hăng - 
Van cong Tlnhmg-quân hạy sao vi định 1>Ỉ díèu tin 
hay sao ! Lủi lihôngnôi iiếk 


CHÚ Thích 

,l! ) . Tá0 .! a ^ ỏng đi V^uyeVchỉrim 

ưorig có 3 ngày đi liọn 3 ngày nố 11 khống đánh, 

lỉ)i IIẺt 3 ngày, vãit chưa bạ (tưộc 
vicn (Ịuân ] s i xin Lãy. ở roa nhưng V.ăn-Cong 

t J tin ,;l v -- l ’ l ' lU của nước, và là cái di 

cho d.in d<ya ; dược. ngtìyẶn mà tlùii tín Ịhl dàn 

dựa vào dâu. Lui quàn được .30 dặm thì in 
Nguyên xin hàng. 

(2) Thương ựừng nnạ 'ian di.rog cây gS ba 
HỊgộTig-ò cừa nam kiụh đo, rao rang ỊỊ?U dan 
aị iỏ-i đạt sang cưa bic dirựtí sẽ, thư&ngrtìo lú 
h)ng vàng. Sản lấy làm lạ, không ai díni diví 
ThưnngHỊÍrng lại 

FỄto si dủi .ííuọriy 0^0 60 ỉậng 
c ỷ dờ [ dwc. Thương ữơng vnựòng cho 

EÔ ' và "K ấy 43 i3 lặ không h>a dôl. 



Thir đưa eho Vựcrng Thôhg (f) 


Thu''gữi,ìỉỂo Ititử-c 'lii ứng- .iimii J;ii nfi4n. Tỏi 
Nghe Jấythảnh Ịhựt£, r (ĩiậ ^urvrri ngim SỆU^Ì sS' 
cũng lấy thảnh thực nạà tự 4iíCái 'ỎQP lỊiMlìàah, 
cỏ the động dirợc giủrị lĩấl: thõng lớr quỷ Jliần. 
huống chriả Yíìri ngơơi ụ ư ĩ Nay CỈ^IIỈIÍÌQ, nluuu^ 
jnụíih đì ra..pữl ngoài. nen^ấy thành'lhiY£ mị 4Í* 
iígưỏỸ mỏì . phầk Cẹ- r sao lại dem 5Ự- 4ồ| tríi u£ 
tĩdtih lừa ugíỊÓi, tự cho. nhơ ựiẼ làm hay tữơ^Ịg 
Ịùi khỏng biíịt gì và bão YịủcilỉimnxQ thỉ gian dỏi 
ịhi nậo cung đirụ C/ mủi ngoài nói sư hỏa' Ịiiếtì', 
mà mặl trong ngấm ngầm mưu tinh kia Jihóc* 
Tmớc kia ngảt bao:hỗ san khi Lòrdàng ibitíu ]èu 
lẠp tửc ũptỉ rứl quân vè tlie mà.rồi 4aị, cao ri 13 
kin lũy, đâp thành (lào hào, vi£jC'iàw nhữ Ihe lá 
thãnlithirc hay H.d& Lná_? Jtòi qụ?*i&tai..pL)ti 
di ra Jdiỏi $Si; r $ó thề chuyên qụyiậi ẩuọĩjyỉộp. rhtrơng 
chì staì BỈKiìilà. mọt vìẻpi tựộmg súy, cm rtijc sách 
rả lại kb* ctìíu Ybệivb ra du dã cho-dữtrc 110n nghi 
báari sự, thế thì phàmVLtyì ỏ tígoài khiỈMỊ, há !ại 
có thề nhĩt nhấkdềư đợì roộnỉ} cua trieu đỊnb-ủ ? 
Vi ộc bỉnh quý <y thần íoc ĩ Lĩtôú máy rafrj đặng nhu- 
dôi vầng ahụ* đám (đậf, dttĩ trong .chíSỄc. lặl chiỵX 
tạnh chợt n&ing, đạt nhân hikhủng bia .0 Tìiù 
lại nghe lýễ.cỉía dừa gian thụ làMẫ^í tân làu ĩ®íl 
lii ỉ J hu'Ợitg-Ctjinh mà dùng dâng không qn\ết nhơ 



v;)y ! Tnrức đảydấ íhra giấy lù' dị, gọi cả quân nia 
cải: nơi-lới d;ìy và bảo vì cứ chật hẹp. Cho quân 
lính trong thành ve trirởc, rồi quân cảc nơi so ĩục 
tục c-cu. họ về sau. Đến nny qudn lỉnh các 'hanh 
Di?iv t Ngfiệ íĩeu đã I6ỉ cẫ mả lờí oỏì trưửc líỊÌ de cho 
trỏì tuột Thế lã dạl nhủn không nhưng nỏi dối, 
một mình t&i mà lai Vỉối tất cả G, 7 nghỉn lường 
51 ở các thành trấn. Tóì vi Lấm lòng Lrênjúnh Triều 
dinh vã thlrơng tính mệnh của b, 7 nghìn ngươi, 
hỏn vẠy righiêm ĩẹnh quân s7 không cho sấm phạm- 
dến họ một cái tơ cri i lỏc Thế mả dạỉ-nhân di nghe 
kế của đứa litìt] nliàn, muốn đem’ cái lỏng định 
hại tời, dủrì sang ílề hại ỈAy đển hợ. Này cọn ngựa 
ỉlồ hỷ lẻn khì thấy giỏ hẳc, (2) cori chím Việt ỉàm 
tộ ÍV cành plúa nam, thưủrng tinh củã ngừàũ ta, aị> 
mả ktioí thế. Nay <fcjì nhân lính kế la na lẫn, se lỉbìến 
chb quari ííĩ b^o 6, 7 nghiÍ 1 ở các rộ cái'sở, họ đều 
câm hờn oãụ giẠn vào dcncốttũy, ai nấy nghiến 
i’Ang rít lợi. thẻ không ỉái ỉ rông thấy V đại-nhAn; 
<ìcu sin quyết một irAn tư chiến Đíị i-rj>ân nếu lại 
giữ IhCo kVì trước, tỉm Tí,)i ước xưa, ihì xỉn kíp 
hồi quAn de gìư trọn fífy 3n tỉnh cũ. Tồi cũng xín 
dem quân linh các ỉhành címg nhưng binh mã 
hảl được ngày tniíVc gian trả về tất cả. Nếu khong 
như the* l^ xin' đem những qnân ngậm oản chửa 
giẠrr ỏ- các thản}] củng So vận quAh của toi đến 
diụjrì thành bấrí hoàn đề líiy hgãi đ|oh liệu* Thư 
chẳng hết íthờf, tủi rất là sọ hãi đợi m^nh. 
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(1) Nam Đinh’ĩiiù> {1427; vua liến quin đến 
ự>' bâc sòug Lỏ (tức sòng: Nbị bây gíừh dối lũy 
xíri thành U6ng-f|uan (llà-nộij [ựờng Mịnh u 
Vươiig-Tliỏnẩí Sưn-Thọ sai Nguyên- lVĩ liến I hô 11 g 
tín" vua sai víếl llur nảy dưa cho bọn bụ. 

{2^ Ngựa hỏ ơ xứ bâCr.qưen yới giỏ bâc T Khi 
ih xứ' kbác h hễ thấy gỉó hilc thì nỏ động ỉòng 
nhớ [[UẾ mà hỷ lên. Chim Vh}l ỏ' phưủrng nani T 
khi dì \ử khác, lfl làm lồ cũng làĩn ư cànìi lurórig 
uauip !>ỏ đều Iiủĩ vÌb lòng tưỉmg nhử^quỏ hưong câ. 


Lại đưa ehò Bà Trúr^g, 
Lưiràg nhử-Hôt 

Thư tT6 dOn trưỏc in quin t)ồ-Chĩ-Jíuy họ lứã, 
qụan ^Ì-tbam-Cbính hft Lirưng Irấn Lhủ Ihànb 
Tày-dộ* Tôi cùng các ông ngây Irữợc cùng nhau 
giao ư<Vc F trừi đất quy thán tưởng dã chứng 
minh. Nào ngở* Ịigày nay thanh vn cbía cácb^ 
Xét đến vìỹc làm, liều chỉ vi ai nấy vỉ nưfrí 
quên minh, chẳng phải cỏ lỏríg riêng gì cả. 
Như-ng câi chõ dảrig <juý ở người quân tử là chỗ 
thức thời dạt lìiến F vả vịn trời chuyền Vihi, 
Khùng cái gì 1ĨÌ mậ ídiỏng UxV Iiịi, :ừ xut đến 
nay deu nhii- thí'- cả. . Sxrờc An-niìUi xưa bị 
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Trung-quốc \'Xm chỉếm lả tir (lòi nhà Tan nhả 
Uárr ve sau. ^íhưng giòi chia (lịnh bào nam T sòng 
lứfn núi cao, cõi 1:M>'đã dịnli, tuy manh nhừ 
T^ nr ơ)> nhu- Tụng (%) cúng không thề đem 
the lực mà ddng dí> đu-ír,;. vả cứ lây sự* the 
ngày nay mà bàn, nhu-* các thành Tản-bình, 
Thuhn-hủa, flỉg(iê-an Oien-cbàu cùng Tam-giang J 
ChÉ-linh, ỉhpkiều, Ximũg-giahg, Khuu-òn p Ticn- 
v<J r trong.dó viện ìiĩựng trí dung, ké'trí rmrũ 
luvel^khỏng cỏ ai/mã thành trì không phắi 
khùng Ciio và sâu, lư-ơng Ihtrc khnng phải 
khõíig nhí^ư, quàn giữ khcng phái không vững. 
Ihe ma déu dã mỏ- của cởi giáp, dẳt \ợ COT 1 
ra cùng la hùi kĩốn i đjnh ngày rút quàn ve kinh, 
,S n ao các ùng ỉại cộn cố giir Ihỏi thirrrng, không 
hiẹụ cái lẽ nẾn cMtí" của sự hiên, muốn de tễ 
cai thanh may nh;Ịn (3) de giam gĩữ nĩtữiỸg 
Jigưí>i linh di bìu nhú 1 nhà, cho la cỏ the vtii 
v e qưa ngày iĩià 'chẳng doải gì dến mấy nghiti 
liOh mọnh, dỏ hủ phâi lả việc nén làm của hạc 
*Ị ,ản ẹiả. rái Id kén lây quản lính d 

Thanb-lida, í) en-ehắu củng Tđy-đố các lồ, dií 
ba Lổn vmi Léo dến duróã thành, thi í ất qui 
trong khoang lhi>i khâc lá ngói tan trúc chẻ. 
i)en bày.gn/ các óng dù muốn bảo toàn vự con, L 
há cltẫng khó thay, Nạy On^kể cho bon các ỏng, 
Uiòng grbâng sórn bo giáp binh, ra ngoai 
thành rúng ., quân bọn Sái Dòdổc InC lục trư 
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ví> tri ¥ Mí đất An-nam ta kh|n cl,0 
ĩloOTg lií" « Kíi bên, há chẳng là tốt lầm 1 
ỊjỂu không như vỉy, liiíl chẳng the là™ sao đưực. 

CHÚ TH.ÍGH 

(ị) Tần 240 - 2*17 trưức kỷ ngưyên 
(3) Tùy 589 — 017 

(3) Dírí sư-t lấy 8 lliưức là mót nhíin . 


Thu- dụ thành Bắtt-giang 

Thir ngỏ cùng tưởng hii)u quan viên, quân 

nhân trong ihàntr Bâc-gịang. _ 

Ta nghe ngtriri có bắc nam, nhưng (lao không 
kia khac. nhàn nhàn quân' từ, chang phải là 
riêng cỏ b một nưi nào Nuvc An-harn la. aa 
sam ừ CÕI Lmh-ngoại, nhưng vẫn có tiếng là một 
nưởc thi thứ, những bỊỊc ngưừị t&Ị thức Iri mưu, 
không dírì .Tào là không »» C(k Bời vậy phàm 
nhưng công viêc ta làm hẽt tbSy đẽunoiiheo 
11 ngtía, trên' ứng vứi giừi ‘iưứi thuận vởi 

nglròL d 

Dạo trtrỏrc quan .TỈlng binh Thành-scm tfâu lừ 
sau trỉn thưa ừ fiinh-kìeu, CẾ sại ngưứì đua thu 
nức sự hòa giai. Ta trên muốn hết lóng kinh 
thuận vởi trlềụ đinh, dưới muốn g& nạn can qụa 
cho hai nơửe, cho ¥n nhất nhất nghe theo cà. 
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Hăn 4i khuyên (a sai nguò-i dang biều cầu phong, 
ì)âo' sau khi độ tũvu, lặp tức lui quan, Vậy raạ 
bien đã đi rồi, qudn vẫn không lui, 'tai coiậ boi 
đỉp rậa lũy, ìửa sang klii giới. Ii.r lay thô' làm 
die kế, bụi ước tliất lín (lãn v:\ là cùng, Nay cảc 
nợi Thanh-hóa, OíỄụ-châu, quàn Tliù-rê dã d'èu 

dên hết củ, phàm VỤ' con lai v;Ịl cíia họ, không 

, bị , s " y í uy ® n ma ĩ hào cj, Ta ngìiĩ cái ke 
lion bết củ í lũ ngươi b ;y giơ kliôitg gì bSr g ra 

^liội tbỉinb cùng quan Đốc U.:T| họ Sái quyết 

<J|nlivíộc về ril khôi cbết uíng mấy nghìn tinh 
mạng ỉr trong: Lliảtilh 

T “ '•'“'ớngxént những việc đ3c tliiĩt của người 
Iira, thu- Bo ch-Khỏi nước Tần, Uạug-y õ ,urt-c 
Str, giết kẻ dã hàng, trãi lẺri Iỉ\v íivn ( t), , Ta 
qụyổi không khi nàn !ựi lãm như the. oáó;iig*rp” 
)IỀÚ cứ ^khoan lâm, , đừng nghi ngi ma hông 
việc. NẾU ngirơi :bảo■■ thành ■ căo. hà. sãui ,Tương 
tln^Iại nhiều llù IIbơ Thauh-hóa, Ngh^ím các 
Ihànb, thành không phải khủng cao, hào Mong 
phải không sâu, Trưng không phải libòng nhìiu 
binh kbêng phái không mạnh, mà ụ;ianBỞ-.lbr 
Sáà quan khàng phái khang to, tri không-phai 
khỏng sáng, cũng còn phải tùy thửi đ;ú bienơde. 
giư .loan tính mcnh cho may Van người,,,vhyirgtà 
tũ ngươi lại cộn muốn giũ-Vi'bàu hư đq ũmng 
lấy vạ thụ-c, há chẳng:cũng lầm ìim.ư ? 

2 * t f.j íem nw $' c 1 n £“ n ' i biện nay. trOBgícốuộỐi. 
nguy biến tướng vãch, ngoài eo kẻ oiVrtg lihch 
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bâc Nguyên, kỉ đại thần trộm ngôi, quyền chinh 
do Uy người bậc dưới, luân nảm hoảng trùng 
dại hun, giặc cướp nồi len như ong. Cải cớ Ung 
loyn T hu chẳng đũ biết Irưửc roi sao, B:)c trỉ giả 
Uơờng hiết trưfrc lử khì việc chửa đến nơí, cờ 
sao lu ngươi Ui kiến cơ một cách rnuộn màng 
mã cồ muốn lự- khồ như ?i\y ? Lũ ngưoi nếư chju 
ra ngoài thảnh cùng ta hòa tMn, ú se coi cảc 
ngươi nmr tình anh em ruột thít, Châng những 
lã bao loàn cho lỉnh nnỉnh vợ con mả Ịhũi, NẾu 
khỏng uhư v;Ịy thi tùy lòng các Ikgượi, chĩ trong 
sứm tối sẽ gũp nliau chang làu ỉa gì, Đen lủc bấy 
giờ, các ngươi cô hổi Lụi cũng không kịp nữa, 
cáo ngươi nên nghi kỹ. 

CHÚ THÍCH 

(1) Bụch-Khơi là tứớng nưóc Tần đời Chiến- 
quốc, dùng binh rít giỏJ T tUnh đủu được đấy. 
Khi đảnh Trỉíu, qnrtn Triệu Una, 40 vạn quan 
phai hảng, Bạch-KỈLỞi dèu cliòn sông cả sổ qưím 
hàng ấy. Hạng-Vũ dũnh Tân, chon sdưg hơn 20 
\iịU qnì)n hàng & I>bia nam ỉUànb' Tâti-an. 


Thư dụ thành Tam-ữiang 

Thự' n^ở cừng Tương-hiọu, quan-viên quần- 
nhân Irong tbàab Tanv£ĩung (1). 



-Chỗ: đảng quỷ củfl người quân-tử là 3r chỗ tbửc 
tbỡí đạt biến* lượng sửũ hộu minh. Pĩay cô kẻ lẩy 
trứng chim dề chung vớì. n^i Thái, Uíy cảng bọ 
ng^ra đề cả-n lụì bánh xe nịk tự cho Lã sức có 
thừa, tưởng cung tự ngu qdá Lấm Lĩí ngươi líy 
một ỈO vài ba trăm quân gỉữ mảnh có-thànli àì 
cùng ta dối kháĩ;g phong cỏ khác gi như thề ? 
Thừ nghĩ thạnh tri của các ngưoi, cao sủu khủng 
thấm voã Ihanli Xghc-an, hrong llư.ro của ngirơi, 
dầy đu sao itửợc bâng tMợli Ditĩn-châu, (2j mà 
quào vnxdũng cảm-lởn Lụi lấy lỉàu dược nhieu như 
quan Diễn, Kgho* qụau \aỜ£ của ngươi, Uúkhtựig 
lớn bảng Sái i)ò-đốc (o). N T ay Diền, -Nghệ, Thuận- 
hỏa, Tàn bình, TìSiMTẻ, Thị-kiồu, ^íương-gìíLug, 
Trấn-giang cảc xứ, quân giữtLành đéu dã mở Cưa 
ra hàng. Dưới cây ba dẹ bền n úy (4), Sủi Đủ-đốc 
dặ dịnh ngày rủt quân VÌJ kinh, phảm những quan 
quân và vợ con tài sản đều không bỊ phạm .đcp 
mảy may nao cS.'\'ÍJ mà lũ ngươi còn cử mỄ 
Tủ, không chịu Líríh xa, sab mà lìiếh cơ mt)t cácù 
chặm muộn vẠy ? 

Các tướng &7 cùa ta aỉ cũụg đcu hám hở muốn 
phá vào ttiành, nhưng Va ngỉn thương sổ người 
vô tội ử trong thành, vì các ngươi mà bỊ \Ìị. Jảy,- 
tiếng trống nồi lên, ngọc đá khỏng còn phan búH, 
bởi vậy viết mấy dóng chư nảy gửi đến ! 
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CHÚ THicư 

0) Đồn Yỉậl-lrU 

k) Thu ^?t!^’Minh :*iừ. ttónầ 
(SíSầi Pbúc tưửnị Minp :g 

■**» *'• "** 

Oià-íâm. 



Tbư dụ Vưorng-fhông 

_ ^ TW.bĨTih Thành-Sơn-flãu 

Thir dí rôn q " a " !ĩ!Lv đán nhic;MÌ 
-ÍÌQC Uur bũ* trirửc, <; U L J*\ 'y*£ ' tbấy cliò 

v ạ° i^íĩb pbẫ'!ì dái vừi 

ẰMr .ặi íW ^ s * ‘fi v Ẹ> ™ 

^ a „í.?i í: ^ 0 2c :nbỏ'ttó:nưưc íị 

s íi tĩđ W Ị X . 17 "^ 
«■£ usí Ị* -^í 

Ihự đến mãi chảpg ^ sạ ' b ;i[. co phải là 
Ébằnp óirọ-c^nViv ^!f kbỏns B '.' b V^ t ‘ ,ộra 

5 ** j|S 5 

“ t.\r »> s »í* 
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1 ° ưẽ .?* cái hao hại cho 

!?"J 'í T cái ng ■ dựI, « hộ nwt. L 
ỈL ộ .f ngb| đứt - ■*■ '5 cái nhân cùa 
t C0Í ba : n bì đâu ầtg nhú-đau, 

ìiu pbụ . sự .«>■ nl, iệm của triều đinh 

£l "ẩ , vuít khăn (1) của đại 

I^ ,1K ’ u f- sách, há ciiẳiíg tốt đcp 

% " 0Ỉ ; vẽl *ấ» cùa Hải; 

: i 1 ,ỉ ởn ’ ^ «?* '•»• 3*0 i 

làm cái <p> » .11.án Nghĩa, chi cốt vi dân mù 

^ ct : ! 0i - s y k!ìủn ế nghĩ đến điều đó ma 
,í 2"V: ,là . m ‘tup ttiỵrrh đao hảo, ngày 72 

"í ^M l t l ' l ^. c !'°J! uiin ỉa ă " ro™ m, 

sao nia tre iábfc đ&i'thế ị r 

***’ nt . lân ? ếu ba0 . ll,ảnh íri hiềm cố có thí 

Sĩ e T ớc xahhông cứu 

f r r . ,ra .^ n ' ‘ Nếu baú „ nhữa s quân dũng câm 

ỈÍS' 1 ^! 1 ? ÒU . ì 11 ®"-. rau ° n quyệ'1 một trân 
sống' mái, Ihi tài ttrừng khi tôi cỏn ỉ, iíhaVám 

, g *** ^ ^ 

.. ‘ ỏ ™ íy l ị™ ■I uần phúc 
đằ ,llả " ì] rái thế chỉ 

nứa, hụ% ; ỊỊay tỏi gồm thu Diến, Nghị, Thanh 
SL q S!k? n lứ u íj ób ^ ”? Ịc.val: 

híí íi 'ỉífí mải củ ,|i!ồ s 

biỄl trước đượr; r&ỉ. 
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Song mrVc thịnh hay suy; quan hộ ír trời, 
, u in mạnh hay yếu không cứ ứ nhiêu, Đại nhân 
ìiirừng đem vi{ẽ họ Hd ngây trưức ha mà Ịữ 
1 TÒI nglũ việc ngày nay yứi VÌỌ.C ngáy trước, 
khác nhau xa lỉm. ỈIọ Ho doi giữi, ngư ực dân 
m á tôi- Lhl kinh 'giời thuản (Ịàn, lĩ thuận nghỊch 
khác nhau là một. Oụãn của họ Hồ trăm vạn 
Âhưog trăm vạn .lòng, quàn cua lôi chì vài chqc 
V ;,n nhưng hết thầy dồu cùng một lòng, điều 
ìịo khác nhau là hai, Nay dại nhàn nếu c không 
vi người mà bô di'íu ndi phải, quyêV liế rút ve, 
Èái người.thân tín cimg với Srm đại-nhàn (Sơn- 
(The) sang sông hội họp, tôi sẽ xin 1-ÚT''- 11 
pgay về cac miền Thạcli-Lhất, Tliánh-ílãm, Khoái- 
cliâu (l) đe đợi vu ất vừ. nêu không nhu- vị)y, 
ioi cung khống biết lâm sau (lược. 

CHỨ THÍCH 

(1 > Ịta ngoài cửa nước, Ý nói dặi tưõng đi, 
1 -a ngoài cử khi không theo ntệhh vua. 

ty Khằ-.lam ở Thanii-hós, Trá-lân ừ Ngliệ-on. 

(3) Tân -binh ư đất Quàng-binlỊ bày giir. 

(4) HuyỂn Thạch-lbất,;nay â Sơn-tỉy.-Huyện 
Thânh-đạm lức Thanh-tri nay ù' Ilà-đỏng. phủ 
Khoái-nhâu (tay ử Hưng -yên. 
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Lại dụ Vư<mg Thông 

Thư krnh củng quanTồn]g binh và cảc vị (lậi nliàrt 

Xưa nay ugười gtồì dùng binh là ở chỗ hiều biết 
ihírỊ ihềVĐuợc Ihờt và có th£ Lbì tíen mal làm eỗn T 
hóa nhỏ Ihãnh nhơn ; mất thời và không Lhè Lhi 
Irơ mạnh ra yếu đoi yẻn làm nguy, chĩ ở trong 
khoảng tro; bân (ay mã thôi. Nay các ngươi khổng 
rỏ thời 1 ĩJế. chỉ dối giã quen, há chủng phai là 
hạng snl-pbu dứn hèn. sao dù nùi truyện vĩộc binh 
dược. Dạo ti'ơú’c irong mang gian doi, ng*ãi Ihác 
giảng bủa, díìp lũy dào hão chò quàn cứn vỉệrũ 
'ảm tính khòhg ‘tỏ, Lrong ngoài bít nhất, nhơ vậy 
khiếu la tin SAi> ttirơc mà chẳng phạì ngừ, Co nhàn 
có câu .rang : í* Ko khác cỏ lòng/ta hrớiLg đoần 
Ihẩy » flíc lã thế đủ. Ngảy xưa nhá lan thôn Linh 
8 nu-iVc, chuyòn chế bốn be, quycn dúnh không lu, 
mình tan nước vơ r Nay Ngổ {1) mạnh đã đàn bẳng 
Tan 10 ã hà khãc hcm Tần nhiều lum, chẳng qua 
chỉ trong vòng mỳt năm t sẽ đến nọi nhau ma chết 
hếl T dô là m<)nh giời chứ chầng phai sực người, 
ílíộn nay phía bâc cỏ ke địch TliiènOỉguyẾũ (2) 
bẻn trong có mối lo Tẫm : châu* các xử Giang-tả 
một khu khồng thí lự giư <frnyc H huống iạù cỏn 
chục đi lấn ehirím nước khác nữa í^ao ! Ron các 
ngươi không liicu 5 \y Ihế. bị ta ílãnh bai, lai còn 
chực ríu lấy Trương-PUu đề nliíV uy Itianh, như 
thế cỏ phải là dại trtrợngyphu ỉihõng, hay chĩ lả 
Aìỉíi bà Ihỏidỏ? 
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Sự thẩ ngày nay. đù cỏ vi ihừ^g^ to.Vng đem 
quĩ aến Sĩ. ™ng quyết chỉng 
hi.íing chi Trívcmg-phụ chẳng qua đốn dề mà nộp 

n^ngchửbonốì gì! ’ ' . 

TSriy nu vua Chiẽu-lict (3> nhá Hảo ^ dòng 
2 5 Su z Ln, Ktỉíing-Minh còn gUp cho 

tòn ụdíy leo^ 
thửi thi ụn náu.thãỵ cợl ội t o^y ^ Thii- 

r.5>'»«ĩ 
: ^ĩiỉ is ííi ™ i ” 

^ ^ n f*‘ lủ ]l ngưò -1 bàó-quỵ chăng ? u 
tón ^.^^ VỄú Igíĩơi Mạ-Dung mróc 

nguM Trung- 

” ÍẼrih, ĨS. s z «i” T 5 

5** É , i ĩ ti 5 “* ỈÍ5 

Ịiliiirrợ mọì F Khong pna 1 

^T^TíTlmvm rá cùng sức kiỊt, hnh tráng mỏi 

ĩí* y ;???-SĨuS thao, ngoai không cứu 

“«• Khoang dĩl, thoi thóp trong 

viụn, bám bíu lấỵ m ộ' , | '"-; n? iiiịt trên 

ỄiliiiSs 
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ách còn nếm mật Dằm gai, không chịu đem lòng 
hia khác, huống' chi nhu- ngày nay, cỏn ai tin nghe 
những lời bât nghĩa của lũ ngươi, Chỉn e trong 
thánh, người Nam còn r.liiý thlrơng chúa cũ, 
ngnói Ngó (hì không chju đirợc tho, củng hại In 
ngirơi rSi đem nhau ra hàng như Tnrơng-Phh La- 
Bo ngịỵ xưa, bị hại Lòi tay những thủ ha, ấy lá 
cái ỉị lâì nhiên đó. 

Waỵ cáclhànhtử chức Oô-ly trỏ- xuống, đcu 
tưc giện lụ. ngươi lừa dối, nhiều ngưừỉ vư L Ọ't 
lũy rạ ngoài, báo cảo những tinh hình héo trong ; 
kẻ bi khốn cực thi đàm chém lẫn nhau, khôngdVn 
phải đen (Ịuân linh của la nữa. Ta ngoi suy 
linh cho 10 ngưoi tluycái cơ hại vong có sáu : 

^ ^ “ênb mông, lường dồ rào nát, cùi cỏ 
thiếu thôn, ngựa chết linh mệt; bại vong đó la 

*“* Đường Thãi-Tèng bẫl IOcn-ttìc 
ma The-Sụng phải hàng (6) nay bao nhiêu ải 

*Ị“ M 'ý m ' l ý’ f u có binh tượng <íoci đỏng, 
2"^ nấu jỄn . tít nhiên LỊ bại, viện binji 

K u*’’ 'ÍT™ tr5n gto ; bại vong đó 
là ■haì. Nước nẹyrơi biph khoe Itgự-a béo, nay 

mí?n 'bắc ếẫ phòng i)j quán Nguyên, 
kbông rõi dậu nhìn ngỏ xuống phía nam được í 

l1 9 ‘ vons dó ] à ba. Can qua bận rộn, nhao nhao 
thât vọng ; baj vong đô là bến. Tòi gian chuyỏn 

chính, chúa yếu trỊ vi, xương thịt làn nhalr, Vạ 
kbỉri ỏ- trong tướng vách ; bại vong đó lả năm' 
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ta nòi'dậy quản nghía, trốn dưới cùng 
I5(]g, anh hủhg lận lực, quằn lính ngày một 
ĩuynn,' khí giới ngảy một Lốt, vừa Ễầy ruộng 
vưa dảnh giíỊic, trừng thành mủi mOh ti.r phải 
(Jịft vong ; bạì vong dò là sán. ^ígoi giữ một 
mãnh thành con đề chờ đợì sáu cải cớ bại vong 
la thật tiếc thay cho Ki ngươíĩ cồ nhàn cỏ 
câu 1 <r nưởc xa không Ciì-n dựợc lửa gầu, Dù 
co y]ịi\ hình đến đây. cíír>gr không ỉth gỉ cho 
sự* bại vong ca, Ngáy xưa Phương-Clúnh, Ma- 
Kỹ cbĩ chuyên là>n -nhưng SỊjr bà ngưọe, sinh 
linh lầm cát, thiên Uạ oản thán, nào đảo mo 
mả của nbâ la, nào Mt \ợ con của dân ta, kẻ 
chết hàm oan, người son Ị bỊ khồ. Lu ngươi là 
các người biết ro sự cơ, litềa sâu thời vụ, 
vậy néo chém lấy đâu íhnrơng-^hinh, Mă-Kj 
dem đến cửa quàn dâng nóp, *!iir vậy trong 
thành se khải nạn cá thịt, trong nưửc sẽ khoi 
vạ đau Ihươọg, hòa hiếu l^i thóng, cạn qua 
sqp nẻp, Píếh mụốn rứt quàn về nưđrc, ta su sửa 
sang c au cống, mu a sắm tau th u yc n I l h uy l ục 
hai dường, Lìiy theo ý muốn ; qiìủn ra khỏi coi 
muòn phan đảm bảu được ycn on kliủng lo ngại 
gì; nước la lai phụng cong Xirng tuân, theo 
như lệ trươc* Neu libởng nghe ; IỜI ta^như víiy 
ti ủ nén sầm quần dan trận, ra giao cbiếnởgỉưa 
binh nguyên dc qưyết một tcỳn thư hÙLìíí, đe 
xem cai lảì bơn kém, không nén ngồi rù một 
Xì, bai 'thưoc cái đií]u bộ của đàti bà nũ*s. 



CHO THÍCH 


<l)NgÔ lức lá nhà Minh. Khi nhà Minh mới 
mơ nưírc, đit quoc hỉộu ]ậ Ngõ. sau mời lỉìh. 

(2) nông ríõì nhá Nguyên bấy giờ còn chiếm 
giữ miền Mc. 

(3J Tức Luu-Bị <Jỏrí Tam-quoc. 

(4) Y tìoãn giúp vua Thang nhà Thương. 

|5) Thói-Còng giúp vua Văn-Vương nhỉ Chu. 

(6) Đuing Thái Tông vây đánh Chủa Tr|nh li 
Thế-Sungò Lạc-dương, ch lia II;;. là.Địã 
Kịện-Đức đem quản cứu, Thúí-Tỏng lỉánb píiá, 
bât được Kiến-Đức, Thế Sung nhân thế phải hang! 


Thư đưa «ho Yưừng Thông (1) 

™ "ghe mdcptl gáo nước, be lớn khtìng vi 
thế mả vơ ĩ, thèm một gáo lurớc, bề ÌÍ>II không vi 
the mà đay Cho nên người giỏi (lùng binh, khong 
*fí s tháng nhô mà n,j); không vi sự 
thùa nhỏ má sợ. Nay các Ểng còn cú míy nghìn' 
quỉn tản, giữ trong một tnânh thánh 1 rơ, lương 
tbụ-c sẳp hêl mà cứu viện không đến, lòng ngựòi, 
chán nỉn mà số quín mòn mõi, cái thế mạnhyếù 
đu'ọc Ihua, cồ the ngồi mít suy lính được, Phương 
chị nước Nam binh tirủng nhicu, lâm lự-c Síin, 
chiến khí ngáy một tố!, sĩ kb! ngày một giău, ke 
sĩ tri rairú, quan tưỂrng lũ đúng, éltẫng khác niiff 
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ráy rừng nèm cối- €ảc ông có thang một trẠn nhỏ, 
Idiôttg vĩ thế mà mạnh, cỊOần la daa thưa một Irận 
nhỏ, không vi thế mà yếu* Mấy viên tỷ hrủng của 
tá, tưoi trẻ tính ngông, kh5ng thao mệnh lệnh, 
Ịỉhĩnh chiến, h ỉr cơ, cảc ông vì thể. mới (tắc chi. 
Píay nhưng hnứng hiện ở Tủn-binh, TliuẶn-hỏa 
DitìR. Ngh£, cùng Tiền-vệ, Tam-giang, Xirtrag 
giang, Trín-di, nhir Sái đò-đôc và các quan Chỉ- 
huy, Thiên, Bách hộ ở Tatn-ty gồm mííy trãm 
viên, quán lính ỉ vạn lũấy nghìn, trai gải nhổm nhỏ 
hơn 3 T&n, đen bi Lh cás ông làm ỉơ. so vửi 
máy tĩgưỏi lỹ hrởng cua lỏi thi dằng hào khinh, 
đâng nào trọng, đang nao dirơc, dâng nào tlma V 
ùãe ỏng kh&ng ỉo tinh sự ấy mi lạĩ còn ngóng 
nghênh khoe mS, khỡng khảợ gi bốn hẻ lira chay 
mà những con Ển irén noc còn vưi vũ' nhỏn ntiơ T 
há chẳng rất đáng cuừi ỉảm ư Ỹ yả nay ở vùng 
baỉ tỉnh Qưẵng (1) nghe thay quản ta thừa Lhâng 
rut>i dải, giặc orớ|> thừa dỉp nồi ỉèn từ tung, Tjch 
lịch Đạì-viỉong da tự" chiếm đất mà X ừng'đế, 
binh mã cùa ta ngày đêm đánh, lùiìn các hat 
Bang-hrủúig, Long-ehàu (ĩa về tay la. Vậy mà 
các ồng củn mong đọn viộn binh, nỏí phao lẾn Jà 
Yíộn binh sảp <lốíL, ttụìL chằng khác gị ngu + ời nói 
ctiưyộii mộng ư trong mộng, lại cảng dáng buon 
tựời biet mảy- liơa nọ Sái đỏ'đoc chỉ huy hảng 
nghin vạn quìncùng các quan phủ, huycn. ch(tu, 
Jíin iòỉ đem nhưng sự lỷ ơ trong điiến thơ cua 
Ưiảì-Lổn hoãng-đí (4) chủ lẠp con cháu liọ Trần, 
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tc kinh Iran tíu, và tơ cáo quan Tong-binh khing 
Irấn lliủ nbi 7 lại gọi quàn mã cic nơi kéo về đinh 
vtíc hòa giải, roi lạĩ bội ước dè làm cho mọi 
ngtiửỉ lơ dĩr đền nl^o nhao lèm Nhưng lôi ví cờ 
dâ Jtem đượcbẵn Un ngặy irưfrc, thấy quan Tong 
binh cũng thực cú thành tâm. chỉ vi bọn Phương 
Mã (o) chủng* làm mé" hoặc rDẶỈ đến nỗí như 
ilití, lién ch tra nư líim theo lòi bàn kia výh Đj,(ĩ- 
nhán nế '1 Iqí Í.Ĩ>Ĩ0 lửi irtic trước, lập tức. hỊ&i quần, 
cùng hỏa ểỊịải.vử J Sái đỏ-dốc, mụt thì dì khỏi 
cải khồ can qua cho hai nước, một thi đề gỡ mối 
hờn oán của Sái fJò-đtíc vản bảo Jả đai ubân đem 
bản ông ấy, như thế sề 1 oản được quân, khỏi 
dươc V£p há chẳng tốt thay ! Nếu bâng chấp mẽ, 
bều chết khỡng vỉ le phải, thì cung tửC’ như vua 
Ĩbĩờng thái-lông hảo iộn trung vô ích đó vậy’ 
\ii kẻ daĩ trượng ptiu lảm viộc nén l5i lỗi lạc lạc, 
Uại nhan ncu muon đánh mặt lìiủy thi nẻn đem 
hết ctiìín 1 huyen dản bay Lèn sủng quyưt từ 
chiếrò bảng muọn đánh mại bộ thì nẻn đcm hẽl 
binh roã keo ra dì>Dg rộng, lưu tại một hai ngày 

de quyết sổng máh Khẳng nên cử lần lút ĩ? trong 
góc tliìinh, chợt ra chợt vảo r cưủp lẩy rưm cò, tự 
cho lihơ thế ìk đâc kế* Như vậy là việc làm của 
kù dan bả COT1 gái chứ kbỏng phải bậc đại trượng 
phu obút Dào* 



— 05- 
CHŨ ĨHÌGIĨ 


(1) N&m Đinh-mỉii (1427), Tu- khàng LÈ Lé t 
Thượng tương Lẽ-Xi đảnh nhali với ginc bỊ thua 

My-động (Hoàng-maì), vua nhân dtp thất cơ à'y, 
gửi thư này cha VWng-Thông. 

(2) Một tướng giặc vùng lương Quảng. 

( 3 ) Tẻn đấl thuộc tỉnh Guảng-lẲy. 

(4) Tức vua Thành-tồ. 

(5) Pbương-chỉnh và Mã-Kỳ; 


Lại thu* đưa cho Vircrng-Thông 

Tri pbủ Thanh-hỏa Lè 'Mõ kính Ihử de Tòng 
bính Thành Sơn Hầu được biết., 

Túi ugỊie cáí đáng quý ư qgưỡi tuân kiột, chỉ 
ír chỗ biết ihừì Ihe và hìeu sự biến mà thỏi. 
Tủi ngày xưa ở Khả-ĩara, (1) iất chằng qua một 
Ihâhh, quân chẳng qun một Ax, mà thưởng bi 
bọn lĩ5 Kỳ h Chu-KiẠì hức bảch. Sau phâỉ chạy 
trốn vào sứ Lao-qua ơ nủỉ Ch ỉ-linh de đợi Lhời 
Cơm án khống (lù baị-bữa, áo mạc không kỷ độug 
hí, quànbầt quả củ raíy triim, lihí glửì Ihĩ rồng 
không, họ hảng, anh em, thay bạn Ịíhin lán các 
nơi^hòrtg đưgrc xum hợp, mả bọn Pbưong-Chmh 
ttã Kỷ, Vương-1 hành, riiùng^Guỷ lạĩ luòn h 1 ^" 
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dem quân đen đánh, quân sĩ của ta suốt ngày 
vầ't vả khồng một lúc nào được nghỉ ngơi* Song 
ở khốn mà banh thông, đánh nhau thờímg thảng 
lợi» đĩ đến dan đảnh tan đến đấy, há Châng 
phẵi bơi tJ L r lòng giời hay sao ! Ngay nay Lhi^n 
VẶU tuân hoàn chàng cái gì di mà khống iri lạk 
Trirơc kic cơm an khủng đủ haỉ bữa, nay sau 
của kẻ (Tịch mà lõi cỏ lương trữ dủ 30 năm. 
Trơỏ-C kĩa quân cú 'íiộ mấy tràm, ngày nay quân 
phụ tở Tlianh-hỏa không kéra diai vạn, nhĩrng 
quân vốn cỏ tỉeng là dũng cảm tinh tráng ị 
Di em CỈ1 au, Tan-binh, Thưận-hóa đen hàng mẩy 
vạu cíing với các kẻ sĩ đồng tâm đồng tự-c l 
cac bộ Gíamcbỳu không kém mưíri vạn, ngoải ra 
còn những chiến s7 khảc không kem cái số 30 
v * w ‘ Ngay tmởc i].5y bạn, họ hảng phân tán, 

Z ỵ ! ][] U K ! lrỉ "í™ tãi lbức cb * n * fr hẩc gì cíy 
mng, rang Wc. Ngày trirtìrc khỉ giới trống ràng, 

»ay Ihì làn cbiểu nhu: máy, áo giáp rực gml 

Ihuík: súng đầy kho, cung lén chất đống. Lấy 

ngày nay so v<w ngày xưa, mạnh yeu khác nhau 

thế nào, tuởng dă ítủ rib phương chi nưức Tau 

vua chúa Iư6n nảm diết chỏc (2) p cốt nhục tàn 

hý lẫn nhau<:^ giạc bíc sâm lảng, đụi thần 

lảng ĩránh, gia đĩ lí en nãm mất mùa, lại bầy ra 

luôn lỉhưng công vb;c thồ mộc p chỉnh lệhh phiền 

nhtjĩig p giặccưỏp lung lung. Từ nảm Hồng-vu <4) 

d£n bay giờ, bay dùng bỉnh một cách ngông 
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càn, làm cho trong hước trong rỗhg. nhấn dân 
ursác, Trời xanh giáng vạ, chính Vỉùc riảy, Thể 
jnà ùng khộng híều lhõ ; i, 'đạt hỉến r lại nghe lời 
nói của bọn Phương. Mã fã) mà tính cáì kế đảnh 
<jíừ \ếu nhưng gã kia chúng cò giỏi sự- đánh giữ 
sáo kháng (lánh bạì lỏi đì klil L c6ri âr 'Khà-iàm nhò 
jếư r nay Ịgi iòn khuếch khoác rrối gỉ, saõ l mà lất 
lihổng biết suý nghĩ riliÃr vặy, ửiiống lạì cùn bưng 
lai hít niỉll rigưủ'], lìặt lừĩ núi dồi, phạo lên là viộn 
binh s&p đếrì Trurưng-phự (6) lại sáng. Các ngứời 
sao khồng biết nghi ngày nay dù cn viện binh 10 
vạn, hỏi rẳng có dảm qua cưa quan kéo sang đây 
không ? Đến như doc cả quẫn trong nưỏc kéo 
$ang hoặc có độ 'ba bổn ihứơi vạn, nhưng hỏi 
TÌng bèn nước ngưirl rigẫy nay quà vô Sự- chàng, 
day là chỉnh'tròng một nhà cũhg con lục đục? 
Như bọn Trứợiig phụ ngày trước, chẳng qua lá 
ưa may một ftiồi mã được thanh é^hg Hoi ạy,bọ 
HỒ thoán đọạt, lìgưíri trong jnọt nước <íều cõi Tihư 
'giặc thù/ké thân ríri tò, kẽ sơ phần iại ; Truơng- 
pbụ may gập d|p ẩy mậ đưực tbàrih cõng Chữ 
như ngẾìy hay, củc rigưởi saò không nghi rầhg ta 
bính mã nhíeu thẾ nào, tảm 1ifc ổan Ihế hào. dù 
Cỏ bàhg trảm ịrươilg-phụ đến'đây, cũng d)ảng 
the làm gỉ ta ribL 'Hqỉíng chì 'ihe nưởc cùa các 
người cổĩí đương nao nứtig như vậy, ]gi sai Trương- 
i>hụ đein 3, ị ủliục vạn quân đi khỏi coi, hỏi rẳng 
Hhà các người c6 thề yen lâm đưực kbòng ? i\ay 
ta tinh kế cho bọn ong, chẳng gì bang cùng Sái 



Bc-đổc kco quản trử về lá Lốt hơn cả, KỂu kliỏng 
thế, cừ La íttột pha 1 , trống ta một đánh,. bọn 
ông se. hốĩ chẳng k|p nào, Kinh Djch nỏi rầng: 

cùng Llù bien, hiến ỉ hi Ihỏng ». các ỏng sau 
khong nghĩ điều đỏ mà cử khự khir cố gjữ Lấj 
cái tiết nhỏ cùa Tnrơng-Tưần,,, Hứa-Víển. Ta Sợ 
rầng quân s7 ngày đêm mong ve sot vuf>c ỉội Ihém 
rtồichảo cơm thiểu thốn, lật bỳnh quẩy rềy, dủ 
các frng có muốn đánh gĩũ nhirng cũng chẳnĩ cá 
ai llieo câ Tục ngữ cố cau : <ị một ngăg hết ãtĩ, 
rhíĩ con khậỉtty' nghĩa ứ r vả bon Phương Mỉl lá 
nhưng Lcn I.uứng bại bỉnh* không cỏ tho nỏi gioi 
gí lỉlrực, Các òngnen suy nghĩ ky cáng t 

CHÚ THÍCH 

fT) Tức 4Ìất. Lam-sơnơ Thanh-hỏa. 

Ị%) Kăm Ciiãc^thỉn (142Ị), Mình Thành’to chếk 
năm ÂUy (Ì^SÍÕ) Mjnh NhânJôri chết. 

(3) Vìíc Hán-virtmg Cao Hủ lảm phan nàm 
Bínb-ngọ {1425) 

{ì) Hong-vư là niên 'hiệu của Minh Thắí-tò 
(1308-1 m). 

(5 Phuơng-cbỉnh. Hã-kỹ f quan nhã Minh. 

(G) Tnrơng-pln; lả lirớng Mìùì} bồi bịu Trìto 
đem quan sang cirỏ'j> mrdrc 3. saư vua Tàu Li icu ve, 

(1) Trtrorng Tuần, Hứa-viễn lã liaí viên tưứng 
dờỉ Dụ-ỡng lluycn-tòn. Hồi loạn Àn-lộc-Sơn, hau 
ngirờỉ cố chết giữ thanh Tuy-dirơng, lựơng hếb 
thành hãm, b) liỹí 
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Tha’ đtra cho Sối Đô-đôe (i) 

ììệ bam-sưu kíht^ thư cùng lão liuynli SábCòog 
lủc hạ. Này sĩ quý ở gặp h đạo. qqý ở hành. Nhưug 
dộO hành hay thõng hãnh, tất quan hg ử thời 

£Ọp hay khỏng gOp, Chữ nen nhưng bậc anb 

ịiàog hào ki£t đừi xưa bao giừ cũng chỉ mang 
nn)i cái chí nguyựn lã dổc cả đáy tỏng d£ 

làm clio diỊO ấy được sáng láng ra giữa o5i 

thỂ ; nhưng lliừí gip hay không gập, chẳng qua 
Liung lự- giừi SUL khiếm Ngày xưa 'ách Lỷ lle Ư 
nưữc Ngu mả Ngu mấL, sang nưú-c Tàn mã 
Tần làm nỄn nghiệp y {% Lý Tả Xa ử [|irức 
Triệu mà Triệu diột, sang ^ữóL Hán mà Hán 
rtấy lẻn (3). tỉị phải là ngu ư mrửc »(> mà khôn 
ử nướckỉa đáUp chĩ do thời gà|i vả Uiòng gặp mà 
thùi dỏ. 

Lão-huynh là vì lủc tưủmg của tlen triều, khi 
quân Tàu mơi sang Giao-Chĩ, đánli Lhàph Đa-na 
Ông tfrng bẳc thang mây trèo lèn (tàu Lìủn, còng 
oao bậc nhất. Sau đỏ, mỗi năm đánh dẹp, ông 
'thirửng LẠp đm/e chiến cỏng. Xhưng ktìỏng may 
chang đưực đừí hiếl dến mình, chầiig the \\vọl 
l:n uẻn nguỏl khác. Oĩil d7 lạì lliuvng bị kliỉền 
Irảrh mà chi chẳng dược thỏa, đạo chẳng đưọc 
hành rút lại ngảy nay ỉ-.ũ bị Vưưng-Tbông dem 
bán chác, Ỷ)ỷ tả sự khỏng may cho ông mã cung 
là sự- rất không maỵ cho nước Tàu vẠy ( so VỚI 
khí xưa liảcli Lỹ-Hc ĩy Ngu Lỷ Ta^Xa ơ Inộu, 
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cỏ khác gì dâu. Nay chúa thượng nưí>c tòi (4) 
vốn nghe tiếng ồng là bộc hiền, muốn đỉl ỏng 
vào b.Ịc đại Ibần được nghe l<Vi dạy bảo. Khửrig 
hiều ỏng cỏ sẩn lòng như Màn^Tm bỏ sở niả \ị 
ĩlản chảng ? quíír chúa tòi s5 nhường cơĩìỉ sê á<>; 
íỊuyet Châng kém gì vua Hán Cao (5j. Hay lả như 
CữAừ khòng Chiu lảm lôi nhà Chu chảng? 
qưốc-chủa tâi $e iưếng xe Lỏi đạo, quyết chẳDg 
nhường vua Chu Vn (6), Hai đường ấy t chẳng bay 
ông dịnh đi đường nào? vả sự hưng vong, thịnh 
suy cửa một nưởc là quan hệ lĩ mệnh giời, thục 
khống phải sức íigưủ-ì củ thề lâm gí dược, Nay 
ỏng nếu l^i trỏ ve chịu sự cất dùng củá Trung- 
quốc hi^n nay Irong có cái vạ ngưỏrì nhà (7) ngoải 
cỏ cái lo giặc Bắc (8), nắng lụt nối tỉếp, yêu nghiệt 
thường sinh, đại thần bỏ <11, cả nưfrc ha bỏ, giòi 
gieo tai vạ, cliẵng s<Vm thì chiều. Phảm lả ke sĩ 
minh triết, cần phải sớm nhìn tbạu cải cơ nbiỊm 
nhạt. Nliư bon ông thật là không may mà gập cải 
thỏi khóng Ihề lảm, lại không may mả lihôrig được 
duỗi cái chí muốn làm, chính như vua Đường Thái 
Tôn đã bao tận trung chỉ ỉà vô ích đỏ Nav cái kế 
hay của ỏng là khỏng gì hằng thuẠn vứi sĩr ngộ 
vả nghe theo mựnh giời, nhản thời cơ ũảy gây 
dựng còng nghiẹp, khiến cho dản chủng H maỵ 
được thoát cáì khồ lam cát mả cóng trạng I (m 
lao cua èng cũng được rõ ràng ở sư xanh, há 
chẳng tfít Ihay ! Nếu cử khư khư giữ rai tiết nhỏ, 
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e không phải lả kẻ hào kiệL thức thời vậy Kinh 
lỉn rủ iẻc thu* chẳng hết nbửi. 

CHÚ THÍCH 

(1) Sár Phúc, tưựng Minh đản hảng quân la. 

{2) Bứch-lỷ-Rtì lầm quan nưởcĩígudời Xuân-ibu, 
vua Ngu không nghe theo kế sách mà bị nước 
Tấn diệt. Sau Ị3ề sang giúp nựớc T ận, íặn làm 
nen nghiệp Bá. 

íS) Lỷ-lS-Xa là quan mr<Vc Triện, Khi tưửng Hán 
là Hàn-Tỉn, Trương-Nhĩ sang danh Triệu, Tả-ia’' 

bìly kế chen dưỡng cít luơíig mà ỉu-ứng priíu là 
Trần-Du' không nghe, roi Triệu bỉ díẹt, Sau Ta-Xtì 
sang gỉúp Hán. 

(4) xró Trần-Cao. 

([>) Bàn~Tín irước theo sở nhưng.Hạng-Vũ không 
bkit dùng, sau bỏ Sở sang giủp Hin, Háĩi-Yương 
rất Lrọng dụng, nhường cơrn sẻ ảo, đực cách Iran 
cho chức Nguyên sủy. 

(6) Cơ tử là be lộ) nhà Án, nbà Ẩn mất, ông 
không chju lâm LÒI nhà Chu, vua Vô-Vương nhá 
Chu lún mình boi kế vã phong cho òng ơ lử 
Trícu-LiỄn> 

(7) Việc hoảng-lhân Cao Hũ nồi loạn, 

(8) Bấy gíờ dòng đoi nhà Nguyên còn đóng ù 
miền bắc, thường đem quân đến danh nhà Minh- 



Văn tập 

3L M. uu J$c 

ChMinh scrn pbú 
m tê ;ÍẸ ^ m Jg * 

7fỉíỉrt ÍOIK/ AVitrĩ h? /7/lí Lứrtỉ Ấri/ỉ/i 

5 •£ H ^ k & ịf 

77ỉí'ể;i Ọi/Ơ c/i/ Jỉì? sóc tứi thanh 

Ệ*\n z ty m m 

Sá«0 íĩ0/ĩ/Ể/> '■/lĩ cd/t£ //ỉàíi/r hỉ iiìậL 

Tày thề chi ĩữn xuyên hỉru lình. 

É ngã haùng chỉ thánh vò t 

% U3 ĩ Ẳ 1 

Bírvng iừ phưong chi /c/iiA.í/orí/ỉ/i 

f|rr- 

Tàm khon ĩữ hàĩìh 



ỀSt te 9Í m T* 

Kỳ ĨT thỉén nhì thả tẫí 

1} ® ÍÊ y ith& 

Sài lệ chỉ dĩ cảnh thảnh. 

ít 4- 9 J5f tó 1t '81 i& ; 3& % 

Thừ kitn nft$í sở dĩ hóa H'ỏ Việt oi 

nhăt gia ♦ 

iĩĩi H IỈỊ 

Nhi tơ sơn đâc dỉthiiiì cMhùịi datìh dã. 

Nghía : Bồng Ihạn nfr díỊy bay lêu LỈT Lam- 
kinh (2), ngọn giảo giòi chỉ ra ai bác quang 
^CÌI. Cuộc sáng ngtíỉệp thạnh cỏng 1ŨL dcp* du 
là do núi sòng mfên tây 0) linh thìeng* Oi, vua 
La ihM là bí)c thảnh \5, đương Lấy việc krnh doanh 
Imn phương Bưỏc mrớc gặp lủơ truân chuyên 
ngài lừng phải não lỏng kho Lrt lo ngld. F)ă do 
íel ỷ giỏi má cầ[* vững m£oh vin, hỏn gâng chỉ 
ùi làm lấy thành. Bơi thố mà ngày nay mói 
hoa dưọc Bồ Vi^l thành ra nlìâ, và t>úí này 
mởi dược nghìn nám nửc iìểng, 

$ ít & T& M ^ 

Bương kỳ nghĩa binh so khởi 

m % jỉ ® 

Tac Ihẻ phĩiơny trương 
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- m m « 

Khất (Ị lì óc anh hi:o, 

1177**** 

Chi thỏỉi Xgố Jứ t íhục Chảng L thục Lãi ? 
bo hừng Hán-hề, thục ỉìtnh, thục Luơng? 
Nỷã hoáng phương dận tích lĩit tưsừỉi, 

ũ m # tíL M. 4fc 

bug sán th&ì dĩ mai gtio.ĩig. 

Thê tư lỉtu ly 

^ ~£ 

Sĩ íaị tán vong 

7uy xừ khốn nhi ích hanh. 

m ỉíệ tfc 1ÉT M 

Tri tứơpg hung chi hữu ỉirờny. 

« ^ í i 4 íỉ 

Cung giới trụ ữĩ vỉ y 
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Ê 1 « i ĩu M 

Thực thài-căn nhi vi lương, 

7fe Ểỉi & "r^ m © 

chi cấp cẩp nhi dọ /lồi, 

m 'ífổ * "£ 

Tâm nãi uãt nhi băt virơng 

iií # itt: qt ^ 3. T 

ữi ĩH #. :£ # IU- ^ Hi 

ĩirởng thẫ sơn ir thè thời hề khậi hỗ! 
tự Hán hoàng c hĩ tại 'Mangtrường giả da ? 

Nghĩa : Oirơng khi nghía binh míri nồi, thế 
giặc d rư:i" mạnh. Anh hùng một nựứ-c, thựa thớt 
ồtur cây thu rụng lã, Chi nuot giặc Ngố ai ta 
Uũ Chung, là Phạm-Lãi (*)? Kim dấỵ nhà Hãn 
li là Trần-Bình, là Trương Lumng ( 5 ) ? Vua ta náu 
*ết ở núi nạy chĩ im hơi kín tiếng, Vợ con trôi 
giạt, qnan linh tin roát. Nhtrug tuy ờ cảnh khốn 
ma vãn bền lòng, vi biết có tỉìềm lành sâp hấy 
lén du\ra. Minh lấy áo giáp làm áo, bữa^Jây củ 
rau lãm cơrù, Chí hám hử mtru V Ĩ';C thú hồị, lòng 
hao bực chảng bề quên nhãng. Tirởng nủị này 
dtrọng khi ẩy, há chẳng giống như núi Mang- 
Tnĩờng khi vua Hân ír đấy .ư ( 6 ) ? 
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lỊr 4t sa á8f E 

Do kỳ tri bỉ trì kỷ t 

m m ni ỉ 

Năng nhược nâng cirờng. 

# m d 

Đăỉ thời tử tệ, 

ik m € t 

7 hu photig ỉiềĩĩì mang 

tt fr à BỊ* 

7rồm ídn II/lí ngọa 

m m 35 ĩ 

fĩny$n phủ nhi thư&ng r 

iifc ai #r flậ V Ễ Tx 

//lửso-n ư lu Ihới hề, khài băt lự Cố!- 
ké chi Ihê Việt-vuông giẳ da ? 

Nghĩa : Do ỏ' sự biết ngtrdri biết minh, bay ySii 
hay mạnh, đọõ thời cho* dịp, giấu sần thu nhọn, 
gíìì cui mã nủm, Iieo uiẠt mà rếm (7), ĩo rỉra 
ho Lníởc, de phục cõi ura r Tưởrg nùi này 
đương khi ấy, há tí bâng giống núi Gui-kẽ klii 
tua Viột đận ịS) đấy ir? 
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§fc /3 Hí & m ^ 

A';ý nùi íhn A-j Ídíi íóí, 

& S. 2ft 

ííirôr/ip ícA căn* 

m n- Jft 

N 0 Ĩ íu c/iiỂ/ỉ cụ 

4t tS* 

Ngoại Ihảc hòa thán 

»»». 

Sát tượng hưởng qaân 

Nháirhoài thăn thượng dĩ tblrưởng, 

& ữ, th ỷi ìỊ^ m & 

lư đực hìệtL ỉựũ dĩ thù Ún 

ĨÍỊỊttĩa : Roi hẻn thư nliirng qưân lan, chảm 
nuỏí sản sỏc. Trọng &ỉra chiến cụ, ngoài \& bòa 
Ihân. Quyên tiền lÍFib k giÍL voi khạo quản, 
Wọ’t ngirori <íeu thân men vã sãũ sàọg hy sinb, 
toong đem sửc 1 LVC ra đè đen trp đửc. 



- 108 


o & & -Jt 3 

ư Ihị luyện bình titytỉn tưởng 

* m ttí ^ 

Chễ thắng xunỉ ĩcộ 

^ ,? L ^ € Ã. ạr 

i’í'/iA dAịíc /ử ỉií/iA. /H npõ Jfiíir, cki ùhà 

dạng 

'11: -t? -ĩt 1 EỊ Ểjfe tet $ ^ 

Hàu lương khí giới, dại nhân địch đĩ. vin r 

H <Ê- & 

Vạn toàn dĩ thả 

- « T' _ Ị 

Mìấf thõng. iấí di 

^ ^ |f t w 

Cằm Bánh Ạd thủ dĩ hiên ứịa 

% WL <$ sẵt »*À m m, 

Phương Chính khư hút dĩ đỏng nghi 

*5 tt p|f £ *Jt» 

Mí £ứ /ti/> ỨỒÍT<7 

/Tựu đa phương dĩ ngộ chì 



llc FW ^ 

Dạ /ổc cừ hồa 
Chủ tầc tnrơng kịf 

*t % n k $• 1£ 

Dỏ giữ ủhì xdm địa tranh tiện 

BĨ $ 2: ;t #L 

iK/ỉá ÍLí-ư chì đ£Ỉ giìang írđ/n tt 

Lới ỏank điện xỉét 

Ỷí> 8i 

7rùc phá hôi phi 

Chứ ifịệt hụm xa 

fỉoájạg thàrth hùc thì 

Nghệ an ợỉíi địa dì vi ngủ hữu 

ĩậậị đô chi Mệp tật ư tìèĩt trì 

* * i « 


Giáp ífno /lo tương 
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% # Jb m 

Lai giả nha quy 

i- tâ, ÍVv ỷỉi $Ệ 

Hào kiệt hàm phàn dĩ thiếí íỉ 

X B- ỉ£ ĩh m ^ 

Phụ lẵớ cầm khấp nhi kha- hy 

$, iL N 0 yy 3Ề. -k 

Ngà chi qtiản thanh tíhậi dì ích chấn 

#£, t. 4- <&• H & $ 

ĩ ặc cíii bòn mệnh nhật đt ich bì 

Tfĩ m X m 1& ar ỉ* 

1 bị kịeu chi băng ứê hội nghĩ 

* m *. ^ÍI m. M ầ 

lt>{ động chi kinh phong Íổí nuỵ 

ĩM Vp í I ,t ii ỉĩ; t ầ 

Trần Hiệp Lỳ Laợng chỉ thậm khanh 
trụy hò 

ì n 

Vacrng Thtìtíy Dfẵ Kỳ chi phí âỉrih 

m li 1L m á % H m ~ẵt 

Đaơng íhir chi thớĩ t khởi bắt Bán Cao 
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^ y ra ® •%. f$ ^ 3K 

Cai hạ tứ diện chi hi giã du ? 

Nghĩa :ĐÓ roi luyện binh kén iưửng, tính lấy 
cách tbâng và ra quần Ibi lậ Quan Uọh co hạng 
ngtĩi song nhục thà rằng thác vinh, biết là^họ cỏ 
ihe dùng dưực, (ương ihụ-c khí gnhi Mù deu lẫy 
duọc của quân gi&c (1Ế làm cúa minh Bâng cách 
vạn toản mã Ihu lấy, dù một mìji lên khủng bỏ 
, 51 . Cầm Bánh (9) dịp dầu ddng (lất chương 
Ghinb (IM) sợ hãi bỐL hoảng Bèn giữ cho hiùm 
,>ý lập công,, lại dùng nhiều cach de chó họ lum 
[&. Đem thi dul lứa, ngày tbi kéọ cờ. TrỊii ilánli 
ở ĐÔ-gía, lấn dất tranh lấy chỗ liên. Tràn dánh 
6' Kha-Uru qua sông đánh chìm quan (lịch. Sấm 
ran chớp rặt, trúc che khói hay Chu-Ki^t phải 
vao cũi, Hbàng Thành phải phơi xác. Cõi (lất Nghí- 
an ta dã thu về, trộn tháng Tày-dò ọ I) 1.11 nhanh 
nhu bao. Dọc dường dân chủng đem gao rươu 
ra dón dâng và theo về (lỏng lẫm. Mọi người 
hào liiệl đều lức giận quân giỳc. nghiến hàm ràng 
lại, các- kẻ pbụ láo dều câm động mà khóc nức 
nở. Quăn tá than!) thế ngày câng rim dậy, hêfi 
giặc chay chọt ngày càng moi mặt. Trịn đánh 
ơ Thj-kieu (Vỉ.) như đè lờ v& lung dàn kiến, IrẠn 
danh ờ Tííl-động (\Z) như gió manh ihồ ; gẫy 
cành mềm. Trần-HÌệp, I Ị-Lượng ntự những con 
hồ va vu ống ham sâu, Yưong-Ịbông, ụ.ì-Ký như 
những con cá ừ trong vạc sủi- Ịíon sông muôn 
dám thầy dều lấy lụi, chợ búa Dỏng-dò lUỊ 



khôn? 4 đồi đửi. Bưirng khi bấy giờ, 
eịông ntìir vua Hán Cao bốn mít vây 
Sâr Qf Caì-hạ ư? 


hả chẳng 
bọc quân 


ỹ' ^ í £ ^ ^ ^ T' 

ỉĩậi há cuSng lỗ chi tham tám bẵi trSp 

ĩẩì ĩề. ^ -ỉ£ %L 

Cử qaỗe chi uiệữ binh pkục lai. 

& m & 

Đĩ du cửu quân 


m ua # £ 

Lọc họa hạnh tài 

^ỈẾ Jí ìỉỉì ^ 4ẩỉ Ỷịfí JỐL 
Lãa-lhăng lõng tử nhi Chì-lăng lưa huyít 

^ w ầ& ììíĩ ^ 'SI 
Mộc-ĩhạnh tiên <Ịộn nhi Lãnh kinh tích hài 
.vf\ >&• -fb. jjỊf' ~(frị /jjậ, U£ 

Ltrtạg lộ cứu binh bất toàn chủng nhi 

í¥/v 11 J| ^ J V 


& Jầ Wị ^ >Ts Jtfi 3? ỈỈ& % &5 
!ặc hAnh m huỵĩt nb << n “4 

tự khai. 


W- & z 

ĩ rạo vĩ khấi tiêm 
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m #) M 

Thành thiết kham ai 

g s. % u*ì & ® 

% 3£ -,1 sA" u M 3& # ^ 

0tr<rny ffc[T chí íhửì, khởi. bát tự Cáu 
Tìỉn khán Sgố vương chi ir Cỗ-là dài 
giả da ? 

Nghía : Vậy mà c* sao lỏng >lham của gìạc 
<Jại kbâng khép lại> viộn' binh Lrong khắp nírte 
lật keo sang, ộcm đầu đò chừa cháy, thích 1 gieo 
những tai vạ. Ẳi ctii-lăng (ló) đồ máu, Liễu-Thũng 
Zl minhden chõ chết, đít Lãnh kinh cbấuinmg 
Mục-ihạch đu-crng dèm phải chạy trốn. Qnàn 

cìú hai dạo trang chốc lil chưa giở gót chân 
mà đều thua cà, thà ih gi.Ịc các nod, không 
phải rày máu vào Lrữi dao mà chủng đeti phai, 
mỏ-cửa ra hãng. Vo vầy đuôi sin thựcrng mi tha 
chí)j chúng k£u vầĩỊ Ihiặt Uihih 'thật đang ai ngại. 
ì)ừơã% khi bấy giờ, hà chẳng giống nìur Gâu- 
Tiếrt 14m khốn vua Ngỏ ỏf đải Cổ-Tỏ (17) đầy ư.? 

ífẾ ỈÌỆ z ^ ^ 

ìtr 'ft l / ặ Ịị 'r' 0 Zr Mỉ 

7 uy n htỂn, Hán Cao chi < 3 uy mé hoành 

ữiẻn, chinh tự ngỗ hoảng kim nhật 

chị thịiìh 
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m íĩ®t^íglẾfÈ5;.^.ỊT5^ 

Câu Hen đặc thù kỷ phục ihù chi chí nhi 
dí, khởi túc dĩ nghĩ nghị kỳ vạn nhẩt tà ỉ ỉ 

Nghĩa ; Tuy phiên, vua Hán^Cao lả bậc quy 
mô rộng xa h chính giống nhir vua la ngày H |jav 
còn Cau-Tiễn chĩ )ố ke cái chí phục Ihù mà Ihỏỉ 
thứ hả đủ so sánh Irong nnròn một đir<£c. 

^ m =» ãV* & 

Chi nhược thần vò bổi sát 

'4ế te- 

Đại đức hiểu sinh 

& H ^ Ã ttv 

N, ; e^i qíiốc £Ĩa trường cừu chì kề 

& 1* Ha % |fêfĩ iz, p? 

Phóng thập vạn ÍMt htn.g chi binh 

M' r*5 0 £. #?. ■ 

7ư liíãngr ỢII0C riu Aàa JÙ£U 

J& Vi Ht m.& 

ĩứè vụn the dù chiến tranh 

M M -£* 

ĩoàn guốc vi thượng 
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m ỊS w. #• 

Duy đồ tập ninh 

J|Ị íl _ Hỉỉ — ^ ĨẼ 3fc Ạt & 

ĩ /li i' ỷ !C ngã 'hoảng chi thịnh đửc,hựa khừi 

c'(iò-thđòng nhỊtchi cáu nqữ, tương-đữ nhị 
£téíam' Vtĩỉrng nhỉ tịnh xang giầ đả. 

■\Vhia : Đến như thần vo chẳng giết đfrc ]<5m 
muon cho mọi loài cùng đưọrc song, nghĩ kế lâu 
dài cho nhà nurVc, thả quán xin hàng mím vạn 
ílgirủri. sửa cuộc hỏa hiếu của hai nước, dẠp nạn 
rhiỉíri' tranh cho muôn đời, chĩ cần lấy vọn mràrc 
ia hơn. nèn cốt thư xíp cho yèn ồn p ihỉ .cải 
Ibinh đirc của vua la, lụi há râng vna CaoHồ cỏ 
[h% cùng ngày mà T1ỎĨ chuyện đirợo ( hầu cùng 
voi hai <tời ỏế ba dời vướng (18) chnng liẾog 
kberi. 

£ ^ -ặ’ tìi ^ 2fe 

7iíì cỗ ỉj£íhỢ Arĩiíĩ /ai 

# ^ -ÈT 48 . 

iĩdc/í /hc A"hả tf[fí/ 

^niễ Ú 

Nghiêu hưng Dường-hân 
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m ỉa m m. 

Thuấn khởi Íníc ui 

& iặ Sỉ tì -m 

7hdnft ríTOTtg cíii ídi íự Bọc, 

*c ĩ *. $ ^ 

7A/ÍĨ vuơAp fji/Í>ÍI 

^ ẩ & Ti 0ặ #■£ * 

Cd/ íía /íựn nôi /tưng ítong t/ii ỉtnn 
#A/ <fn trfỉ íhirc Ỉrhílỉ íhđnh chí Jcịị 

m ® 2 m s ■* m 

L/c/ỉ biển đa ỉỗc ttr ỉự (hâm. 

Kễ sự ựihỉ tâc cồỉĩg kỳ 

fc3?r 

ĐỂ vương chi hưng mạc bắt rio ỉy 

* P'I ẵ *.'■* 

ft’ ■* lít ự-! jfij i) 

N/iie/t íổc Itgẵ hoàng chi nghiệp thực (ỈQ 
thà &ơn nhỉ sáng Ihỉìy ♦ 
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# ễ á: Jấ 

g. Ịga iíti lL| iĩrj ỆÍL -14 4ĩ "4 

Nhi ngã hoàng chi long công -thịnh đức 
trưởng dă thử sơn nhi ngug ngng già hồ. 


Nghía : Than &i ! M» đi na ĩ ' 5Ì ’‘ râm _^ . 

J. Vua Nghiêu tói lêu tề lụfrc Bưứng-i™ 

12 Thì Iỉa áĩ Ún lừ bư&c hiu vi, vua Thành 

Thang bẳt dầu lừ ấỊ> BĩC 
Ịỵ thiêu den đất Kj (21) iưa nay nhmu 
s là gẩc bưng bang má lạ ■lọnn tlf 1Ễ ; 
khai thánh. Trài bien nhiều thi lo "# SÌM ' ‘“4 

rìệè lá thì thiinh công lạ. Cic híc J vuơng ấy 

z Châng nạo ỵ 1 ;; 

Pghiíp của vua la, IhỊi do nũi ấy mà &ay a vng 
va cong cao đức tón_ệủa vua ta sS cùng Bủi ấy 
nà vòi VQÌ lâu dài dỏ diãng ! 


s, ^ ^ ífí ^ s 

Nãi bửì thủ kè /hũ nhi hfíu ca viĩl : 


9c 1£- !£ ^ ^ ^ 

Thiên khẵi thảnh hì. địa hưng vương 

!Ệl ỉ(^ ^ ẫH ^ ^ 

Cũn khổn tháo mirýi hỉ wận tể phi thường 

iKi A * 'Ỹ ^ 

Đo fự yrn chi nga 1130 hề n iíin íirh ỉihdí 



Ẩ' -iĩ a J|jỉ ^ 

nhật chị gian khò. 

^ 3Ế ;£ $c £ ^ 

^ H ÉÌỄĨ ^ 

^/irì vrơníỊ nghiệp chi dữ cơ hi hà nhậị 

năng vitũrng ? 

ÃÊl bẰ. iặ)j 4^* 

^ ^ ^ 

Nẹitỵịrt kỳ tỉũĩịh đửc dĩ ỉặc trinh dâtt hì 
ùnlị íhùg bẵt hỗ 


ĩ ĩ * ^ ^ ■£ ^ 

EỊ ^ m ^ ^ 

thiên cò dữ vạn cò hề, đồng thiến 
dịa ĨIỈÙ trường cửu. 


riní T«vfidầng ló-ĩ ca 

ã! ,"f nh ^ C J ỉlánh «bử-, dấ giấy í Znĩ 

: 1 . : s 5 iy *■” vẩt ™. £$m giữ cái Lh\Z 

Z'iÀ3z 33 Ịí *9 cỏ s ỈS 

SS B i^'ầ <ft ^ hì J “. na “ đếti ^ànZchù, 

ciưìg Inửí fíât mả dải iàu. - 
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'CHỦ THÍCH 

(1) Núi Dầy * huyệo Tbụy - nguỵẾn lính 
Tbanh-hdà, vua Lê Thdi-tố hti khửi nghĩa 
'hiên lỉu u thua, (Mĩ lui vê ấu tránh * 

đây* .. , . 

(2) Quê vua LỄ Thiíì-lổ ớ làng Lam-sơn 

liuyện Thụy-nguyẽn, sau khi lèn ngôi vua 
sai dựng ra cung điỹn <v d<5, gọi lâ Lsm-kiĩih. 

(3) Trỏ núi Ch Minh. 

(4) Văn Chúng, Phạm-LSi giúp vuaCâu- 
TĨỄO rí ước Việt mưu sự nu&t Ngô dẾ rửa 
thù. 

(5) TrSn-Blnh, TTưữBg ĩ. ương giúp vua 
Híín Cao-lỏ gáy.dụng fi6n obà Hắn. 

(6) Núi Mang-Trường ớ huyện ĩrưừng- 
scrn, tính Gnng-lỏ nước Tàu, vua Hán Cao- 
lA bôi c6n hản-v i Ihưòng yỉo^n náu ỏr dằỵ. 
Mang và Trường nguyÊn là Ịẽn hai ựráì nụi 
ờ cẩch nhau s dặm, ngưừi ta dem gọi chung 

lầm một, 

Ịíấm lều củì, õẽm mj& 0 £ mật, nói 
sự tự kbSc-khố. Câu-Tiỉn ớ Ngô vê, lập chí 
trả Thù, thường Ireo miệng mật <Y chô ngíì 

thinh thoảng'n&m một tý. 

{8) Vua Việt Câo-TiỄn khi chưa đ3o chi 

phái nhịn nhgc ớ BÚi cíà-kê. 

(9> (10) 1>ỖU tÈn cẩc .tướng Tàu. Phia 

dttớị. này cũng vâv. 



í 11) ThnOc' Thanh-hda. 

(12; Nay thuộc Bae-nhb. 

(13) Nay Ihuộo Há-đôũg, 

(14) Tức Hâ-nội. 

(15) Ở huỵận Linh-bích;-tinh An-hưng. 
(10) Thuộc Lạng-sơn. 

( , ,y ua . NgS tỄn ỉá PM-Sai. Bải cỏ-tí 
xtra ứ đ&l lính Gisng-lõ bây giở 1 . 


là Bttù-ng, Ngu, ba đởi 
Virơng lâ Ha, Thượng, Chu. 


("10) Vua Nghiêu vftn lá con vua Bè Côc, 
trưứcđưực phong ru^c hâu đát Đttửng. saiĩ 

“ h *W f h ‘. lả “> vua bạo ác, Chư hđú bĩ 
đi mi lặp lỀn lâm vua. 


(?0) Vua Thành Thang nhà Thương ban 
«□ giữ- chửc cai-trị sp Bạc, 

. V y. ua . Thđi ' vư ' (T Đg la tổ nhả Chu, trư<>c 

* đâl . MÌD ’ , sau _ vỉ 1 uín rợ tbmĩũg Tao 
»n cưỡp, phái thiên đẽn * dat Kỷ, 
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& ủiHÚL 

Cốn sơn €ft ( 1 ) 

ầ Ù % ầ 

cỏn itr /1 hữu tuyền, 

KtJ thanh lãnh ìãnh nhiên 
Ngâ dĩ vi cầm hưỵần, 

aiiĩ 

Vũ tằg đài phố btch 

f ỈIIII 

Ngố dĩ vỉ đạm tịch 

M 

Nham trụng hữu ỉùng t 

Vợn lỳ thứụ đting đòng, 

ịị) Bii nầy đẫdl nlẳẽ Aị\ vio m*c thi iậfi 

4« lfcự lo đặl 5Òt P Tậy *in đặt tì* 
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¥ * Ý te * 

ET í/i/ Aỉỉ í ức Aý /ra/70 

& t # ít 

£đm /run# /lữỉi írức 

m e« *$ 

TTiiỂn mẫu ẩn hùn ỉục 

& %> £ -¥■ aệ' B t & #1 

N#tf ÍT í/ỉ/ /10 fl#dm AA/ếíỉ /rác. 

fp| "í^r ^ "ẩr /|v 

Vốn </udrt Ađ h&ỉ <Ị}RJ khứ íoí, 

ặ- ^ ^ ^ *£ 

íĩđn s/rtA /ran tftố trtrởng ỹiaờ cốc. 

1ế ít A ^ 4ệT * & 

tfpn cAun# cửa đrAA fíã fấ/ ỉthiện, 

ềk vít & m m. 5b yíỉ: 

A/a /Atĩi/, phệti svtùỉỊ phận túc. 

Quân bất ki$n &ếng~ Trác hoàng kim 
doanh nhất ồ, 

1<f|,iriJj ^ ÍB #1 A-&- 0 

%uyể/ĩ /ảí Aâ /ỉéu 6áí AdcA hộc* 
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A % ỊL 

Hựv bạt kiin Bá Di dữ Thúc Tẽ. 

-g- m 5 b f ® 

Thu đưorat/ íir báí íhực íức 

í & — # * *0 # 

/íien ngu fu-#Jig 0Ỉả frẩf íiríHig mđu 

#.#■ a * £ m 2fc 

DỉỂc các í ự cồu kỳ dục 

A ỉii ti m n 

i Vhdn siỉtit bách íué nộì 
ĩắtcánh đồng thảo mộc 

i 

Houn bi Ltii ỉợc điệt vanh lai 

~ % — m a *& *# 

N/iâí Piiĩh n/»ă( f(i hoàn tưưng í ục 

Jfc .lj 3£ ẵ # & 

Khản son hoa uc iỉ.ĩịc ngẫu nhiỀạ, 

7ử hậu thừg íỉinhcấnh Uiùỵ nhục Ỹ 
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A m M m tì 

ATiđ/ì gian nhtrợc hữu Sáo Do đcỉ, 

© * n. * * * tà 

tfAwi/ín cừ thính ngã sarn íru/iy Ẳ/ưic. 

Phỉên dịch 
Bài ca Côn-scrn 

CÔQ-3ơn cò suhE, tìèng DUĨC chây ranh 
rách ta coi làm đản cầm. Côn-sơn cđ đá, mưa 
rừa rỉa phô bièc, ta coi làm đệm, chi&w< BÊn 
ghẽnh có thông, muỗn dặm xanh ngân ngát, ta 
nâm Dghỉ ngai àr bên trong. Trong rửng cố 
triiCp nghln mần in mìn xanh lạnh, ta ngắm 
nga & bèn cạnh. Này hỗí aí, sao khồũg tím 
về vói núi rừng đi, nita đâd ngưửi giam buộc 
mình mãi & trong cát bụí. Thức hàng muôn 
chung (1) của cổ chín vạc (2), phẳi cân như 
thè đế lảm gi T Uồng nước la, an com rau 
htìy tuy phẠn mà gặp 9Í10 hay vộy. 

Kío ai chẳng xom đời xưa B-ỏcg-Trác có 
dến day một ò vìng tht (;i) t Nguyẽn-Tỏi ữô dẽa 
tẩm trAm hộc hô-iiâii {&), Lại chẳng xem Bá- 
Di cùng Thdc-TẾ, nâm chÊt doi ờ ntii Thú- 
dưcrng không chịu an thúc (5), Bá u hiên ngtt 
htìi hạng khống thè so sánh đưực Ytá nhau 
nhưng củng lá đì tỉm cho thủa cái ỷ muỏa 
riêng. 
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Ta nên biẽl rỉũg : Người 3&hg trohg lra “ 

ním, rút lại rỗi cúng cũng rái cS ? 0ỏ .. cù “x 
„tì. Cái mừng, cầi bnín, cái lọ, cái vui, nó 
'tháy dải cái nọ di, cái kia dhn, mít tw ffi 
rtflt hẺo cứ nhi liêp theo nhau, Gh d&ng inạp 
3 hay cửa nhi lộng lảy (6) củng chi là sgr 
UnB cờ thôi, san khi cMtrdị côn oi là vinh 
‘i là nhục nửa t TOi gl mâ pMibỸbọc lẾm 

Ồ ihMian nảy nến có hảng ngư»t cao-án như 
Sâó-Phi Hứa-Do (7) đôi xua, khuyên các ngu* 1 
ty hăy nghe t6i hít một khúc ca trong núi. 

ruú THÍCH 


4I) Giang là cái đd đè đứng 'ĩtol tra 
chửa dược 6 hộc ị dâu. 

( 2 ) Vua&ạỉ-Vi lảm vua đác chín cáí Tạc 
đi hmh tượng chín châu trong ihiẾn hạ- Vô 
sau các triện vua, thưỏrag bât chưửc đúc ra 

chín vạc* 

(3) &ỗng-Trẩc ngưởi dời IUa, 

( 4 ) Nguyên-rải ogưyi toi BưVạg - 0« 
hjc đời xưa chứa to too, toi sau chứa 5 dằn 
-Ha. Dgưửilrêi nìy dẽu lảhạngcirc giâc sang. 

{5jBả-Di, Táúo-Tâ lu ũgư*i d*Ị nhả An. 
Nhi Chíídiật áhã. Ân lèn lim vaa, hai ỗng này 
vảo * dn trong núi Thủ-Dương, nhSl dinh 
khùng thèm ăn thíc d>i Chu tố ỷ phản 
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độii chí hái rau vỉ trong mỉi mâ ăn. Sau hai 
ngơỏri cùng chềt Ệ.6Ì & írong núi 

(6) G5 đủạg mSp mfl & ndi cãnk mà. 
cứa nhà iộág lây !â nội cánh phé quĩ- Thư 
nủa Tầo-Thự-Ũ ĩ « Sính tôn fioà òc xử, linh 
lạc quy sưa nMn * nguìá !A s&Tig cồn & nM 
hoa, héo rgng vỗ nâừi đỉtt, 

(7) Sào^Phú, llửíỉ^Do lả hai nhả ản sĩ rá 
ấ&ì vua Nghiêu. 


Dịch vàn 

Cổn“$ơ7i cỏ Sítỗ i; 

Tiêng nirớc chfaj rì rầrĩiy 
ĩữ Cõi làm đàĩi cầm. 

Cồn - Sừn có dả> 

Mcrữ dội râu phố xảm T 
la Côi làm chiêu thảm. 

Trền đèo có thông t 

Muôn dặm biểc mòng lung, 

1 a ịhầi.h thơi nằm nghỉ bên trong. 
Giữa rừng có lĩ úc, 

Nghìn ĩỉiẫn xanh che lì chủc t 
la dầng dinh ca ngậm ditói gfìc. 
Hẫi aỉ sưo chảng sớm gang ue ? 
Nửa đời vùì mẫi trong lầm đục. 
Muổtt chung chỉn U(1C đầ ỉàm gí ? 
Nìĩ&c lã Cơm rau hãg tri lúc. 
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H 

íia chàng thấy Đbng-Trảc bạc 

tỉgayên-m bỊ tijM “^"ĩív 

lại chẳng m 

Nổm kho trong nùịkhổng ăn thác. 
Ị]{Sn ngu tuy ct> khác nhan ica, 

Đca chạy đĩ iỉieo íỏff fi st ' đục ' 

ỊỊgưởi sSng trong trăm năm. 

Se cùng cày cỏ mục. 

Vui biL sìrớng kkb đĩn thug h hito, 

Mội ữ<ri một Kẽo thường Mp 
ĐỀi rậm, iìịu hoa cung ngậu nhiên, 
Chỉt rồf hoi vinh nliực ? 

Nhản gian nếu cử bọn Sào, D ° 
KíiuuỂn mu nghe ta hát một khác. 


41 ^ -h no 

Binh Ng* đại cáo 

Đại thiên hành hóa. Hoàng - đi chí 
Inít 

ỊZ 3& -t & & ^ ^ * 

Nhàn nghía chí cự. aụ íại tm dán; 

a ^ OL 'ỈE 

&ìỉừ i^tại chi sứ, mịtc àèn Hiừ đạ+* 



1* # X m. £ m 

Duy rtgỗ Đại-VĩẠt chi qtioc 

* & i ÌR z n 

Thực vi văn hiền chi bang 

ù M X 

Sơn xuyên chi phong vật kỹ thà t 

« Ã tà iíí* 

ÌVơm Mc cfti j)/ỉOí7<7 íục dí*ểc dị t 

# Ểẫ T HL £ « ẵấ ■* g 

v/#í ĩríátr, Binh, í,s P Trfn fhi triện tật 

ngã qaỗc, 

M M 7G ĨS « # — ^ 

Dí //dn, Dũ-^íỉp, rốf!0 ( NỊợuyéĩĩ fĩfti cíí 
<ÍỂ /tM/ />A£ft7ii£ a 

3ft 5i 58 ^ |§| 

rur/ CÍTỎ7I0 n/íírợe Ể/tí>ì / 10 ỔC Mí đbttỊ 

m # ■& t Ị 

1V/11' hào AÍỂÍ íhễ p/ thiỉờng phạp, 

nĩa Ìl i 

CỖ Lttu Cung thaỉĩĩ cổng chi thả họa J 
r ỈTỈịu T*ííí hũu đaỉ nhi súc vong 
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w -ĩ*'* 

Toa-Bổ căni ư íỉứnt-íử gưan 

à $ *. ! 0 L #fr Ế * * 

ô Maiiựu ế ir B;<c/i-ííùn<jf /»âi, 

<* I# ạ* 

KỂ chư vãng cb 

m *r m & 

Qưyềỉ hữu minh trưng t 

Ị| 0 in ĩfc á:íâ 

ffíioá::Ji nAiin Hò chính chi phiên há 

m # A *$ 7t iỉb ệt 

ĩrt sử nhá;: tđm chỉ oán bạit 

CubỉìỌ Min h tứ khíchi nhân dĩ đốc ngã dân 

Ngụy đàng lìQÙi gian t cánh dĩ mại ngãqỉtòc 

#r # ểL M jt M 

Hùn thương ĩinh it ngơợc diễm, 

m # ^ 

Hãm xích iả £t họa khanh 
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& ^ M R aẼ HỶ 3ỈÊ ỉịfc 

Xhì tkiin võng đán, quỳ kĩ. cài 'thiên 
&ợn trạng 

«f * itt # *Ế r: + áfe 

Lién binh kết hùn, nám ác đãi nhị 
thập niên , 

K */'& te %L n * 4- & ầ. 

Bại nghĩa thương nhứn càn khán Cữ hồ 
dục ỉửữ t 

3-fô73Uêk\UmBfi-5& 

J rọng khoa hậu ĩi'ẽm t sơn Ỉrọcỉi mỹ hừu 
kỉti di 

*li ■» m «ML m m % 

li) W' 

Khai- kim trưởng lấc mụn lam chường 
nhỉ phù sơn đào SQ. 

&; w.» m m m «. m 

«;» tK 

ỉhái Ằíinh-chdu. tâc . xúc giao ỉong nhi 
câng gêìĩ thhỉx thăg 

í® !$. ■£ á: |J£ 

Nhiĩu dân thiết huyhi tộc chi him lịnh; 



n m m 9 ft £ m m 

Chán vật chức thủy cằm chỉ võngda* 

£ ẾL 

Cồn trùng thảo mộc p giai bất đâc dĩ toụi 

âaaaAi-. 

Qnan qitủ điủn UÁĨI, cán b$ị hoạch dĩ an 

k tiL U ỈH# tt 

£. 1*6 3 £ 

ĨYiố/1 líùi/i IìiiA c/ỉi Aưi/ểí dĩ nftư#rt /ri£f 

ĨĨ***R*** 

ĩ£ m-& 

Cực tha mộc chi cồng đì sừng cống tư 

m 'ĩísai ffl 

Lirdỉầm chỉ trữ trạc giai khùng. 
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Ỉlt tỉlt & T' £ H 

* 

Quyii Đông - /i(ỉi c/jì hữ bất tác dĩ trậc 

ty 'ỏ; 

M li ik Ỷ f ^ & H tt 

3; j£ 

Khánh ỉfam~iớn chì írúc bất túc dĩ thư 
ty ác, 

n A zm 

IAầ/1 nhân chì sở cộng phẫn 
ĩ hiên địa chi sự bất ứunọ 
Đĩĩ phấn ĩ ích Lam-sơn 
Thê thân hoang dừ 

Nỉệm the thù khởi khả cộng đới ì 

J & J& : fẾ Ị& ^ 

Thệ nghịch lặc nan dữ câu sinh 
Thống tàm tật thả giá thùg thập dữ niên 
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¥ J 3 tff ^ 7 ® , 

7 iỉtr<>nsfjơAủ íiflọa /ân-giò eứí phi nhấí rthịil 

f£ 

* Ị .. „ JA _ 

Phát phẫn oong (hục, mỏi nghiêm mm 
hao ítcọc chi thir 

êp ^ * ■** 

>ểl 3 ® 

Tire cò HghiỂm him, (ế su Ị/ cửn hírng 
0OÍ10 c/tĩ' ỉỵ- 

Bề hoi chi cĩìỉ 

Ig. 0t ■& 

ỉ^0Ộ my &«í Í J 0Í1Í7 

ỉ-jji.(rns ngừo binh SO' hhòi rbì (hói 

ỉ. m, n -n » ^ 0 

Chính (ặc íhé phu-ong ínrong chi nh(if, 

^ JỊỈ A. TÍ* % 

Nại dì nhú/i MỄ (hu diệp 

* 4 

ĩiiiín hiệí íhăn ỉiùh 
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? ? ^ # tê A 

ÍĨ1*^ W « *ỉ I,ÍW. 

1*sSĩtt@^fxáÌí^jÈ 

*; ,w ■ m /‘ a y * m hựa quỗkị, ìrạ 

^ ^ «t R ánfe 5& i k 

Sõ & ặ 

**;*:#* £ 3 * *£ áa & 

fflĩ ® ỉéc. ị 

, „ ,';" " '"“ '""' '■*' -»- """«3 có,, „u 

* * fi A A •« >•■••; >; íg á 

». 3 .:“™? "“" "" "í“- »™» 

»„* «■* a 

2 k \ chi íãnì ' /h V" V chùỉtỊỊ nịch 


fhA'Ế,ĩ-.^,.y^ 

iMn tà'-hi nịđiin 

, íẩ ^ 

7 ỈMÍC ftfi r/i, ,^o („„j f| 

sf & £ ^ # *. Ết 

Unh-scm í:/í/. thực.tận kicm luân 
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ầ i ìt m m M 

Khôi huyện phi chủng uù nhất /ữ 

m ^ yx m m lĩ 

Cài thiên dục khon ngũ t dỉ -giảng quyít 

í! & í & m & tó fữ * SR 

Cỏ dư ỉch ỉệ chí dĩ tc vu gian 

Yct t tin ui kỳ, manh lệ chi dô íir iập 

Ôàu giao tìiỉởĩig sĩ, phụ tả chỉ binh 

n »l m M 2: * n 

Bĩ nhược chẻ tướng, húặc công nhần cỉìì 
bất bí 

H & WlM % -WL4i í* é ^ 

Dĩ quả dịch chúng, thướng thiet phục ứĩ 

Vtt tíi * * Há m-vsn. 

lỗt nàng dì đại nghĩa nhì ỉhãng hung tùỉi 
Dĩ chí nhân nhi địch cường bịIQ 
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st *.*.***» 

fì'ổ lát chi lói khu điện xiít 

z w 7 A % 

Trà lân chi trúc phả hôi phỉ 

± ty z 

Sĩ khỉ dĩ chì ích tàng 

m m >s z ■* « 

Qhãn thanh dĩ chi đại chấn 

[ỊỊỊÍ ^ m ra Ì5 

ĩk ỄÈ£ 

Tràn-Trí, Sơn-Thọ chi đồ, vãn phong nhi 
chì phách, 

'n j£ 4* z £ tà M. >J 

m 2 L 

Phuơng-Chỉnh, Lậ-An chì b&i Skiyền lứ£ 

T * f m m **M*Ị 

Thừa thđnỵ trướng kha r Táy kinh kỳ ựì 

m «1 * .« 1 M & « m 

Tuyền phong ítân thủy bông đtỉ tậu phạc 
cựu cương. 



~ 1 S 7 — 

4 jfe jfiL ^ỈI M ỈÍE* ® 

mĩ ỉu s ^ ĨmS *■ 

íin \TÌ* ^ -a » Btt # * 4 - # 

& ỉfô ^ B ® Sr ®rí.;lĩ T, 

Tít lộng chỉ thi man *H. **T " "1 

11 ® ĩfr 8 fc Ẳ Jft te tft & & í 

7rBn Hiệp lặc chi phức tứm, kỹ kiều kỳ thủ 
tg LuvZ mchi giãn đó hữu điền quỊÍl 

7-2 iMU 1 »««“ f* ta 3ia ich 


* ®fc mn « * f «* 

iS Anh cứu đí nhi n? 

ủyt ẩẵ í5 ]ử 1 ỊÌ^ "ỉS 

* chi cTns «w s U"; "T lh B !f‘^R 

z 1 k , to #. * spỉ ẽ s 

^Tmĩa ^( nhi rtm ctf«a. t-áí chiển 


tự khuất. 

cã tâ. 4& ^ w * 

vĩ bỉ lúi cẫị tàm nhi dịch lự. 



Khởi ị) phục tủc nghiệt đĩ ỈQC cỗ 

i, “ B 2: A w asr ^ 

m À 

CÀơp vi/ia/ kỷ chỉ kiên, dĩ ígiá họa ỈT iha 
nhân. 

— m-ĩ£ &ĩm n && 

7/ỉíim nhắt thời chi cóng J Jt/ií đi //Ểẳí ự 

hạ. 

& M Jfc « 7t4fcs JV * 

* 1È 

Toài sử Tiíi/Ể/Ỉ đirc cối 5 /íỉữ đỏng^ độc 
bỉnh vố yẽm, 

* --âT JSfc A tà Ết ftb 

VÍỂ/Ỉ mệnh ĩ hạnh 1 hãng chỉ nọa tướng 
đĩ âu cựu phan. 

£B a H5 m 

Binh mừi cửu nguyệt, Liễu Ihaúg đũn 
binh do Khâu ốn nhi tìĩki. 
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^ ^ H jifc ® ® 

^ rFn ,„, ■ Il ^„ ,/A 

Bàn nàn Mm «»Ợ»!/«. Mc ĩ hạnh phán dò 
tự Văn Sam nhi 'lai- 

©È ■& I£ ^ 


^ Ịf tuyền phục binh lổc hiềm dĩ toi 

w Xst. D3 « * «6 K»w * 

- 1 ^. 

Hởu điềa ì'ẳ bin/i ÌÚỊ/ÍÍ lộ àĩ ẩoạti 

Vạ 0 * # 8 ® -S * 0 f * 

4|fcVã ,, .... ^ 

7% bát nh Ạt pễti ĩ hăng kỹ ai ngã w 

công, kỉ truy a Chi lăng chidã 

“-r 0 m 

$t k ìfr à M £ * . 

Nhí /fcập nftẠí, LÍỈU ĩhiíng r,ựn oi ngã sở 
bái, ìha/t lư ư JfS ỊỊỂn chi so-it. 

2 + SBAtÃ ịếM tífc 

(Ịâ ầ ạ * ' _ Lf _ _ r . 

J\iií ifiựj) ;ĩ£/íi lỉhợí, ííuo JJ:iljỉ 

iryn híĩm ntii láng kỉiíi ; 
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- + A B n -m tf* 

m ĩtí m m 

M/ thập hái nhật ị Ihttợng thư Lỉị Khàtìh 
kể cùng ĩìhi vẫn cỏỉìht 

& ủ 

$gã tự nghinh nhận nhi ỹihi 

ÉH m ^ ịũ 

Bĩ lửc đầõ qua (ương còng. 

m rỉn m TS h í ụ 14 íẫl 

Kể nhĩ tứ diện thiỂm binh dỉ bno vị. 

m >Ả + B >í> Ềì w 0> ị& 

Kỳ dĩ thập nguyệt trang iíiìhi nhi đicit 
duỵệt- 

í 3Ế *ft m t * 

Viên tuỵ$n tỳ hưu chi sĩ. 

■tìr Ạ & Bỉ 

T hân ỉỉìệnh trko nha dhi thằn. 

M <fc TI5 &■ w ÍÊ 

Tượng ầm lìhỉ giang hù can. 

7} 7ề ra 75 Ã & 

Bao ma nhì thạch sưn khuyết 



- ữ m m m M 

Nhái cỉi niú ktih khoă rttịi.e đồan- 

54 . & ?5 ềi & * ® 

7rif cố nhi diÈu. tón tíiliđíI kiỉlh - 

it 0fc s* j8fr ^ 

Q117ỂÍ íiđì nghĩ lr kùdp ' í<: 

#1 K l J M ^ ^ 

Chốn CU-Ơ7IS píiong IT d'! ; P‘ 

M m % ụ 8 * 

jJí ÍÍẾC JWi íi tó' Ĩu]ĩ ' h 

ĩhtrcms lã* WlIic đỂ * n ỉ)f,ọc 

* £,,?« <*■ ?£->"' <*■* •*-» 

* " 4 *. íít s ® 

íhan ctìí íhủí/- 

Phong Bdii KỊ cíli biítì s&c ' 

g 3 ^ w. 

Khrií J»ffHĩíỂ* tòàm dĩ pd S" an ữ 
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JtftỉS-6Ã Ịkn. & 

Ẽ m & PJfc ^ ifn -ỉfc B 11 

Kỳ Ván Namblnk iri agx qỉiân Si 5* ách 
ĨT ỉè hoa , írr đom; £Arr Mí Mi "7 Mỉ dĩ 

sát* # fỉf 

#»**!#* il&«#JI&# 

/í# ẴMc TMM~c/iứn 0 ih' Ji 0 fí quán. s£ 
Mí ư Cân trạm, toại lạn tạ bền hội nhi cận 
đắc thoủt thân * 

á: p-% 00 

Lãnh cáu nhi huyết irà /ưu. giang thủy 
vỉ chi ổ yẽi. 

-n- V : m- ^ -® >m M. M 

7 t %% ềx 

Ban xa chi thí sơn xich, dã Ihịo vị chì 

m u& ỆẰ m m. m 

ítt. nx 

Lirỡng lộ cựu binh kỳ bất fodn chãng 
nhì càư bạL 
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4t ^ M 7&Ỉ& MM í w 

to a 

Cức thànk cùng khấu xuất tưưng giẵi 
giáp dĩ xuat hàng > 

ji ÌT Jấfe # 4fc te & 4Ỉ 

Á ■£ Á 

7ực /Aíỉ f/rành fỉjn,'bf Ả’ý ír{tủ ídn íốí 
khấl ỉ Un chì uĩj 

Jfc # 

jfr éL± te 

7/rỒn PÕ fcá/ sđí, nỊ/đ đí£c f/i£ ĩiỉỉTír/t^ </ế 
iiiea sỉnh chì nhân, 

&. ££5t$%& 

j» j£.¥j|ft te ỉgỉ» ÍB«t A 

f& M tikHt 

Iham-Qiinh pjìư&ng^C!ìiĩih t Nội quan Mã 
Kỳ đẫng i&ìĩ cấp thuyhi Ĩigỉĩ bácỉi íầtt kg độ 
hii nhi đo ỉhẫ hon kinh phách tán ; 

A # JK a«ft * 3 t *&- 

ait-^iEBaBreas. ê 

*&■$*** 

Tong tinit Yimnỷ-Thôĩtgt Iham-chínhMã 
Anh đẳng hựu cốp mã sổ thìẻh. sẫt đỉ hoán 
qnõc Tìhỉ ich.tĩr cỏ íợí tầm kinh. 



& ẼL M 1 % *f-W w 

Bỉ kỷ ri;; tử thamsinh nhi tư hiếu tiữa 
thắtih, 

$ Jík & M J& -fc. Ìĩ5 J@3- "Ki 43-* & 

Dir dỉ loàn guđn uf thượng nhi dư ddn 
đẫc ịừc. 

ặt t& "ềt ■£ ® ỉt Í6 ® 

PAj (Íhị; m;ru tế chỉ cực kỳ thâm uiỉn. 

m ^ 'r' ^ ® 

Ức diệc cĩì kim chi s&- u.i *iẽrt nân. 

Ịfcfc i J>J. :£ 33t 

X 5 iíỉc. dĩ chi đÍỊÍn ữíỊ, 

ih /n fel & 

Sơri xuyên đĩ chì cấì qứán* 

$£ iệ ÉS ĨS' ĨĨQ íẵ. ^ 

c«,i khủn kỳ bĩ nhị phục thái. 

s tst m (ỉõ 38 

Nhứt ỉigưyệt kỹ hSi nhì phụ0 minh. 

Vn dĩ khưi pẹm thê thái binh chỉ cư. 
fỀlS4-l!r#IẰ# 
ya íỉĩ iuỵct thiến cò vô càng chỉ sỉ, 
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& tíỉ ^ w M 

g,K tá rti j m -Hí 

Cái do thiên, địa íb tông chi Uỉih hữá dĩ 
dĩĩi ttiơỉig mặo hựii nhì trí nhiên dã, 

^ Hí ■% 

ÍẼ, á: 

ớ /iđ/ nhái nhún# dạỂ định, hật ỉhủnh 
vá cạnh ch i câng. 

í^r m r?ị ỹtz ỉn tiỀ ir& Sfl M) /C ^ 
ĩứ hẵi vĩnh thanh , đần bả áaq tàn chí 

cáo* 

ifeíầ ~p 

Bá cáo thiên hạ 4 


Hàm SŨ- văn /ri* 

P3IÊN DỊCH 

Bàỉ cáo bình Ngỏ 

Thay giđri lảna viộc, Hoàag-Thư<rng ỉậy 
rằng i 

Việe nhân agh^a CÙI & jèn dâũ, 

Quân đỉỄu phạt (1) trixórc lo trừ bạo 

Ntrớc Bại Viật ta, 

NSn vâa hi&n cũ 
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Non ũvtởc CÒI bờ đa khác; 

Băc ù om phong tục vân riêng, 

Ccr đặ/gfty dựng iíối Trìệd, Đình, Lỷ^Trềb 
ĐỀ bả tranh hầnh cống Hdn, Đương 
Ngãjêa Tững t 

Tuy mộnh yíu lửng khí ctì khác, nhưng 
dào kiệt chảng thủa nâo khống. 

Cho n &n : 

Lịtĩi Cang (2) tham cũng tnâ phái thùa 
Trĩ£n Tiêt (3) mnốn lứn càng mao ípăt 
Toạ Bồ r đa bí bụ ở cửa H3m-<ử(4) 
ô-mẫ lẹ ì phả ỉ chSl ố sữnặ Bạcinỉâng (5) 
Xét lại vĩệc xưa, 

Hly cồn chửng rồ. 

GSn ãấỵ nhân : 

Họ Hfl (6) ngang Dgưực, 

ĩAng ngiịrdi cSm hửn 

Quân Minh thừa địp đỄn hại dârt, 

Bảrg ngụy manh ỉòũg đem bán nước 
Hơ )n ttáu đen trẽn lửa nổng, 

B;iy phưửng còn ỗỉị xtiỉmg hang SUI). 

Dòĩ gíởi hội dân, gian xảo dứ nghỉu 
mn&n lỏi ; 

Gây binh nh<ini lcạn, tíln hại Irảỉ haỉ 
Iriưari oSm. 

Nhân Dghla vứt đi hcàì, vũ ĩrụ. tưỏng 
chừng mutíi kập. 
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Thu& má *ẻt cho đẫy, «41 khe sạch nhẵu 
như chùi, 

Kẻ bị đem vèo nứi dio vảng, má thiêng 
iTir.ic dộc. 

tỉgưừi bị Ểp xu&ag khơi ma ngọc, ci nuốt 
sdng tÍlì. 

Bỉy dân cạm đặt kbSp nơi cơi ; 

Vét Tật lưứ-i chang từng ẹh&ạ chòn. 
ôiu loài sảubọeó cẳy, Ithôa b6 rẠnh 36ag; 
&ÈQ w góa bụạ củng khỗ, khú nổi an thân 
Mấu miV dân ehdng, sớm Tắt tòi bím ; 

Nha cửa công ttt, nay *ấy mai dựng 
Chia châu 1ỷ nặng be sưu dịch 
Tròng xóm lang quạnh wng cửi C""h 

MÚC cạn nước Bdng-hùi, đẳ mi rfrh sạch 
tauh nbữi 

B£n h&L trúc Nam-sựo, cbâng đủ biẽn ghi 
tội ác, 

Thfin> DgUỄrỉ đêu că® giận r 
Trời đst chẳng dữũg tha 
Ta phđt Ltch tử, núi Lam-sơn, 

Náu hỉnh trang nơi hoang-da, 

Xrưởc thù lớn lảm ngcr không thế, 

Cúng giặc già ữhung shng dưĩỊc sao, 
Đai lỉmg nấo ruột đâ ngoại mười niỀữ ; 
nẽm mật nâm gai* phái đậu một buổi. 

Qaèn ân* bỏ bgii, dùi mii các sách lược tbad ; 



XỂt 1111 nghiệm nay, soy cứu mọi lẽ.kcreơ 
phẽ (7) * 

Bõ liđĩ chí định, 

Thừc ogù khồng qnén, 

G\ừ r ứ klii qnân tigiala nói ]Ễn j4 
Chính lúc Ihẽ girìc đuờtìg mợnh. 

Bóổù liổĩ rhần tâi ft ồĩ, 

Tuẫn Mật còb v5ng thưa. 

Chạy chọt sau trước không đù Dgú&ĩ, 
Trù hoạch mun mỗ căng thiêu kỉ. 

Chí vỉ lòng cứu dân*khôngnguồí nửa khao 
£ ho nền kedSĩbíỄn (8) dành'sân một bẽn 

™Ị™« đ <í J>ềm nguứi YỈn n-ịtaa 
Mà việc minh 'mình' càng ctiog^ aftt, 

■GiẠn tặc đA chưa tr^ khứ" dược 
Buđn quõc hộ vần truân kiên J,o*. 

i wt> . e C ?» đ4n hàng toan, 
K“* i h ỹ$» (10) quân khBng cốọ mộtioẩm 

! ®ỷ‘ trâ-i niuan thứ ta dê trao nhiêm TỊ) 
Nẽn ta củng gSng chí đá chkng gian nau 

Tợ tạp các dám lưu dận, lay vác cềrticâu 
rtì đíính giẠc (11) 

G#n ^ốmít ỉốog phụ tìr, roựu nỏa IHIỞC 
ĩfi di kbao quân (12) 

Uy yỉu chÈng mạnh, hoặc dẩchíúc bat ngfr 

Dbíẻ *' iõặc dÙD S qcẳn mãi phục 
Bứt lạỉ thĩISy dgi-nghm mả thSngđuợc bụng tân ’ 
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Lấy chỉ nhẫn mà đè được cuừng hẹo. 

Dải BỒ tẩt (13) sam ran chởp giặt, 

Hiền Trả lân (44) trúc cbẻ khỏỉ bay, 

Sĩ Tdií nhàn thế càng tăng thâm, 

Quân thanh nhân thế càKg lửng lẫy. 

Một bọn Trần-Tri, Sữn-Tliọ^gbe hoi ma bơYÍa: 
Mấy gã Lỷ-An, 'Pbương-Chínlí (15), nhịn Ih5 
cầu thoát thân; 

Thừa thẳng rubi dải, Tây-TCiiih (16) dã thu phục* 
Thuận đừòng tháng tiến, Bồng ổũ J7) lại lấy về* 
Mau. Mnh-Kíồu f18; ỊMvláng thành sông lanV trối 

muẠo dặm : 

Thây Tốt dong (191 ngồn ngang ốăy nội, nhơdầ 
tìgkin năm* 

Trần flr£p lả tám phúc của gìýC) dã phải bêu daiip 
Lý Lượng là sâu mọi dân t£, lạì bền bỏ mạng, 
Vương Thông nhay vảo chữa chảy mi cảng ctfảj, 
Mẩ Anh xông dến gỡ nguy mà cảựg 'nguy 
Etó tay đợi chết, hít da quăn cùng; 

Khỗiíg đánh tự tan, ta dùng BQUU Ihụỉịt* 
vẫn tương chúng phải thay lòng doi ý. 

Khủng ngỡ bo cỏn giơ đroyẠn bây trỏ. 

Y\ ý kien một r(ựời T gieo vạ cho bao . nb iẺu 

kè khác; 

niám cũng danh một bubi, dư cườì*cbo lất că 
ĩíhán gian. 

Do đỏ thâng nhải TuyỀn-d.ửc (vua Minh) nối giáo 
khòng ụgừng; 
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Kbéo sai đồ khốn Thạnh Thăng, đem dầu 
chưa chảy, 

Đinh mùi (1437) thảng chín, Ucu Thăng đan 

binh từ Khâu ôn (20) liến đến ; 

Nám ẩy tháng này, Mộc Thạnh chia đường lừ 

Ván nam héo sang, 

Ta đâ đạt phục binh, đáhh cho giặp đầu; 

Sau ]ặỉ dùng kị binh, ctiẹn cho ãừi cuối. 

Ngày mưfrì tảm, Liễu Thăng bhđánh, sa cơ «r 
ải ãĩ\ lảng. (21) 

Ngày hai TWƯÌ Lĩẫtt Thảng bi thua, bõ mạng 
gò TỄn ngựa (Ma an) (22) 

Ngày hai mươi lám, hả tu<5rc Lương. Mìũh lâra 
nguy phải tủ* trận ; 

Ngày baì mươi tám, Thưprìg thư Lỷ Khảnh, 
címg hố phải quyỄn sỉnb, 

Ta dua mũi nhợn rạch phảng, 

Họ quay đầu gián dinh lộn, 

Kế đỏ bốn mạt thêm quân dề vây bọc ; 

Định <ỉến ỉrung tuần Iháng mưòn se diệt trừ, 

Ben luyền những đội quàn gấu hùm, 

Và sai những bề loi nanh vuc?t, 

Voi uống khiến nưuc sông voi cạn, 

Gươm mài neo dá núi thủng mủn. 
tđột trOn mả ngạc mồ kỉnh (23) phanh, 

Hai trận mả chìm tan thủ giãn* 
to hiển lừn phả toang đỀ núng, 

Trận g]<J lo ru»g trái lả khô* 
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f)Ô đốc Thôi Tụ quy p sìn th * oĩlf; : ... 

Cọng Ibư Hoang Pbủc cúi ếắụ chiu Irỏi. 

zs •». bỉng giang m thảy ứ& nẫm 

giang, Binh Than, (25) mi. đò nhuộm 

lẾnh láng. 

Gió mây đến riỏì hàng hoang._ 

Nhịt nguỷt .ra ọhSSũ ầ ^ 

Đạo quân Vân nam bt ta ngăn chọn &u hoa ts»> 

ho 1 đồ lợ hỏng mà trước tự . , cần 

Thầy trủ Mục Thạnh thấy Thãpg thua ™_ 
iram ( 27 ), gmyđạp lan nhăn mà chạy '^ lhoil ^“ 
Lanh câu (28) máu chày dầy sõng, nu 

UC °Đan ĩá (20) thây chồng khlp nội, cỉ đẫm, 
mầu boem 

Cứa buali hai dạo da vơ Dgửi tan tành; 

Cùng khấu các tliànha dều cfti gtáp hàng phụt- 
Tướng giíic tỉ cùm, van vĩ họ dã xin cho 


loàn mạng; ^ __* 

Than vo thằng giết, khoan bồng La cũng mở 

Juợng hiếu sinh. 

Bọn Tham Chính Phưímg Cbínb. .NỘitQuan ““ 
Ky, trưúc đuợc cấp năm tram chiếc thuyên, da 
vìrộ-1 be mà vẫn hìôrt kinh phách tán. 

LvLĨong hình Vuông Thủng, Tbam Chinh Mã 
Anh, lại duực cấp mấy nghìn cỗ ngựa, đã vẽ 
httírc mà cỏn mit iám mày xanh. 
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Họ di tham sổng sợ Ếliẩt mà hòa hiến thực lảng ■ 
Ta tấy loàn quân !à hơn dề nhản dân nghỉ sức 
Chằng-nhĩrng mun kế đã sâu ĨẰ nhíeư lẳm ; 
Cũnglávửa nay chua nghe thấy bao giờ. 

Xa tẳc từ dày sỉ vũng yên* 

Non íâng Lữ đây ' se đòi mfri- 
Càn khốn đa bĩ mi lạĩ thái* 

Nhặt nguyệt đã mủ* mã lại trong' 

Háng mơ nền binh trị muôn nãm, 
rửa vếl thẹn thủng nghìn itrôa. 

Ẵu cũng do tríri đất lồ lỏng iinh thiêng đa 
thầm lặng giủp vì mfrj được như thế- 

Oi ĩ 

Ba quân dong ruồi, hoàn thành cũng vồ cạnh (££) 
mừng nay. 

Bốn bề ỉbing binh, bi cáo lời duy tảrv tự dỏ. 
Đảo khấp thiỀn hQ, 

Aì nấy deu hay. 

CHÚ THÍCH 

'1)Dủ chir điếu dân nhạt tội, nghĩa là thăm 
viếng dàn vá đánh kề củ tội- 

(2l Lltu Cung tà vua rtứức Nam-Hán, saì Thãi- 
tu Hoâiig-Thảo dam quân sang lấn nước ta J bl 
thua với vua Ngủ-vương-Quỹcn 

Triậu-Ịiẽt ỉả ten một yìên tướng nhà Tống 
cùngQuách-Ọuỹ cììm quân sang lấn nưức ta, \ề 
dời vui Lỷ-ũhảa-Tửn bị thua vủì dng Ly- 
Ihưỡng-Kiệh 
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(4) Tos-Đa li UỊfrng Ngujỉ!n, sang .cnủp nưte 
ta ve J*i nhà Trần, tbeti sừ Ihì ỵ M ílift ờ 1r ỉ n 
Táy-krt (Himg'jêíl). 

(5) Ử-Mã-Nhi cúng là-luỏ-ng ^ry'rv to Wt 
sống tỉ trặn Bạch-Bàng : t-.lii 'lia \'ìí quẫn la đục 

ibừyền chứ bằn chết ở b<\ 

(6) Cha con H<Huỷ-Ly CI r&p ngôi njià Trần. 

(7) Hưng là dấy thình, phế lã đ<> nút. 

ịề) Tm4ang-Qoân mrò‘c Kgụy nghe tỉếngĩlầu- 
Doaiih là mật người hỉm dcm ic dcn d6n 
minh ngoi phỉahirưi 'đe trííng phía la do chừ đon 
Hạu-Do&nh. Phàm bẾn lả là ngôi Ivôn. 

. Mủì Cbỉ-linh b huyện Ttiọy-Ngtiyen 

Thanh r hôa. 

(10) Thuộc Tbanh-hỏa. 

(11) Vãn của Gìỉ-ẠễH cỏ câu : « \vl can Vì 
kỷ » giơ can CcầU len lùm C(V, nói Pir idiíri binh 

TỘÌ vàng 

(12) Mgày xưa cẻ viên lương lưÍTg c3m qhân 
ngơínta bieu mội hũ rướn* saì ởem dồ y iòng dòng 
sâng'fọi cùng ba <prân múơ nưởc tỏng cùng nong, 

tỏ ị chia ngợt sỏ dAng. 

(1ỄMẠ) Đcu ĩt Thnyng du PíghỌ-An 
(15) Mẩy tên này dcu lả lến tượng Minh 
}l6)Tửc thành Tây-riiai ơTlnch-bỏa, do rihà 

HỒ đẳp. 

<17) Tức Thủng-long, nav \h Hìi- 1 'ỤÌ- 
■( 18-1 Ị) Kay doo ĩhu(c lìi;h r.h .dcnp. 



(20^ Ttluỏc Lạng son. 

<81-33) Dầu thuộc Lạng sơn. 

(2S) Mạc Jà cá sâp, kình là cầ voij thưỏ-Dg 
dùng đe ví xVi 7oikỉ-aiặc dữ. 

(2i^ Nay Ihuục Rẳc ghỉng, 

(35J Xirơug g)ang nay Ihnục tỉàc giang: Bìnb 
than nay thuộc Bài dirỜTig. 

'íWng triiyèn Kiva thuộc Tuyên qiiang 
nay ngập vào dát Tản. 

(X) trạm ở Lang sơn, 

(23-29) Những tín đất gan ải Lê hoa, 

(30) Không ai Iranh cạnh chrơc. 


8Ề $8 m ^ M iQ m 

Tặng Chiêu nghi vi 
Ho* 00 Thái-phi chí 

m ‘m 

Trẫm dug 

Khâc kính diĩtj ỉhArt 

íi & 7K 4& 

QuaVtruỵ hi Ỉttètỉ 

í® ìễ ^ t& gậ ;£ 

Phủ Cao rtĩỉ gĩan nan chỉ nghiệp. 



w + B9 Ịtt ^ 

Duy trung khuê đực lịtợng chi căn 

t£. ằẰ M M ĩi 

lảỉ dirơỉig đại hiệu ư trỉhĩ đính , 

^ * m &&>'& $L 

íAỏa thục linh ư ư tịch, 

Cụ vị mồ 

' ỹc & B íi. 

Rỉnh trì (ị đức, 

Kinh í ụ- tiên tricu> 

M % ;£ -Bịt 
Jào băn đãng chi cận khôn, 

2$ #if & ^ ^ aặ 

Cựngi cAã/ /nậc Ẳ\y jihong 11 ù 

* * * «»* *«*.!» 

£ thứa cortrihì. vô vong sái tào chitđm, 

***■• » * »:«ẽx 

^r" M 'Aiwn 3r frj, ,ứn rfr'i,Ạùn S cAi ícA 

* *CE* 

ỉĩhăt tán ì tợi ngự 



m M ầf 

'ỉhập iải mỵ khuy. 

=£ m m & mM A 1 

'f» # ^ m IÍỀL 

Mang trưởng vá/ĩ khí t Tuy thủy phỡng Sũ 
Doãn bịi ihir&ng ir hiềm trở* 

». í£ & M. m # & «B é 

* Síf ÍẼr 

//ổ đù Jrt{ic/i phạn, tâu đình đậu chúc 
thưởng tựong trợ kỳ khái cơ* 

m. n & ic í* ■# 

Trí ngao cực chị điện an. 

ẩp m 2: m m 

Đ(t kê ĩĩìinh chí cầnh ợỉửĩ* 

& ỹp 0 ÌỈ6' ff* m 

Phiỉovg mẫn hậu bắt hạnh nhi thững thệ 

^0 mmmkn- 

ê)c trẽm thân hừư ỉại kỳ phù trl 

BÊ. m «t 5t & 

ỉ hâm hoài cổ phạc chi án 
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# ÌẾ & £ ^ 

cám íruy sũng c/ií đrên 

# ÍT J* JS * Sfc ^ 

Viíí ÍCÍKỈO íhùníi chu chi di che 

Jf -/jn -k. 5£ ^ ®“ 

fliu Thái phỉ chi tăn phong 

ị H m ^ 

Vu dĩ chương hào ỉụru chi cóng, 

^ y.ỂL » 

Vu dĩ ídn lúnh ui chi íẻ- 

&% 

Ôhô '1 

^ n /& ^ ^ ® ^ 

^ -tĩ 

Huy địch mệnh phạc lưu huý BÔ gián ky 

ẩh.**» # * «f ar ^ 

& 

jtfíĩ ígp /<ỈIÍ íớdn, bỉ sức ư 

minh. mạc. 
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PHIÊK Dị CH 

**! ehlí t$ng bà Chíẻu-Nghi 
làm Hoàng Thiu phỉ (í) 

Trảu) nghĩ: 

J Uỉr thân phải kính, 
ỉiiủu đìì sau. 

Cà** * *»• A dí, 

,4 k ỉ. ‘ ố “ •» *> ** »«** 

4 J‘ 4 íỉ i ĩí i . ì , 15 !*'!? H"'™ 

i» lií Jí “ Sĩ “4 

c Sm giữ đức Lốt, 

Thfr pbvng tiên ừiỀu. 

?S; ÍĨL*** .chênh. 

Í 2?" ktong quỄH , 

Một dạ đinh ninh* 

mấ^X ng nr o ầ S^ Tuy hay (Sị 

PhSS !ir C ng Ễ Ịía L đinh eLÌ0 đ * u (*>. hao 

ỈĨE # *K Vữọg vàng, 

Gà gáy (5) cóog nhừ khuyL gục. 
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ĨỊd&ì mfo-hOa Wbữữg may tbãiĩg iliỆ, 

Ỹàbog trảm-thân âừợc cậy phíMrh 
jũdiSí chan dẳt khôn quên’ 
tííớn truy sùng đảm trế* 
pÌépcQ Thảnh Chutraix^t hù 
}1 ìểÚ mủi Tiiáì-pbi iârrrươc ỉén* 
í>ề ĩỏ cỂng nủng dẩc Itgày nào, 
he hết lễ vinli aỉ bưồi ấy. 

Chao ôí ì 

in xiỂm rực KV, hhì mẩit cíing nhu - còn, 
Ilíro đít ra|l mờ, khơi cõi' ta đề nên sáng 1 

CHÚ THÍCH 


"i.í là \<? ™a Tháí.Tn, Bi Sinh- 
fc ! của vua Thải Tông, là Phụrr, LhỊ mai Sữrti ba 

; ' lh f C0T \ , đy : ,y ây hhi Tua lên 

(f lảm Jb tòn phong bi len. 

S) Hán Cao Tfr khi còn hản vi t vạo an náu b 

ỉ^taog trường, sảcb nói ià kíịì ấy thuỏTig ci 

1 mây ngũ sắc che b bê i Irẽi). 

í> Hán Can Tồ bị quân Sfr vây' b Tuy-thủy- 

cỗ.'mội irận gió bao tung cál mú mịt, mtri 

€ í«■ rôy raả thoát nạit. 

l>*Hán Quang-Vó nòi goSn trung hưng, 
h:L 1 " SỄn ? HEr <íà « é ỏ Phiug D| dàng 

itlh n L 'í ™*. *?i ; ¥ líb ’ vu a b| đủi b Vu 

Th t- ú " g D * ‘ ,â g cbá đ -“■ 

Èh n h: Kẽ J ĩ tì “*?_®‘ ^ P ỉlon í b-ong Kinh Thi, nói 
rj pà thì đánh thức vua 

tneu coi việc chinh’sír. 
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ẠTtt * A'JTJ& 7t íe m 

Tặnạ Chiêu nghi vĩ Trỉnh-Ý 
nguyên phí chế 

m 

Trầm dỉttj: 

s. h M 1& S£ # * ^ ^ 

#L 

77ỉdfi/i n/iỢn c/iế lễ t ổạo mạc đọi ĨT 

**« # » * * * *■ * 

-t’ 

'iriều đin/i i(/Ị/ d/1, n^hĩa đán ư 

qtiỊỊ qùy 

#Ệ m IM 

7 dí ÍKỉíì cfrể phnt 

m ĩt A. ,48 

Dụ/ig. í>í N giit/nA 

-íỊr te ĩ% 

Cụ ữị mỗ 
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i&. m & 

ậrr*i* 

Đoan Írí7i/i tĩnh nhát 

's $£ ■¥ ^ 

ĐirD7i<7 cđn ítAổ/ỉ //mỉq muổỉ cAí fế 

■flé i ffi ■itó.-íSr ỉ M 

Hỉnh cung khbn câĩt kiệm chi phong. 

Hk 

Linh sơn chì khiru phân gian nan > virữ 
Ịự chả quỳ 

m & -£ tc *£» JE ■ jm 

ỈU. $& 

Lẫm lỗ chì y thưởng lam lũ r chính bại 
dỉphừng 

ệậ 1£ 4t M £ 3* 

Mồi niệm íá phù tiên irỉầa chi công 
Khởi vong bầo hựn sung nhân chỉ đửc. 
Th&i phương đại định 
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Shán dĩ vãn Vững 

íỉt 'iệ 31 3E ĨẾI 

Dạc thán chí hiếu chi tình 

& 'íằ.tỉù. ĩt. -dỉ-L 
Cẩm hậu truỵ sùng chi đứn 

ỉễ. Mì -$ễ 

Thị Hạng trạc chi tam phi chì liệt 

ỀLM 

ũỉ chiêu dị só chi ninh 


Ôhô 




-ÌẼ- ỷ$k M- [§) 'J/i- íij 

Mí 

Sinh dtrỡng tug thà án hữụ tòng u 
tàng cực 

ĩ& ỈÌL m- ;!B| m j/?M 

ề?r 

Iti sinh vi gián, kị/ mặc hựn ir 
rtừl h chùng. 
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PHtÈN DỊCH 

Bải chẽ tặng bà Chìẽư-nghi 
làm Trinh-Ỷ nguỵẽíầ-phỉ 

Trẫm nghi : 

Thánh nhân đặt li, đạn líhỏng gì trọnư hơn 
thán niến đứng thủn t 

Triều dinh ra ấn, nghía chẳng gi hơn qủj 
trụng bậc qný. 

Vdy ban lơi chế, 

Đe rạng cõi mờ, 

Đức iìả Mỗ 

Vốn người đứng đần dỊư dàngp 
tìoan trang rinh nhất. 

Đương gijp bu 01'hoang rậm của trửi đấL 
Đá lả nếp cần kiệm chôn cung đình. 

Huoi Litih-íơn ( 1 ) lượng thirc gieo neo p từíig ữhà 
tan tào. 

Ngày Lầm-lộ í2).ảo xiêm rách nr<ftf vẫn eậy 
khâu may. 

^hớng nhớ cống giúp giập trẽn-trieu. 

Lũi củm đức 1>ù-trì lìầu-LỈr 
lìuĩìi vừa Ổ-Ạ lĩịnL 
Ngưửi (\\ n\\ chơi. 

Tình chí IÚ(MJ rụnốn tò ra 
Lễ truy sùng nẼn nhór đến, 

VẠy lốn lên biyc phì-hậu 
Dề t'Tmg (áí vinh tuyệt vừí 
Than ÙI! 
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Sinh suôi dẫu khảc, ân C£0 dSy cbỉnh cũng 
như nhauụ 

Sống thác không riÊng, đức che chfr cúi mong 
úhủr mai. 

CHỦ THÍCH 

(t)Tức nủi Chí-linỉỉ 

(ì) Tẻn một cái trại thuộc đất Thanhrbỏa, 

Tờ*chiều khuyên dụ các 
hào kỉệt ơ) 

Nay cảc thảnh đầ phá, duy còn thành Đủng-quem 
thưa hạ, ta vỉ thế Ti âm khỏng yên chiếu, ản không 
ngon bíra, sổrm hộm lo ỉắng, Vả tả hữu của ta còn 
diưạ đu ực người, ta tuy là chủ íưứng nhưng một 
thì già yếu bất iài, hai thl ít học cạn biết, ba thì 
gậnb nặng khon cáng đáng nồi, mả Tưúmg quốc, 
Thải bảo/Thải phó chưa đặt, Thải ủy, ĐÔ.NguyỄn 
sủy cỏn thỉếu, Hãnh khiền cùng các quan chức 
khác mưỏí phần-m ừi 'cỏ một, hai. Bơi vậy lủn 
mình tỏ lỏng, khuyÈn các hâọ kiệt đcu nen hợp 
sức giúp gi^p muôn dân, dừng nêu giấu lải nảa 
vết, khiến thiên bạ phải hãm mãi trong cảnh l$rS' 
cát, Hoặc có những ngưủrì cao tĩết như Tứ-hiệm 
(2), gia độn nhu Tử-phủng (3), cũng hẵng nêu 
vỉ dân cửu sạn, đợi sau khi thành công mả nếư 
muốn dược thoa chỉ xưa lại về rừng nủì, ta cũng 
khồũg cấm. 
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CHÚ. THÍCH 

(l)fTfr chiếu này phát ra khi. đức Tháì-lồ òbến 
B6 ^J Tứbì?là bổn ông sịã ■ 

Ỷ-S-Quí, Hí-HoinVoặ, Kb»m-LJ tiỂo íỉnh. 

2hrảnhtoi SmK. vào'Ịn núi 

s^og-lạc, si gọi Ị^r^^ĩlinb. chữ 
(3) Gia đặn lì sự ần độii bợp vủị lé “ 

fr qui Độn trung kìnb DỊcb. Tí^htag là Trlrtf(l S 
Lương dời Hản; 

TỜ chiếu Pút quân khi dẹp xong 
mưỂtng Rhụe-ĩệ 0> 

Chiến rằng : Dân Miên trỊỊ mênh má vua Hrt 
đì đính, ngirờì Mặt thậng mã v^a rhá.- 

tlg%) bừng ĩìKp™ ^ * ;:*J2 

íSc nưíVelà. lămpbiẾn thần ta, Gân đày nhiạ 
li^-triỉu suy sút, nhà Vưonguọi ren viộo » 
phong 55 U’Ễ jnai, rmvừng ấy bèn cặy thế bjm 

r r 5 sinh ra hỗn MTực, không cung thuế ma. ràn. 

nhilu Bgoài ven, Tiguợe h; } , dỉn lành ; cảc trôn 

, như Tha 1-11 guyền, TuyỄn-Quang, . 

Hưng bl ụ ehnẹ lẳm ^[từ 

hoài nhu (4) oi t n e B n í 

dân trung ta TbMù là Đièu-cát-Hân qoen ó 

xĩỉt cĩStag chiu đ Ếnckau.Vrẫm ^n dem m 
nghía tỏ rá vỂrí bọ, thỀm lời ph6 dụ và phoi g 
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bìv 3 /:*: dầy. Nhưng hấn đĩ tu 

d>i . khá 'v 1“™ ản bội nghĩa 

'r ^ 5 » 'Un ỉ 

íĩv' Ì^MĨ-họpMtìtahS? 

s. m , ộ i^', ! ! fílng "ể Ucli thần Ai-lao là bọn 
K6a-]ặi kạ lhánb một tụ Ị, đánh chiếm lấy đít Àl 

jjv* ?Ị° . : Ị? nhân dân trại Mân 

ír!, .." " h ; L & Ãi-Uo sai sứ Tn 

,H . v ;."• ^ «Ĩ'<K». Ihay iiM niĩ 

ỉ t s bf đ ' í^ h ' ệàS 

è *l vứ ' la - ^ ™« 

Han lf ■ lhul ^ ^ỹc i-ủà Cảl- 

r^ífx k ỉf ™ ,JC khác iu ^ lĩnh tù-ỉư^g 

^rỉaỉS ĩ! 1 ? X?^ ™ 3.S Gia 

2 hiẽ[ T la ,Eg 

TỈiÌuUm phản 1 ử ng T! Kh ^' 

íộj “« “ỉ. nay cÍlSíSníỉ!,^':.^ 

Xỉn ' y .i"ãn dạy ngh|ch lại lá do IẾQ 

Tĩ\Tm hir. L.J1* ■ ~ a í. smh r ^ n phảị trừ 

ụi<;i. irãm bẽn ỉrirác S3Ì Tưsđn I.ACÍ,. Ií„ú * ‘ 

£f 1 2 SeĩEĩl svt ’Ị 

s (0J Ul5lJg Wah d° ii k tiến in 3 
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sau, irẫm to? dần quân đo miền Gia Hụ-ntỊ kẻo 
àeu- nghlch Đinh-Quế trông cl/tều gió mà VÍT 
chạy, Quân ta duoí tlie0t thaí, E dến 
^ỉrng ỉ-ìồ, ke nghịch là COD gíaì Hối Khanh Lí 
HamXá giết chết. đua đììu đen nộp eíra dinh, bà 
sítig được Đinh-Quế và vợ con, lại bẳỉ vả giếl 
dưọc qdlln giặc kbồng biết bao nhiêu mà kề. Ta 
tèn chia quần Ihũý bộ deu tiến, ngày 20 tháng 
giêng năm nay, đến Lhâng sào huyột của Cát Hãn. 
Trcrởc dãy nghicli than Aidao là Khạ-Lại trốn 0 
mường Lự. nghe quân trẫm đến, dân ^ưòng gi ế' 
Kha-Lgi đưa dầu đến đồn im hárTg. Gál-Uãh cũng 
bo tợ con đồ đảng mà chạy. T; ẫm ben "i ư-<íô 
tiỂn bình đến mường 1 Địch. Qúổc-vương đỏng bình 
ử mưởng-Tồ, vảo núi vén mỏ 1 cảc cbS híÉm trư. Lạt 

suỉ các tưởng cliìa binh đến những chu hiem Irorg 
các mưừng, lùng tât quân nghịch, bẳt song dược 
vợ con đồ dãng của Cat-Hãn cùng những dàn ông 
đàn bà bon s vạn người, trảo dẻ, gưữia giáo, 
Hhuyền bè; dồ vật kbỀLtg btít bqo nhiêu mà kề bỉm 
chia dạt ^hâu huyện, tbu vào bản dồ. Nay nhân lủc 
đem qúàn khải hoàn, làm lề biến tù (7)frnbã 
thanb mìeu, vậy ban tử - cáo thi dề thần dàn ihien 
bạ đều bay. 'Phàm kè lãm tội; nèn lấy Hãn t xảo 
lảm rãn, kẻ lảm phièn-iran nen 'ay Cát Hãn. Kbifl~ 
ThiỂu lâm ràn, llù Ihan dân của ta se duực cùng 
hườog phúc thủi binh muỏn thuơ, mả nhửog kít 
ấy phúc trnch dbi sa* íệ dược dồi dào tuẫn 



cnũ TBÍCH 

(1) Tbảrig gíẾng mim Nliầmrtỷ thứ 5 (1433) thb 
í6 mưòmg Le lả Đjéu-cảl-Hỉm cùng Phan-V4u*.xẩo 
liền mưu làm loạn, kjù kết Y<Vi nghlch thần Attao 
ỉằ Kha-lại xâm lấn mưủrng Mỗi. Vua sai Tư-đồ Lt. 
Sát, Quốovưcmg Tư-tề đi dách, liền lại ngự giị 
■ hắn chinh, Kha-Lại phải giết, ĐiÊu-cảt-Han chạy 
trển, bắl sống được bết <ỉo đảng, tíy đấl đật làm 
chAu Phục-lễ' Ngày mồng 3 thảng 3 rừx quản ví, 

(2* Tẽn một giống lỉân mọi - & Tầu, 

(3) MẠt lả tên một sử đ4õ xưa, Thái vương là 
một vì chúa tồ liền nhã Chu* 

(4) Mến yêỉ, mềm mỏng dối vtì ngưủn nưửc ngoài. 

f5) Tửc Trần Kguyen Hãn* 

(6) Tư-Tề là con vua Thái-tồ, năm Th&ặri-thiên 
thứ 2, vua j*lk0Ịjg cho lim Quếc-vương. 


CÙNG 9 ỘCGIẢ 

Quyền sách 'này ỉu ra, TÍ Uc gii & xa Hanoli 
khống Ir^ng nom kỹ được* nền không kbnĩ có một 
dòi chã sai niianV nhắt Jà vtị phâr^cbũr hán, thq 
khâc củ khẳc sai vả bỗ sỏi mấl một ít chừ, Yặy lịn 
các bạn dộc giả luợrig Ihử* Ttic giả 

Sách nả/ in xong tại rthả in Lé-Cưỉhig ngAy ị 
l*ars 1945 gìỀÍY phép SŨ 803 do phòng BAo-tM 
Pẳc-Ũ? cáp ngồỵ 18 Aoùt 1344 


